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Lời giới thiệu 


nang về các bảo tàng và các di tích lịch sử - văn hóa lớn nhất và 
quan trọng nhất Trung Quốc, trong đó có nhiều nơi được công nhận 
là Di sản Văn hóa thế giới. 

б bất кў quốc gia nào, hệ thống bảo tàng và di tích lịch sử - văn hóa 
luôn là “guong mặt” khả ái và tiêu biểu nhất mà quốc gia đó muốn giới thiệu 
với bạn bè quốc tế. Không chỉ vậy, nó còn là tấm gương để chính quốc gia 
đó soi vào, nhìn thấy mình trong quá khứ để hiểu mình hơn ở hiện tại và 
tương lai. Chính М vậy, hệ thống bảo tàng và di tích - gọi chung là những di 
sản văn hóa - được nhà nước và nhân dân luôn có ý thức bảo tồn, gìn giữ, 
đồng thời có nhiều hình thức giới thiệu và tôn vinh những giá trị của nó. Có 
thể nhận biết rõ ràng điều này ở Trung Quốc - một đất nước có nền văn hóa 
lâu đời và có nhiều thành tựu văn minh đóng góp cho thế giới. 


Cuốn sách BẢO TÀNG TRUNG QUỐC có 10 phần theo từng chủ dé giới 
thiệu 66 bảo tàng và di tích khác nhau, gồm nhiều loại hình: từ bảo tàng 
quốc gia đến bảo tàng địa phương; từ bảo tàng lịch sử xã hội đến bảo tàng. 
tự nhiên; từ bảo tàng các dân tộc ít người đến các loại hình nghệ thuật, kỹ 
thuật, ngành nghề; từ bảo tàng là những di tích khảo cổ học đến những 
bảo tàng là di tích cung điện, kiến trúc nghệ thuật, mộ táng... Có thể tìm 
thấy trong cuốn sách này những bảo tàng và di tích nổi tiếng nhất, quan 
trọng nhất và quý giá nhất của Trung Quốc, và cùng với nó là hàng triệu cổ 
vật được lưu giữ và trưng bày tại đó. 

Bạn đọc sẽ được đến “tham quan” những bảo tàng về cổ vật như Cố 
Cung (Tử Cấm Thành), Đài Bắc, Thủ Đô (Bắc Kinh), Thiểm Tây, Nam Kinh... 
Bảo tàng về văn hóa các dân tộc như Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, 
Quảng Tây... Bảo tàng về di vật khảo cổ học ngay tại di tích được khai quật 
như di tích Kim Sa, mộ Tăng Hầu Ất, lăng mộ Tần Thủy Hoàng, mộ Mãn 
Thành... Về những thành tựu văn hóa đặc sắc như bảo tàng tơ lụa, trà, gốm. 
sứ, thuốc Trung y... Giới thiệu về các loại hình nghệ thuật thì có bảo tàng 
my thuật, văn học hiện đại, hy kịch... Giới thiệu về mỹ thuật hang động cổ 
đại thì có di tích Đôn Hoàng, Trùng Khánh... Lăng mộ nổi tiếng có Lăng. 
Hoàng Đế, Càn Lăng, Định Lăng... Những công trình hài hòa thiên nhiên và 
nhân tạo như Viên lâm Tô Châu, Di Hòa Viên... Di tích khảo cổ nổi tiếng thì 
có bảo tàng Chu Khẩu Điếm... Bảo tàng về khoa học kỹ thuật cổ gồm có Đài 


С sách các bạn đang cầm trên tay có thể coi là một cuốn cám 








eb 








Quan Tượng, bảo tàng Khủng long Tự Cống, di chỉ khai thác khoáng sản 
đồng, khai thác muối... 

© тё một bảo tàng, di tích, các tác giả đã cho chúng ta nhiều thông. 
tin cơ bản và hữu ích. Đầu tiên là địa chi, trang web, rồi sơ lược lịch sử hình 
thành và phát triển, khái quát về kiến trúc, rồi những giá trị của nó qua 
việc giới thiệu những phòng trưng bày và cổ vật tiêu biểu nhất. Những 
hình ảnh minh họa rất đẹp đã làm cho cuốn sách sinh động, hấp dẫn. 
người đọc từ đầu đến cuối. Bạn đọc khi đến “tham quan” những bảo tàng. 
di tích này, nếu còn phân vân chưa rõ mình đang ở giai đoạn lịch sử nào. 
của Trung Quốc thì hãy xem trang cuối cùng “Bảng tóm tắt niên đại lịch sử 
Trung Quốc”. 

Lịch sử và văn minh Trung Quốc được trình bày ngắn gọn, súc tích 
nhưng đầy đủ và ấn tượng nhất qua từng bảo tàng, di tích. Có thể coi 
những cuốn cẩm nang như thế này là một “bách khoa toàn thư” rút gọn về 
đất nước - con người mà bất cứ bạn đọc ở lứa tuổi nào, ở trình độ học vấn 
nào cũng có thể tìm thấy ở đó nhiều hiểu biết có ích cho mình. 


Loạt sách giới thiệu về lịch sử - văn hóa - xã hội Trung Quốc từ thời cổ 
đại đến nay gồm hàng chục cuốn, được những nhà nghiên cứu uy tín biên. 
soạn và có sự cộng tác của các cơ quan chức năng, hiện đã được Nhà xuất 
bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản và phát hành rộng rãi. Hy 
vong những cuốn sách phổ biến kiến thức văn hóa - khoa học như thế này. 
được bạn đọc nhiệt tình đón nhận, bởi vì trí thức của chúng ta sẽ được làm 
giàu nhanh nhất từ sách vở. Đồng thời, hiểu người - biết mình là con đường. 
ngắn nhất đưa chúng ta phát triển tiến kịp thế giới. 


Trân trọng giới thiệu với bạn đọc. 


TS. Nguyễn Thị Hậu 
Phó Tổng Thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam 


Nguyên Phó Viện Trưởng 
Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 


Lời mở đầu: 
Đọc được văn minh Trung Hoa từ viện bảo tàng 


lược điều này không chỉ dựa vào các tài liệu lịch sử là dû. Vùng đất 

Trung Hoa rộng lớn bảo tồn nhiều khu di tích và vô số văn vật lịch sử 

quý giá, đa số được sưu tấm và trưng bày trong các viện bảo tàng. Ở một 

góc độ nào đó có thể nói, những hiện vật, tư liệu nguyên bản này có giá trị 
tri thức và ý nghĩa lịch sử nhiều hơn những tư liệu trên sách vở. 

Chúng ta có thé tìm thấy nhiều văn vật cổ đại ở một vài viện bảo tàng 
phương Tây, trong đó có không ít những thứ quý hiếm trên đời, nhưng đó 
đều là những bộ phận tách rời từ thân mẹ, muốn thưởng thức toàn bộ văn 
vật lịch sử Trung Quốc, vẫn cần phải tham quan các viện bảo tàng tại quê 
hương của chúng. Viện bảo tàng tại nước Anh, tuy có lưu giữ một số sách 
kinh ở Đôn Hoàng do Marc Aurel Stein trộm được, nhưng Đôn Hoàng và 
ngành học nghiên cứu về Đôn Hoàng suy cho cùng thì vẫn ở Trung Quốc; 
Fontainebleau nước Pháp tuy trưng bày không ít những báu vật do liên. 
quân Anh, Pháp năm xưa cướp đi tử Viên Minh Viên, nhưng đa số các tác 
phẩm giá trị hiện nay được lưu giữ tại Viện bảo tàng Cố Cung. 

Văn vật lịch sử và bảo vật quý hiếm của Trung Quốc cổ đại đa số được 
bảo tón tại thâm cung mật thất của hoàng gia quý tộc, người bình thường 
khó mà nhìn thấy được. Viện bảo tàng hiện đại 
Trung Quốc được bắt đầu từ phong trào hoạt 
động Dương Vụ (tức những hoạt động 
ngoại giao, hợp tác với nước ngoài) vào 
đầu thế kỷ XX. Sau khi Cách mạng Tân 
Hợi năm 1911 thành công, lật đổ 
chế độ phong kiến, mọi người 
mới chính thức được vào tham 
quan, ngắm nhìn những báu 
vật được lưu giữ trong các viện 
bảo tàng ở Trung Quốc. Gần 30 
năm trở lại đây, do cải cách mở cửa, 
kinh tế thị trường phát triển, đồng thời 
phát triển du lịch và các hoạt động giao 
lưu văn hóa, sự nghiệp xây dựng viện bảo. 


Т: Quốc là một đất nước có nén lịch sử văn minh lâu đời, để hiểu 
а 


















Bảo tàng Trung Quốc 





tàng của Trung Quốc nhờ đó mà có sự phát triển mạnh mẽ: trùng tu hoặc 
mở rộng viện cũ, xây dựng thêm viện bảo tàng mới, sưu tập nhiều văn vật, 
đổi mới triển làm, tăng cường nghiên cứu khảo cổ, Hiện nay, các loại hinh 
viện bảo tàng ở Trung Quốc đã có đến 2.500 viện, khách tham quan trong 
và ngoài nước đã nhiều hơn trước, tác dụng phổ cập văn hóa cũng ngày. 
càng được phát huy tốt hơn. 


Viện bảo tàng là một cuốn “bách khoa toàn thư” lập thế, sống động. 
Cội nguồn của các viện bảo tàng phương Tây là “dén Muses” thời kỳ Hy Lạp, 
đến Muses của Alexander vốn là cơ quan văn hóa học thuật tổng hợp, “nữ 
thần Muses” được xem là người hướng dẫn văn hóa của phương Tây. Viện 
bảo tàng Trung Quốc bắt nguồn từ những nơi sưu tám của hoàng gia thời 
cổ đại, cùng mang tính tổng hợp, còn gọi là “bão tàng quân tử; và được 
xem là người hướng dẫn cho văn hóa phương Đông. 


Những viện bảo tàng đặc sắc được giới thiệu trong cuốn sách này, đa 
số là những đơn vị bảo tồn văn vật trọng điểm của quốc gia, có những viện 
được tổ chức Liên hợp quốc đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới. 
Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ trở thành kim chỉ nam về mặt nhân văn 
cho tất cả bạn đọc trong và ngoài nước. 





BÁU VẬT TRUNG HOA 


Trung Quốc là một đất nước đây sáng tạo. 
Мото м Бае ы мы ыа sinh 

vật phong phú và quy mô rộng lớn là kho 
tàn sợ О ca tiên tinh PRS DDS 





Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Cố Cung 
Địa chỉ: số 4 đường Cảnh Sơn, thành phố Bắc Kinh 
Trang web: newweb.dpm.orgcn 


Viện bảo tàng Cố Cung nằm tại trung tâm Thủ đô Trung Quốc, là 
thành phố Bắc Kinh, được xây dựng vào ngày 10 tháng 10 năm 1925, là 
viện bảo tàng lớn nhất Trung Quốc. 


Cố Cung, còn gọi là Tử Cấm Thành, có diện tích 720.000 mét vuông, là 
hoàng cung của 24 vị hoàng đế hai đời Minh (1368 - 1644), Thanh (1616 - 
1911) thời phong kiến, là quần thể kiến trúc cung điện cổ đại lớn nhất và 
hoàn chỉnh nhất còn được bảo tón đến nay của Trung Quốc. Cung điện 
được xây dựng từ Vĩnh Lạc năm thứ tám thời Minh (1420), đến nay cũng có 
lịch sử gần 590 năm. 


Trong Tử Cấm Thành có 70 cung điện lớn nhỏ khác nhau, hơn 8.700 
căn phòng. Những cung điện này được xây dựng trên một trục chính từ 
Nam chí Bắc, mở rộng ra hai bên, trục Nam Bắc thẳng, Đông Tây hai bên 
đối xứng. Trục chính không những xuyên suốt Tử Cấm Thành, mà còn nối 
kết cả thành phố Bắc Kinh, phía Nam kéo đến Vĩnh Định Môn, phía Bắc 
kéo đến Chung Cổ Lầu (tức Lầu Chuông - Lầu Trống), dài khoảng 8 km. Nó 
tượng trưng cho ngai vàng đấy quyền lực của hoàng đế nằm trên trung 
tâm trục chính ấy. Cả quần thể kiến trúc được qui hoạch ngay ngắn, qui mô. 
rộng lớn, thể hiện truyền thống tốt đẹp và phong cách độc đáo của nghệ 
thuật kiến trúc Trung Quốc cổ đại. 


Viên bảo па Cố Cung. 
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Điện Thái Hòa ở Cổ Cung Bắc Kinh 


Từ Thiên An Môn vào trong, đi dọc 
theo con đường lớn thẳng tắp, xuyên qua 
Đoan Môn là đến Ngọ Môn. Ngọ Môn, còn 
được gọi là Ngũ Phụng Lầu, là cổng chính 
của Tử Cấm Thành. Bước vào Ngọ Môn, 
một khuôn viên rộng lớn mở ra trước mắt, 
dòng sóng Kim Thủy uốn lượn trông như 
một dải lụa chảy từ Tây sang Đông, bắc 
qua dòng sông này là năm chiếc cầu đá 
Bạch Ngọc tỉnh xảo, đẹp đẽ. Qua phía Bắc 
của cầu là đến Thái Hòa Môn, tiếp đến là 
trung tâm của Tù Cấm Thành, ba cung điện 
nổi tiếng: điện Thái Hòa, điện Trung Hòa, 
điện Bảo Hòa. 


Điện Thái Hòa còn gọi là điện Kim 
Loan, cao 26,92 mét, cộng thêm cầu 
thang đá thì tổng chiều cao là 35,05 mét, 
là cung điện có diện tích lớn nhất trong 
Cố Cung. Điện Thái Hòa là nơi hoàng đế 
tổ chức các đại lễ quan trọng như: hoàng 
Giếng trên trần xa hoa lộng lấy đế lên ngôi, sinh nhật, Tết Nguyên đán và 
trong điện Thái Hòa, Cố Cung Bắc Kinh Đông chí v.v... 13 

















Bầu vật Trung Hoa 


Sau điện Thái Hòa là điện Trung Hòa. Khi tổ chức đại lễ, hoàng đế thường, 
nghỉ ngơi trước ở đây, đồng thời tiếp kiến các quan phụ trách nghỉ lễ. 

Qua điện Trung Hòa là đến điện Bảo Hòa. Vào đời Thanh, mỗi năm đến 
giao thừa, hoàng đế đều tổ chức yến tiệc ở đây; đó cũng là nơi tiến hành 
cuộc thi cao nhất của chế độ khoa cử, địa điểm thi của Điện Thí (do hoàng 
đế làm chủ khảo). 


ти điện Bảo Hòa bước ra, dọc theo các bậc đá đi xuống có một quảng 
trường nhỏ hình vuông, chia Tử Cấm Thành thành hai phần: phấn trước (tiền 
triều) và phần sau (hậu cung). Phía Nam của quảng trường gồm những. 
kiến trúc chủ yếu như: ba điện chính và điện Văn Hoa, điện Võ Anh ở hai 
phía Đông Tây, được gọi là “ngoại triềư” là nơi hoàng đế thực hiện quyền 
lực của mình. Bên trong Càn Thanh Môn, ở phía Bắc quảng trường là “nội 
đình? nơi hoàng đế và phi tần sinh sống. Chủ yếu có cung Сап Thanh, điện. 
Giao Thái, cung Khôn Ninh và Đông Tây Lục cung. 


Cung Сап Thanh, điện Giao Thái, cung Khôn Ninh gọi tắt là “Hậu tam. 
cung". Cung Сап Thanh từng là nơi ngủ, nghỉ của các hoàng đế, tuy nhiên 
các hoàng đế nhà Thanh cũng thường xử lý các việc triều chính hằng ngày, 
duyệt tấu só tại đây, sau đó nơi này còn dùng để tiếp đón sứ giả nước 
ngoài. Phía sau cung Càn Thanh là điện Giao 
Thái, nơi tấn phong hoàng hậu cũng như 
tiếp đón triều thần đến chúc mừng sinh nhật 
của hoàng hậu. Nơi đây cất giữ 25 quốc bảo 
của đời Thanh (tức là 25 ngọc ấn của hoàng 
46). Sau điện Giao Thái là đến cung Khôn 
Ninh, vốn là nơi nghỉ ngơi của hoàng hậu, 
đến đời Thanh được đổi thành nơi tổ chức 
tế tự thần linh và hôn lễ của hoàng đế, nơi 
hoàng đế động phòng hoa chúc. 


Lục cung ở hai bên Đông Tây là nơi ở của 
các phi tần, còn gọi “Tam cung lục viện" Hiện 
nay, Đồng Lục cung trở thành phòng trưng 
bày các tác phẩm nghệ thuật cổ đại, trưng 
bày các tranh ảnh, gốm sứ, đồ đúc đồng, đồ 
thủ công mỹ nghệ quý hiếm được sưu tám 
trong hậu cung; Tây Lục cung vẫn giữ nguyên 
như trước, để thế hệ sau hiểu rõ dấu tích lịch 
sử chân thật của thời phong kiến, cũng như 





Bê đá lớn ở điện Bảo Hòa, Cố Cung Bắc Kinh. cuộc sống của vua chúa thời ấy. 
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Phòng tàn hôn của hoàng để đời Thanh 


Nơi thu hút sự chú ý của mọi người nhất chính là điện Dưỡng Тат. Từ 
thời Ung Chính (tức Thanh Thế Tông Ái Tân Giác La Dận Trinh, 1723 - 1735) 
đến cuối đời Thanh gần 200 năm, hoàng đế nhà Thanh da số đều sinh hoạt 
ở đây. Điện Dưỡng Tâm trở thành trung tâm hoạt động chính trị thường 
ngày của hoàng để, họ thường tiếp kiến các đại thần, ra các chiếu chỉ, khẩu 
dụ tại đây. 

Gian phòng phía Đông của điện Dưỡng Tâm có đặt hai ngai vàng 
trước và sau, giữa chúng treo một tấm màn màu vàng, đây là nơi Từ Hi Thái 
hậu (1835 - 1908) tiến hành chính sách “thùy liêm thính chính” (buông rèm 
nhiếp chính. 

Đi về phía Bắc điện Dưỡng Tam, hết cung điện này nối tiếp cung điện 
khác, thanh tịnh yên tĩnh. Trong đó, cung Trường Xuân và cung Trữ Tú là nơi 
Từ Hi thái hậu đã từng ở. Cách bày biện cung Trữ Tú hiện nay chính là dựa 
theo cách bài trí trong lần sinh nhật thứ 50 của Từ Hi Thái hậu. 


Ra khỏi cung Trữ Tú, đi một đoạn ngắn về phía Đông là đến Ngự Hoa 
Viên. Diện tích của Ngự Hoa Viên không lớn, nhưng kiến trúc và không khí 
hoàn toàn khác hẳn với những khu vực phía trước: đình, lầu, khuê, các, hồ 
nước ánh lên ánh nắng mặt trời phản chiếu qua các tán cây thúy bách; núi 
nhân tạo, hòn non bộ với các loại đá có hình thù kỳ dị, bồn hoa chậu kiểng, 
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Thiên thu đình trong ngự hoa viên, Cố Cung Bắc Kinh 


trúc xanh tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nó. Mặt Đông Bắc của Cố Cung còn 
có vườn hoa của cung Ninh Thọ, vườn hoa này là nơi “tôn dưỡng yến khệ” 
(nghi ngơi tĩnh dưỡng) của Сап Long (tức Thanh Cao Tông Ái Tân Giác La 
Hoằng Lịch, 1736 - 1795) sau khi ông thôi quản lý chính sự, trở thành Thái 
Thượng Hoàng, người ta gọi đây là“Càn Long Hoa Viên”: 


Từ Ngự Hoa Viên ra khỏi Thuận Trinh Môn là đến Thần Võ Môn, tức 
cổng Bắc của Tử Cấm Thành, đối diện nó là núi Cảnh Sơn. Cảnh Sơn là núi 
được người dân đời nhà Minh khi xây dựng Tử Cấm Thành, dùng đất cát 
lấy từ sông hộ thành (con sông phía trước Tử Cấm Thành, có tác dụng bảo 
vệ hoàng thành) đắp lên mà thành. Đứng trên Cảnh Sơn ngắm nhìn về Cố 
Cung, ta thấy các cung điện trùng trùng điệp điệp, đến đài, lầu các, đường 
di, bờ tường nối nhau vô cùng trật tự. 


Tử Cấm Thành là một kho tàng chúa đầy báu vật. Viện bảo tàng Cố 
Cung thu thập tổng cộng hơn 1,5 triệu văn vật, như: tranh hội họa, thư 
pháp, điêu khắc, khắc chữ, đồng xanh, gốm sứ, thêu dệt, châu báu, đồng 
hồ, đồ trang sức bằng vàng bạc v.v... Những văn vật quý giá, phần lớn có 
thể ngắm nhìn, thưởng thức trong các phòng trưng bày triển lãm bên 
trong Cố Cung. 








Bảo tàng Trung Quốc 


Phòng trưng bày thư họa: Được đặt ở điện Võ Anh. “Triển lãm thư 
họa các triều đại Cố Cung” được tổ chức mỗi năm tại đây từ ngày 15 tháng 
4 đến ngày 1 tháng 11, trưng bày các tranh chữ của những tác giả nối tiếng 
từ đời Tấn (265 - 420) đến đời Thanh. Тас phẩm quý giá nói tiếng được sưu 
tập ở Cố Cung gồm: Bình Phục thiếp của nhà văn Lục Cơ đời Tấn (261 - 303); 
Bộ liễn đồ của họa sĩ Diêm Lập Bồn đời Đường (601 - 673); Hàn hi tải dạ yến 
đồ của họa sĩ Cố Hoành Trung thời Nam Đường Ngũ Đại (khoảng 910 - 
980); Thanh minh thượng hà đồ của Trương Trạch Đoan, một họa sĩ đời 
Tống; và những tác phẩm thư pháp női tiếng của các nhà thư pháp như: 
Nghiêm Chân Khanh đời Đường (709 - 785), Liễu Công Quyền đời Đường 
(778 - 865), Mễ Phí đời Bắc Tống (1051 - 1107) v.v... Hiện våt thu hút được sự 
quan tâm của mọi người nhất trong phòng trưng bày là tác phẩm Lan Đình 
tự của “Thiên hạ đệ nhất hành thư” Vương Hi Chỉ (khoảng 303 - 361, nhà 
thư pháp đời Tấn). 


Phòng trưng bày gốm sứ: Được đặt tại điện Văn Hoa, trưng bày 
khoảng 350.000 hiện vật là đồ gốm sứ, trong đó có hơn 400 hiện vật thuộc 
loại tinh hoa nhất. Trung Quốc là quê hương của gốm sứ, vào thời xã hội 
nguyên thủy 6.000 năm trước, con người đã sử dụng “gốm màu”; bước 
vào xã hội nô lệ đời Thương, những công cụ bằng gốm trở thành “gốm sứ 
nguyên thủy”; trải qua hơn 1.000 năm sau, đến thời Đông Hán (25 - 220) 
làm ra các đồ dùng gốm sứ: Gốm sứ Trung Quốc từ đời Đường trở đi bắt 
đầu đi khắp thë giới, ký thuật nung sứ siêu việt và thành tích huy hoàng 
trong nghệ thuật tạo gốm sứ thời này có ảnh hưởng sâu sắc đến sự ra đời 
gốm sứ của nhiều quốc gia. 


Là 


Hàn hi tl dg yén đồ của Cổ Hoành Trung 
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Tác phẩm Lan Dinh tự của Vương Hi Chi, được Đường Phùng Thữa mô phỏng, cất 910 ở Viện bảo tàng Cổ Cung 


Phòng trưng bày ngọc ngà châu báu: Nằm ở phía Đông Tây của 
điện Hoàng Cực, dọc theo điện Dưỡng Tính, Lạc Thọ Đường, Di Hòa Hiên, 
chủ yếu là những vật dụng trong đời sống hằng ngày và những vật trang 
trí trong hoàng thất như ngọc phi thúy, vàng bạc; những vật dụng dùng 
trong nghỉ lễ, tế tự, y phục, trang sức được chế tác từ những vật liệu quý 


báu hiếm có. 





Tam HI Đường, nơi lưu giữ những 
vật phẩm quý của thư pháp cổ đại 
Có Cung, Bắc Kinh 


Phòng trưng bày đồng hồ: Điện Phụng Tiên là nơi 
các vua chúa đời Thanh thờ cúng tổ tiên, nay được dùng 
làm phòng triển lãm đồng hồ. Các loại đồng hồ thu thập 
ở đây, chủ yếu là được chế tạo ở Quảng Châu, Tô Châu và 
do Nội Cung chế tạo vào giữa thời Càn Long và Gia Khánh 
(1736 - 1820); cũng có những cái được chế tạo từ các nước 
như Anh, Pháp, Thụy Sĩ. Đồng hồ được Trung Quốc chế 
tạo đa số dùng vàng, châu báu, đá quý trang sức, tạo hình 
như dạng lầu các, bảo tháp, hoa quả, chậu cảnh v.v... Đồng 
hó được các nước như Anh, Pháp sản xuất lại mó phóng 
theo kiến trúc phương Tây tạo hình bằng xe cộ, ngựa, 
nhân vật v.v... muôn màu muôn vẻ, phong cách độc đáo. 


Phòng trưng bày Hí kịch: Đặt ở Sướng Âm Các, 
Duyệt Thị Lâu. Ở đầy, khách tham quan có thể thưởng 
thức rất nhiều văn vật có liên quan đến HÍ kịch hiện vẫn 
được bảo tồn tại Cố Cung, bao gồm cơ cấu để diễn một 
tuồng kịch, bối cảnh trang trí sân khấu, kịch bản, sân 
khấu, quang cảnh vua chúa ngồi nghe kịch v.v... Niềm yêu 
thích, say mê Hí kịch của vua chúa đời Thanh làm cho rất 
nhiều trường phái ca kịch phải cạnh tranh, học hỏi nhau 
để được vào cung biểu diễn, do đó về mặt sáng tác, nghệ 
thuật biểu diễn sân khấu của các trường phái trở nên hài 
hòa, dung hòa lẫn nhau và liên tục được cải thiện. Ca kịch 
được diễn tại Thanh Cung chiếm một vị trí quan trọng 
trong lịch sử Hí kịch Trung Quốc. 
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Phòng trưng bày trống đá: Triển làm tại nhà ngang phía đông của 
điện Hoàng Cực, trưng bày mười chiếc trống đá (khối đá hoa cương dang 
hình trống có khắc chữ). Ngoài ra, còn trưng bày các tư liệu về bài minh (bài 
văn ghi công đức khắc trên các công cụ đồng, đá, ngọc v...) có tính tiêu 
biểu từ đời Tây Chu (trước Công nguyên, 1046 - 771 ) đến đời Tán (trước 
Công nguyên, 221 - 206). 

Phòng trưng bày ngọc khí: Cung Trung Tú là một trong những 
cung điện trong Lục cung Đông cung, nay được dùng làm phòng trưng 
bày ngọc khí. Sau khi vua Càn Long lên ngôi, đã biến ngọc khí trở thành 
bộ phận quan trọng của văn hóa Trung Quốc, ông уб cùng chú trọng 
việc nghiên cứu và sưu tám ngọc khí. Dưới tác động của vua Сап Long, số 
lượng và chủng loại của ngọc khí trong cung đình thời đó vượt qua tất cả 
các triều đại khác trong lịch sử. Cố Cung lưu giữ một số lượng lớn ngọc 
khí, trong đó những hiện vật sưu tầm, sử dụng và chế tác thời đó đã lên 
đến hơn 10.000 món. 


Phòng trưng bày các tác phẩm đồ đồng: Đặt tại cung Thừa Сап, chủ 
yếu trưng bày các tác phẩm đúc đồng từ đời Thương (1600 - 1046 trước 
Công nguyên) đến thời Chiến Quốc (475 - 221 trước Công nguyên). Vào. 
thời xã hội nó lệ Thương Chu (1046 trước Công nguyên - Công nguyên 
256), công cụ chế tác từ đồng xanh được dùng như vật dụng trong nghỉ lễ, 
có tác dụng phân biệt đẳng cấp, sang hèn; đến thời kỳ Chiến Quốc, xuất 
hiện những thứ thích ứng với chế độ phong kiến như: tiền xu, ấn tỷ, phù 
tiết (vật làm tin của vua), máy đo lường v.v... Cố Cung hiện nay lưu giữ hơn 
15.000 tác phẩm đồ đồng mà trong đó có gần 1.600 bài khắc chữ Hoa, viết 
thành bài văn của thời Tiên Tán được bảo tồn đến nay. 


Phòng trưng bày vàng bạc: 
Được đặt tại cung Cảnh Dương, 
trong kho tàng vàng bạc của đời 
Thanh được sưu tầm ở Cố Cung, 
chọn ra 100 món có tính đại diện 
nhất đem ra trưng bày ở dày. 

Di vật lịch sử ở cung đình 
đời Thanh được giữ nguyên hiện 
trạng trưng bày như ban đầu, chủ 
yếu sắp xếp ở điện Tam Đại, tam 


cung của hậu cung, điện Dưỡng gai vàng và hoành phiˆChính Đại Quang Minh” 
тат và Lục cung ở phía Tây. 8 điện Thái Hòa trong Có Cung Bắc Kinh 





Bầu vật Trung Hoa 


Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc 
Bia chỉ: số 221 đường Chí Thiện, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc 
Trang web: www.npm.govtw 


Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc nằm tại phía Tây Bắc của thành phố. 
Đài Bắc, đối diện Công viên Song Khê, xung quanh là những rặng cây xanh. 
Nó тё phỏng theo kiến trúc của Viện bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh, có diện 
tích hơn 10.000 mét vuông, là một kiến trúc có bốn tầng lầu vô cùng hùng 
vĩ. б đây bảo tồn khoảng 700.000 hiện vật có giá trị nghệ thuật, văn hóa, 
lịch sử quí hiếm. 


Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc được xây dựng từ năm 1962, hoàn 
thành vào mùa hạ năm 1965. 


Nơi đây còn cất giữ hơn 240.000 văn vật của Cố Cung Bắc Kinh, trong 
đó đa số là những tác phẩm quý hiếm trong kho tàng văn vật Cố Cung Bắc 
Kinh, năm 1949 dùng 3.824 hòm vận chuyển đến Đài Loan, như: những 
hiện vật bằng đồng xanh, ngọc khí thởi Thương Chu; các tác phẩm thu 
pháp đời Tấn và đời Đường, danh họa từ thời Đường Tống trở lại đây; đồ 





Toàn cảnh Viện bảo tàng Có Cung Đài Bắc 











Bảo tàng Trung Quốc 





Viện bảo tàng Có Cung Đài Bắc 


gốm sứ, tre trúc, sách vở, tài liệu đời Thanh; và những tác phẩm điêu khắc, 
ngọc khí, đồ sơn mài, gốm sứ tráng men v.v... với chủng loại phong phú, 
nhiều hiện vật thuộc hàng quốc bảo của nền văn minh Hoa Hạ, là những 
báu vật hiếm có trên đời. 


Những văn vật bảo tón tại đây chủ yếu được trưng bày ở tòa lầu chính 
của Viện bảo tàng. Viện bảo tàng này được chia làm bốn táng, cổng vào 
mặt chính được thiết kế ở tầng hai. Sanh lớn tầng hai có đúc tượng đồng. 
Tôn Trung Sơn. Tượng đồng này được mô phỏng hoàn toàn theo tượng của 
lãng Trung Sơn ở Nam Kinh. Bốn phía xung quanh tượng đống là những 
bức tranh và các tác phẩm thư pháp nổi tiếng, hai bức tường ở hành lang 
treo hai tác phẩm nổi tiếng Thanh minh thượng hà đồ, Xuất nhập tất đồ, làm. 
rạng rỡ nền văn hóa Trung Hoa. 


Trong những hiện vật quí hiếm này, đáng để mọi người quan tâm 
nhất là đỉnh Mao Công thời Tây Chu, bảo vật hiếm có này được khai quật ở 
huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây vào cuối đời vua Đạo Quang nhà Thanh (1850). 
Chiếc đỉnh này cao 53,8 cm, đường kính 47,9 cm, chiếc đỉnh có ba chân, hai 
tay cắm cao, hoa văn giản lược, hình dáng cổ kính. Bên trong đỉnh có đúc 
bài văn dài 491 chữ, là tác phẩm đồ đồng có bài văn dài nhất. 


Bầu vật Trung Hoa 





Phòng trà Tam Hi Đường ở Viện bảo tàng C6 Cung Đài Bắc 


Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc bảo tón được một số lượng lớn những. 
bức tranh thủy mặc, như: Khé sơn hành lữ dó của họa gia Phạm Khoan đời 
Tống (khoảng năm 950 - năm 1027); Tảo xuân dó của Quách Hi (năm 1023 - 
khoảng năm 1085); Văn cơ qui hán đồ của Trần Cư Trung (không rõ năm 
sinh năm mất); Hán cung xuân hiểu đồ của họa sĩ Thù Anh đời Minh (khoảng 
1590 - 1551); Hạ mộc thùy âm của họa sĩ Vương Huy (1632 - 1717), người 
đời Thanh; và Khoái tuyết thời tinh thiếp của nhà 
thư pháp đời Tấn, Vương Hi Chi. Đường nét của 
từng bức họa khéo léo, tình tứ, đều là những tác 
phẩm quý giá của thư họa Trung Quốc. 


Hiện vật trưng bày tại Viện bảo tàng Cố Cung 
Đài Bắc, còn có rất nhiều sức hấp dẫn riêng cuốn 
hút người tham quan, như: văn vật hình chim Ưng 
điêu khắc trên khối lập thể; di vật thời Ân Thương 
được khai quật ở An Dương, tỉnh Hà Nam, được 
điêu khắc từ cả khối đá ở Đại Lý, Văn Nam. 

Đồng thời có các tạo hình như mỏ chim 
Ưng, mắt chim Ưng, tai người, sừng thú, vầy cá, 
chân voi, nhìn thoáng qua thấy hùng hồn đầy sức 
sống, ngắm kỹ cảm nhận được nhịp điệu vô cùng 
Đỉnh Mao Công thờiTây chu тапһ liệt; viên đá hình miếng thịt đời Thanh, 23 








eb 





Bảo tàng Trung Quốc 





Bạch Tự thiệp của Hoài Tó được trưng bày tại Viện bảo tàng Cổ Cung Đài Bắc 


không những thấy rõ từng lớp mỡ của nó mà còn nhìn được những đường 
vân và các lỗ chân lông của thịt, vết cắt bên trái làm cho độ đàn hồi của 
miếng thịt biểu hiện sinh động hơn, hòn đá có màu đỏ và hồng kết hợp, 
trông như một miếng thịt heo vừa mới cắt, làm khách tham quan vô cùng 
ngạc nhiên; thêm vào nữa là bông cải bắp bằng ngọc phi thúy đời Thanh, 
phần ngọc tạo hình thân cải bắp trắng muốt, lá bắp cải màu xanh bích, 


hình dạng vô cùng sinh động, là våt quý hiếm đáng để 
người tham quan thưởng thức. 


Rất nhiều vật dụng văn phòng có giá trị được lưu trữ 
tại Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc, trong đó có những vật 
như: nghiên mực của Tô Đồng Pha đời Tống (1037 - 1101, 
nhà thư họa, nhà văn thời Bắc Tống); nghiên mực của Triệu 
Tù Ngang (tức Triệu Mạnh Phủ, 1254 - 1322, một nhà thư 
họa đời Nguyên); mực viết quý hiếm được Trình Quân 
Phong, Tăng Trọng Khôi đời Minh sưu tấm; còn có bút lông 
chó sói, ống bút bằng thân trúc có khắc hình người đời 
Minh; quả đào tiên bằng ngọc mã não đời Thanh, món nào. 
cũng tinh xảo, đều là những hiện vật vô cùng quý giá. 

Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc thường trưng bày 
khoảng 20.000 hiện vật, cứ mỗi ba tháng lại thay đổi một 
lần. Mỗi một năm là một chu kỳ, có thể chia ra nhiều kỳ 
trưng bày toàn bộ vật phẩm quý hiếm được sưu tầm. 


Cải bắp bằng ngọc phi thúy đời 
Thanh được trưng bày tại Viên bảo 
tàng Có Cung Đài Bắc 


Bầu vật Trung Hoa 


Viện bảo tàng Thủ Đô 
Địa chỉ: số 16 Phục Hưng Môn, khu Tây Thành, thành phố Bắc Kinh. 


Trang web: www.capitalmuseum.org.cn 


Viện bảo tàng Thủ Đô là viện bảo tàng tổng hợp trưng bày những 
hiện vật liên quan đến văn hóa, lịch sử Bắc Kinh. Xây dựng từ năm 1953, 
năm 1981 bắt đầu chính thức đi vào hoạt động, trước đó Viện bảo tàng 
được đặt tại cơ quan bảo tồn văn vật quốc gia Khống Miếu Bắc Kinh. Trụ 
sở của Viện bảo tàng Thủ Đô mới nằm trên đường Trường An nối dài, phía 
тау Bắc Kinh, tháng 12 năm 2005 bắt đầu hoạt động thử, ngày 18 tháng 
5 năm 2006 chính thức mở cửa. Viện bảo tàng Thủ Đô có diện tích 24.800 
mét vuông, tổng diện tích xây dựng 63.390 mét vuông, có hai táng hám 
và năm táng trên mặt đất, phía Bắc được thiết kế thành quảng trường văn 
hóa xanh sạch, phía Đông có Viện Đình Lâm Trúc ở dạng chìm, những kiến 
trúc khác trên mặt đất, từ Đông sang Tây dài 152 mét, từ Nam đến Bắc rộng 
khoảng 66 mét, cao 41 mét. 





Toàn cánh bën ngoài Viện bảo tang Thủ Dó 








Bảo tàng Trung Quốc 


Bản thân kiến trúc của Viện bảo tàng Thủ Dó là một tác phẩm nghệ 
thuật kết hợp giữa nét đẹp cổ đại và hiện đại. Mái ngói cực lớn là sự thừa kế 
của kiến trúc truyền thống Trung Quốc, tường đá cao lớn tượng trưng cho. 
bức tường thành cổ đại Trung Quốc; bế mặt bên ngoài cổng Bắc của hội 
trường lớn được lát gạch đỏ đời Thanh, bên trong hội trường, thể hiện đặc 
điểm lấy trục chính làm trung tâm trên mặt phẳng của kiến trúc truyền thống. 
Trung Quốc; phòng trưng bày văn vật đồng xanh có hình bầu dục nằm chéo. 
với mặt tường, ngụ ý văn vật cổ đại được khai quật từ dưới mặt đất. 


Viện bảo tàng Thủ Đô cất giữ gần 250.000 văn vật. Tác phẩm chiếc 
dinh bằng đồng “Cán Đinh” đời Chu được khai quật ở sóng Lưu Ly thuộc 
ngoại ó thành Bắc Kinh, cao 62 mét, nặng 41,5kg, bên trong có đúc bài văn 
với 26 chữ Hoa viết trên bốn hàng chữ, có giá trị và tác dụng quan trọng 
trong việc nghiên cứu lịch sử cổ đại của Bắc Kinh. Phỏng triển lãm của Viện 
bảo tàng Thủ Đô được chia làm ba khu: khu trưng bày cơ bản; khu trưng 
bày các vật phẩm quý hiếm và khu triển lãm tạm thời. 


Khu trưng bày cơ bản gồm các phán như: “Có đô Bắc Kinh, phần văn 
hóa lịch sử; “Cố đô Bắc Kinh, phần xây dựng kinh thành” và “Chuyện cũ nơi 
kinh thành, triển lãm phong tục dân gian Bắc Kinh xưa? Phần “văn hóa lịch 
si và phần “xây dựng kinh thành” là trọng tâm triển lãm của Viện bảo tàng 
Thủ Đô. Phần “văn hóa lịch sử” gồm mười bộ phận, trưng bày 675 nhóm 
văn vật và một số lượng lớn các sơ đồ, hình ảnh. Loạt trưng bày này lấy “Hải 
Lăng Vương dời đô”; “bén đầm Tích Thủy Nguyên Đại Đô”; “Cuộc chiến bảo 
vệ Bắc Kinh; “Hưng thế kinh sư” (Bắc Kinh trong thời Khang Hi, Ung Chính, 
Сап Long); "Cuộc vận động Ngũ Tứ; “Khai quốc đại điển” làm các điểm liên 





Sảnh lớn của Viện bảo tàng Thủ Đô. 





Chủ để triển lm trưng bày "Chuyện cũ nơi kinh thành, 
triển làm phong tục dân gian Bắc Kinh xưa” của Viện 
bảo tầng Thủ Đô 


Bầu vật Trung Hoa 


kết хаи chuỗi lịch sử Bắc Kinh, tái hiện hinh 
ảnh lịch sử hào hùng của Bắc Kinh, làm toát 
lên hương vị độc đáo của văn hóa chốn 
kinh thành, giải mã thành phố Bắc Kinh 
với sự hòa hợp của đa dân tộc, tạo nên 
nến văn hóa đa dạng, quá trình từng bước 
nâng lên thành thủ đô của Trung Quốc, và 
tìm hiểu qui luật lịch sử của trung tâm văn 
hóa này. 

Chủ dé triển lãm “Chuyện cũ nơi kinh 
thành, triển lãm phong tục dân gian Bắc 
Kinh xưa” dùng những hình ảnh mang tính 
dân tộc đặc sắc nhất của Bắc Kinh nhu 
những con hẻm nhỏ sâu ngoằn ngoèo và 
những ngôi nhà theo kiến trúc tứ hợp viện 
để thể hiện nội dung chủ đề; dùng cách 
biểu hiện hî kịch để cụ thé hóa những 
phong tục lễ nghỉ gắn gũi với cuộc sống, 
khéo léo cô đọng những nét văn hóa, lịch 
sử qua từng cuộc sống gia đình của những 
con hẻm nhỏ ở Bắc Kinh xưa; lấy lời tự 
thuật, hối ức của một người Bắc Kinh xưa 
để xâu chuỗi lại những câu chuyện kể về 
cuộc sống phong tục dân gian Bắc Kinh. 


Một loạt các phòng trưng bày các văn vật quí hiếm gồm “Phòng 
triển lãm nghệ thuật gốm sứ cổ đại”; “Phòng triển lãm nghệ thuật đồng 
Yén Kinh”; “Phòng triển lãm nghệ thuật thư pháp cổ đại”; “Phòng triển 


lãm nghệ thuật hội họa 
cổ đại”; “Phòng triển lãm 
nghệ thuật ngọc khí cổ 
đại"; “Phòng triển lãm 
nghệ thuật Phật giáo сб 
đại"; "Phòng triển lãm vật 
trưng bày văn phòng”. 
Bảy phòng trưng bày này 
đã bổ sung và đào sâu. 
hơn trong việc thể hiện 
văn hóa Bắc Kinh. Những 
phòng triển lãm này có. 
các hiện vật trưng bày lên 
đến 5.622 văn vật. 





Chiếc тат ngũ sắc có vẽ hình nhân vật của đời Minh, 
được cất giữ ở Viện bảo tàng Thủ Dò 


1 Yén Kinh: tên gọi của Bắc Kinh xưa. 





Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Thượng Hải 
Địa chỉ: số 201 đường Nhân Dân, thành phố Thượng Hải 


Trang web: www.shanghaimuseum.net 


Viện bảo tàng Thượng Hải là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng 
có qui mô lớn, với nhiều văn vật phong phú quý hiếm, kiến trúc và thiết bị 
hiện đại của Trung Quốc hiện nay. Viện bảo tàng có tổng diện tích kiến trúc 
hơn 39.000 mét vuông, hình dáng bên ngoài tróng như một chiếc “đỉnh” 
thời xưa, rất cổ kính, nhưng toàn bộ kiến trúc và vật liệu xây dựng đều sử 
dụng các thành quả khoa học kỹ thuật mới. 


Viện bảo tàng Thượng Hải chủ yếu trưng bày, triển lãm những nghệ 
thuật thời cổ đại, hiện nay Viện bảo tầng phân làm 10 phòng trưng bày, 
như: phòng trưng bày văn vật đồng xanh thời cổ Trung Quốc, phòng trưng 
bày điêu khắc, phòng trưng bày gốm sứ, phòng trưng bày ngọc khí, phòng 
trưng bày ngọc ấn, phòng trưng bày các tác phẩm thư pháp, phòng triển 
lãm tién xu, phòng triển lắm hội họa và phòng trưng bày đồ gia dụng đời 
Thanh, phòng công nghệ dân tộc thiểu số Trung Quốc. 


Viện bảo tàng Thượng Hải 





Tượng Quan ëm bằng gỗ đời Tổng 


Bầu vật Trung Hoa 


Ngoài ra, viện bảo tàng này thường tổ 
chức các buổi triển lãm qui mô nhỏ hoặc tạm 
thời về những văn vật ngoại nhập quý hiếm, 
cũng tổ chức triển lãm những hiện vật quý giá 
trên phạm vi trong và ngoài nước. 

Trong những văn vật được lưu giữ tại đây, 
có rất nhiều vật quí hiếm được sưu tám trên 
khắp cả nước. Trong đó đặc biệt nhất là các 
hiện vật bằng đồng xanh, những tác phẩm thư 
pháp, hội họa và đồ gia dụng của đời Minh. 


Hiện vật bằng đồng xanh vào thời Thương - 
Chu Trung Quốc là mốc đánh dấu quan trọng 
cho nền văn minh xã hội có đại. Khi khách 
tham quan bước vào phòng triển lãm này sẽ nhận thấy rằng, ở đây với sắc 
màu xanh đen của đồ đồng cổ kính, kệ trưng bày bằng gỗ mộc mạc thanh 
nhã, và thứ ánh sáng phát ra từ những chiếc bóng đèn bên trong kệ v.v... 
tất cả đã làm toát ra cái không khí văn hóa của thời đại đồ đồng. Trong càn 
phòng triển lãm rộng gần 1.200 mét vuông, trưng bày hơn 400 văn vật đồ 
đồng, như: Đỉnh Đức, đỉnh Đại Khắc v.v... phản ánh toàn bộ lịch sử phát 
triển của nghệ thuật đúc đồng của Trung Quốc cổ đại. 


Phòng trưng bày thư pháp các đời của Trung Quốc: tại đây tập trung. 
các tác phẩm kinh điển qua các thời kỳ, giới thiệu lịch sử nghệ thuật thư 
pháp Trung Quốc một cách hệ thống. Sự kết hợp giữa kệ trưng bày, đèn 
cảm ứng tự động và các tác phẩm thư pháp giá trị, càng làm tăng hương 
thơm nho nhã phẳng phát qua những trang giấy. Trong đó, Thượng Ngu 
thiếp của Vương Hi Chỉ, Khổ Duẩn thiếp 
của Hoài Tố (725 - 785, nhà thư pháp đời 
Đường), Tế hoàng cơ đạo văn do Tô Đông 
Pha viết bằng khải thư được cho là những 
tác phẩm quý giá nhất tại đây, 

Phòng triển làm hội họa các đời của 
Trung Quốc: trong sảnh lớn có hành lang 
dài thẳng táp, cửa sổ thấp, mang đậm 
phong cách kiến trúc truyền thống cổ đại 
và nét nho nhã của sử sách kinh điển. 

Phòng triển lãm rộng khoảng 1.200 
mét vuông, trưng bày hơn 120 bức tranh, 
từ đời Đường đến cận đại, các trường phái Đình Đại Khắc 
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Bảo tàng Trung Quốc 





Đồ gla dụng của thời Minh được trưng bày tại Viện bảo tầng Thượng Hải 


hội họa đều được trưng bày tại đây, như: Tôn Lập (không rõ năm sinh năm 
mất, nhà hội họa đời Đường) với tác phẩm Cao Dật đồ, tác phẩm Xuân sơn 
bạn lữ đồ trục của Đường Viễn (1470 - 1532) nhà hội họa đời Minh, v.v... đã 


phản ánh nến văn hóa truyền thống lâu đời của 
hội họa Trung Quốc. 


Thời kỳ Minh - Thanh là thời kỳ huy hoàng của 
nội thất cổ đại Trung Quốc, bước vào phòng triển 
lãm nội thất thời Minh - Thanh Trung Quốc tưởng 
chừng như bước vào một căn nhà. Phòng triển 
lãm nội thất rộng 700 mét vuông, sảnh lớn trưng 
bày hơn 100 đồ gia dụng tỉnh xảo của thời Minh - 
Thanh Trung Quốc. Trong đó, nội thất đời Thanh có 
tạo hình đơn giản, đường nét thông suốt, cân đối, 
được làm từ nhiều nguồn nguyên vật liệu phong. 
phú, nặng, chắc, với hoa văn trang trí thanh nhã, 
quý phái. 

Tầng hám của Viện bảo tàng Thượng Hải còn 
được xây dựng một khu vườn theo phong cách 
truyền thống Trung Quốc vô cùng đặc sắc, tuy ở 
sâu dưới đất nhưng kiến trúc và môi trường của nó 
còn tốt hơn phần női trên mặt đất, và lối kiến trúc 
này là nét đặc sắc của viện bảo tàng Trung Quốc. 





Cầu thang và giếng trời của 
Viên bảo tàng Thượng Hải 


Bầu vật Trung Hoa 





Viện bảo tàng Lịch sử 





hiểm Tây 
Địa chỉ: số 91 đường Tiểu Trại Đông, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây 


Trang web: www.sxhm.com 


Viện bảo tàng Lịch sử Thiém Tây là một viện bảo tàng mới được xây 
dựng với qui mô lớn, hiện đại cấp quốc gia, nằm tại khu vực Tháp Đại 
Nhạn, thành phố Tây An, với diện tích 65.000 mét vuông, diện tích xây 
dựng 55.600 mét vuông. Bố cục bên trong được тё phỏng theo phong 
cách kiến trúc đời Đường, “hai bên trục chính đối xứng, gian chính - gian 
phụ theo thứ tự rõ rằng, có chính điện nằm ở trung tâm, bốn bên lầu cao” 
ngay cả hành lang mái đình cũng đan xen nhau nhã nhặn, tượng trưng cho 
nền văn hóa rực rë và lịch sử lâu dài của Thiém Tây. 

Viện bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây hiện cất giữ hơn 370.000 văn vật, 
điển hình có đồng hồ, bích họa (tranh khắc nghệ thuật trên vách tường 
bên trong mộ đời Đường), tượng đất nung gốm các đời, vật liệu kiến trúc 
các đời, kính đồng Hán - Đường, ngọc khí, vàng bạc, tién xu của các đời ух... 


Sảnh triển lãm của Viện bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây có diện tích 11.000 
mét vuông, trưng bày hơn 2.700 văn vật tinh xảo độc đáo, dãy triển lãm dài 
2300 mét vuông. 

Phòng trưng bày gồm các khu vực như sảnh lớn, khu trưng bày sơ 
lược, khu trưng bày theo chủ đế, khu triển lãm tạm thời và sảnh chính có 
hành lang triển lãm tranh quốc tế v.v... 


Toàn cảnh bên ngoài Viện bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây 








Bảo tàng Trung Quốc 


Trưng bày những tấm tranh vê trên vách mộ đời Đường, 





Khu trưng bày sơ lược của Viện bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây trưng bày 
các văn vật của nến “văn minh cổ đại Thiểm Tây; lấy quá trình lịch sử làm 
máu chốt xuyên suốt, lựa chọn những văn vật có tính đại diện cho từng 
thời kỳ đem ra trưng bày, qua đó tái hiện tình hình phát triển của văn minh 


xã hội cổ đại khu vực Thiểm Tây. Diện tích phòng trưng bày 
này rộng 5.051,64 mét vuông, bên trong gồm ba phòng 
nhỏ, chia làm 7 chuyên dé trưng bày (thời tiến sử, Chu, Tán, 
Hán, Nguy Tấn Nam Bắc Triếu, Tùy Đường, Tống, Nguyên, 
Minh, Thanh). Hơn 2.000 món văn vật được chọn lựa kỹ 
càng bao gồm: gốm màu phản ánh cuộc sống và sự theo 
đuổi nghệ thuật của người dân thời cổ đại; đồng xanh thể 
hiện sự hưng thịnh của người Chu; kiếm đồng, nê, tượng 
binh mã bằng đất nung tái hiện khí thế nhà Tấn thống nhất 
thiên hạ; và các bộ phận trong kiến trúc đồ đồng, những 
mảnh ngói lớn thể hiện tinh thần bất khuất của thời Tán 
Hán; cùng với đồ vàng bạc, gốm màu đời Đường tỉnh xảo. 
đã phản ánh sự phốn vinh của thời phong kiến; ngoài ra, 
các mô hình di tích, tranh ảnh, biểu đồ còn được trưng bày 
thêm ở đây v.v... Những văn vật này được triển lãm và trưng 
bày một cách hệ thống từ 150.000 năm vế trước đến năm. 
1840 của lịch sử cổ đại khu vực Thiểm Tây. Do các thời ky 
hưng thịnh của xã hội cổ đại Trung Quốc như Chu, Tần, Tây 
Нап (206 trước Công nguyên - 25 sau Công nguyên), Tùy. 
(581 - 618), Đường đều đóng đô tại khu vực Thiểm Tây, cho 
nên ở đây lấy văn vật của những thời kỳ này làm đại diện 
cho trọng tâm của phòng trưng bày. Việc này vừa làm nổi 
bật nền văn hóa rực rỡ của thời cổ đại khu vực Thiểm Tây, 
vừa phản ánh sự phát triển của văn hóa kinh tế xã hội ở 
mức cao nhất của những thời kỳ này. 





Ấm bạc dạng túi gần thêm ly,với 
hoa văn hình ngựa mạ vàng đời 
Đường được khai quật ở Tây An 


Chiếc bát vàng chạm cánh hoa 
sen đời Đường được khai quật ở 
Thiém Tay 





Tượng Lạc Đà bằng gồm màu đời Đường, có 
một đội quản nhỏ đang cưỡi trên lưng nó, 
chính giữa có một cô gái đang mûa 





Bình rượu hình con trâu bàng đồng xanh thời 
Tây Chu, được khai quật ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh 
Thiém Tây 


Bầu vật Trung Hoa 


Phòng triển lãm tạm thời là một sảnh lớn 
nằm ở phía Đông, nơi dày đã từng tổ chức các buổi 
triển lãm bích họa trong mộ (những tấm tranh vẽ 
trên vách mộ) của đời Đường, triển lãm các văn 
vật tình xảo của Chiêu Lăng. Bích họa trong những 
ngôi mộ đời Đường được khai quật ở Thiểm Tây. 
cho dù là số lượng hay chất lượng đều đứng đầu 
toàn quốc. Đây là nơi đầu tiên tổ chức trưng bày 
39 bức bích họa thật, như Tranh vẽ sứ giả, Đả mã 
cầu đồ, Tranh đi săn ум... Chúng có bố cục kết cấu 
chặt chẽ, màu sắc phong phú, đường nét trôi chảy, 
vô cùng sinh động, không những phản ánh bộ 
mặt xã hội đời Đường, đặc biệt đây còn là những 
tư liệu quý phác họa về cuộc sống chốn cung đình 
thời Đường; hơn nữa nó còn bổ sung vào những 
tài liệu quý giá cho lich sử mỹ thuật, 

Phòng triển lãm theo chủ đề nằm ở sảnh 
lớn phía Tây. Đồng xanh Thiểm Tây và tượng gốm 
tỉnh xảo của lịch sử Thiểm Tây là hai chuyên đề 
triển lãm lớn do Viện bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây 
mở ra. Phòng này có diện tích hơn 2.600 mét 
vuông, trưng bày hơn 600 văn vật. Trong đó, văn 
vật đồng xanh của lịch sử Thiểm Tây được chọn 
ra triển lãm có số lượng phong phú nhất, női bật 
nhất; từ chủng loại đến cách dùng, các bài văn 
đúc trên đồng đến thư pháp, tạo hình đến trang 
trí, vật tùy táng chôn theo đến công nghệ đúc 
đồng đều được trưng bày tại đây, tổng cộng gồm 
260 món đồ đồng. Không khí của phòng trưng 
bày đồng xanh làm ta có cảm giác như bị lng tại 
nơi đây. Phòng triển lãm tượng gốm lịch sử Thiểm 


Tây trưng bày 341 văn vật, được xếp theo thứ tự thời gian, từ thời Tần Hán, 
Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Tùy, Đường, Tống, Nguyên đến thời Minh, giới 
thiệu quá trình phát triển của tượng gốm Thiểm Tây nói riêng, cũng như 
lịch sử phát triển tượng đất nung ở Trung Quốc nói chung. 

Ngoài những hiện vật được đưa ra triển lãm như đã kể trên, Viện bảo 
tàng Lịch sử Thiểm Tây còn trưng bày các văn vật như tranh chữ, phiên bản 
sách vở, hàng dêt, công cụ sản xuất làm bằng xương thú, đồ gỗ, đồ sơn 
mài, đồ sắt thép, đồ đá, con dấu, và những văn vật thời cận đại lẫn sưu tầm 


eb 


được trong dân gian ух... 





Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Hà Nam 
Địa chỉ: số 8 đường Nông Nghiệp, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam 
Trang web: www.chnmus.net 


Viện bảo tàng Hà Nam là một trong những viện bảo tàng trọng điểm 
có lịch sử lâu đời, kỹ thuật trưng bày triển lãm tiên tiến, thiết bị hiện đại 
hóa, với nét kiến trúc độc đáo của Trung Quốc. Tiền thân của nó là Viện bào 
tàng Hà Nam, nằm ở thành phố Khai Phong, năm 1961 di dời cùng lúc với 
trung tâm hành chính của thành phố sang thành phố Trịnh Châu và được 
xây dựng mới tại đây. Năm 1991 Viện bảo tàng này được tiếp tục tu sửa, 
đến 1999 chính thức mở cửa, lấy tên là Viện bảo tàng Hà Nam. 


Viện bảo tàng Hà Nam mới nằm trên đường Nóng Nghiệp, thành 
phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, diện tích hơn 100.000 mét vuông, trong đó 
diện tích xây dựng chiếm 78.000 mét vuông, diện tích khu vực triển lắm 
hơn 10.000 mét vuông. Kiến trúc của Viện bảo tàng này được kết hợp bởi 
những đường nét kiến trúc truyền thống và sáng tạo, dùng những vật liệu. 
hiện đại để xây dựng; bé ngoài kiến trúc có hình phëu trông rất cổ kính. 

Cách bố trí bên trong Viện bảo tàng gồm: Phòng triển lãm chính nằm 
ở giữa, hai bên Đông Tây có lầu phụ và kho lưu giữ văn vật, bốn góc của 
'Viện bảo tàng còn có những kiến trúc như: lầu giáo dục điện hóa, lầu phục 
vụ tổng hợp, văn phòng làm việc và lầu đào tạo. 


Mặt tién chinh của Viện bảo tàng Hà Nam 





Bầu vật Trung Hoa 


Đặc điểm nổi bật của viện bảo tàng chính là 
không gian rộng lớn xung quanh kiến trúc chủ thể 
được tiến hành trồng cây để xanh hóa lâm viên, tạo 
môi trường trong sạch. 


Hà Nam nằm ở trung du của sông Hoàng Hà, 
ngày xưa có tên là Trung Châu, là một trong những 
đi cu (móc nổi trên thất lưng của táng “Khu vvc trọng điểm của cội nguồn văn minh dân 
lớp trí thức và quý tộc) bằng bạc mạ vàng tộc Trung Hoa thời kỳ đầu. Viện bảo tàng này chủ 
khám ngọc thời Chiến Quốc được khai. yếu trưng bày các văn vật có liên quan đến nền 
tuậtôhuyện Hay, Hà Nam. văn hóa lịch sử cổ xưa của Hà Nam, di tích lịch sử, 
kiến trúc có, những phát hiện khảo cổ, mỹ thuật, 
thủ công mỹ nghệ v.v... Tầng bốn của lầu chính 
là phòng triển lãm trưng bày “nến văn hóa cổ đại 
Hà Nam vẻ vang” “Bia đá tấn phong của khu vực 
Trung Nguyên”, “minh khí (vật chôn theo người 
chết) và mô hình kiến trúc cổ đại Hà Nam” “ngọc 
khí cổ đại Hà Namî, “nghệ thuật đồng xanh nước 
Thục; “đồ thủ công mỹ nghệ thời Minh - Thanh” và 


triển lãm chủ dé “Hồi ức 70 năm của Viện bảo tàng 
Chậu cảnh hinh hoa Hải Đường màu dòta Hà Nam”. 
sản xuất ở huyện Vũ, Hà Nam 
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Loạt trưng bày mang tính đại diện ở sảnh lớn của Viện bảo tàng Hà Nam 








Bảo tàng Trung Quốc 


Trong những vật triển. 
lãm này, đồ đồng xanh thời 
Thương, Chu, Xuân Thu, 
Chiến Quốc (770 - 476 trước 
Công nguyên), đồ gốm 
nguyên thủy đời Thương, 
mô hình kiến trúc (minh 
khí) đời Hán (206 trước 
Công nguyên - 220 sau 
Công nguyên), gốm màu 
đời Đường, đồ sơn màu, 
trứng khủng long v.v... đều 
là những thứ hiếm có trên 
toàn quốc. 


Mấy mươi năm trở lại 
đây, về công việc quản lý, 
bảo vệ, nghiên cứu, trưng 
bày văn vật cũng như công 
tác tuyên truyền, giảng giải 
của viện bảo tàng này đạt 
được những thành quả to 
lớn. Những văn vật ở đây đã 
từng đưa di nước ngoài tham 
gia triển lăm ở các nước như 
Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Pháp, 
Úc, Đan Mạch мх... 


Hệ thống quản lý và hệ 
thống phục vụ của Viện bảo. 
tàng Hà Nam rất tiên tiến, hệ 
thống an toàn kết hợp chặt 
chẽ với hệ thống camera và 
thông tin tổng hợp, nhằm 





Minh khí đời Hán được trưng bày ở Viện bảo tàng Hà Nam (mó hình kiến trúc) 


bảo vệ các văn vật. Hệ thống quản lý tự động hóa quan sát và điều khiển 
mọi trạng thái, mọi hoạt động bên trong viện; thông qua sự kiểm định và 
điều khiển không khí, tiến hành điều chỉnh nhiệt độ mỗi trường khi cần 
thiết, để bảo vệ văn vật một cách hiệu quả nhất. 


Bầu vật Trung Hoa 


Viện bảo tàng Nam Kinh 


Địa chỉ: số 321 đường Trung Sơn Đông, thành phố Nam Kinh, tỉnh 
Giang Tô 


Trang web: www.njmuseum.com 


Viện bảo tàng Nam Kinh nằm phía bên trong Trung Sơn Môn, thành 
phố Nam Kinh, chiếm diện tích hơn 70.000 mét vuông, tiền thân của Viện 
bảo tàng Nam Kinh là kho dự trữ của Viện bảo tàng Trung ương. Kiến trúc 
của Viện được kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc Trung Quốc và 
phương Tây, hệ thống kiến trúc của gian chính điện nơi đây mô phỏng lại 
cung điện đời Liêu (907 - 1125), vô cùng độc đáo. 


Hiện nay, Viện bảo tàng Nam Kinh lưu giữ hơn 400.000 văn vật, 
trong đó bao gốm những văn vật nổi tiếng và quý hiếm trên toàn thế giới 
như: “Tuyên hầu thí quỹ” (đồ dùng để đựng thức ăn dùng trong nghỉ lễ 
thời cổ đại) được khai quật ở khu vực Trấn Giang; bộ áo giáp bằng ngọc 
nguyên vẹn chỉ Trung Quốc mới có, được khai quật ở mộ đời Hán số 1 tại 
Từ Châu v.v... 


Mặt tién tòa ди chinh của Viện bảo tàng Nam Kinh 








Bảo tàng Trung Quốc 


Năm 1982, tại ở huyện Hu Di đã phát hiện ra một hộc cất giữ tiền 
vàng của nước Sở thời Chiến Quốc, trong đó có 11 đồng tiền “Sính Ái” 
(tiền đồng sớm nhất hiện có của Trung Quốc) hoàn chỉnh, đồng tiền lớn 
nhất có 60 dấu ấn, nặng khoảng 610 gram, là đồng tiến lớn nhất trong 
cả nước. 


Các tác phẩm thư họa được lưu giữ tại đây cũng vô cùng đặc sắc, 
trong hơn 100.000 tác phẩm chính thức được cất trữ, đa số là những tác 
phẩm của các họa sĩ tỉnh Giang Tô sống ở vào thời Minh - Thanh. Trong đó, 
“trường phái tranh Ngô Môn”,“trường phái tranh Dương Châu”, “trường 
phái tranh Kim Lăng” được đánh giá là đặc sắc nhất; cũng có một số ít tác 
phẩm thời Tống - Nguyên. Các tác phẩm tiêu biểu của Trung Quốc hiện đại 
góm các tác phẩm của họa sĩ, nhà sử luận mĩ thuật Phó Bão Thạch (1904 - 
1965) và họa sĩ, nhà giáo dục mĩ thuật hiện đại Trần Chi Phật (1896 - 1962) 
đều được cất giữ tại đây. 

Viện bảo tàng Nam Kinh còn lưu giữ những văn vật được khai quật ở 
những khu vực như Hắc Long Giang, Tân Cương, Vân Nam, Tứ Xuyên, Cam 
Túc của ngành khảo cổ học Trung Quốc; đồng thời Viện bảo tàng Nam Kinh 





Sân vườn của Viện bảo tầng Nam Kinh 





Cách bài tri phòng khách của người vùng Giang Nam 
được tải hiện lại trong Viện bảo tàng Nam Kinh 





Bèn hinh con trêu bằng đồng, có khẩm bạc thời Đông Hán 


Bầu vật Trung Hoa 


cất giữ những văn vật của một số dân tộc 
thiếu số khu vực Tây Nam Trung Quốc 
như: dân tộc Nạp Tây (Naxi), dân tộc Di, 
dân tộc Miêu, dân tộc Lật Túc (Lisu) v.v... 
Ngoài ra, tấu sớ của những quan 
lại qua các thời đại như tấu sớ của nhà 
thu pháp, nhà chính trị phái Duy Tân đời 
Thanh Ông Đồng Hòa (1830 - 1904), đặc 
biệt là những tài liệu lịch sử quý hiếm 
như khế ước đất đai nhà cửa, giấy tờ thuê 
mượn ум... đều được lưu giữ tại đây. 


Viện bảo tàng Nam Kinh trên cơ sở 
tiến hành nghiên cứu khoa học đối với 
những hiện vật trưng bày, Viện đã tổ chức 
triển lãm chuyên đề cho hơn 200 hiện vật 
sưu tám được và tổ chức những loạt trưng. 
bày ngắn hạn với nhiều nội dung, chuyên 
аё khác nhau. 





Ấm đồng hình thủ thời Chiến Quốc 





Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Liêu Ninh 


Địa chỉ: số 363 đường Thành Phủ, khu Thẩm Hà, thành phố Thẩm 
Dương, tỉnh Liêu Ninh 


Trang web: www.Inwh.gov.cn/bwg1/bwgjj htm 


Viện bảo tàng Liêu Ninh được хау dựng vào năm 1949, vốn nằm trên 
đường Thập Vĩ, khu Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương. Viện bảo tàng mới 
được xây dựng tại phía Đông quảng trường tòa thị chính của thành phố. 
Thẩm Dương, từ tháng 11 năm 2004 chính thức mở cửa đón khách tham 
quan. Nó có quy mô rất lớn, đấy đủ công năng, thiết bị tiên tiến, tổng diện 
tích xây dựng 28.900 mét vuông, có tổng cộng 12 phòng triển làm, diện 
tích triển lãm đạt đến 8.530 mét vuông. 

Viện bảo tàng Liêu Ninh chủ yếu lưu giữ những văn vật lịch sử và các 
tác phẩm nghệ thuật cổ đại, bao gồm 17 thể loại: khảo cổ, thư họa, điêu 
khắc, thêu, trang phục, đồ đồng, tiền xu, đồ sơn mài, cảnh thái lam, đồ gia 
dụng, sinh vật cổ, văn vật của dân tộc thiếu số, giáp cốt (xương thú, mai rùa 
có khắc chữ), bia đá. 





Toàn cảnh nhìn từ bën ngoài Viện bảo tàng Liêu Ninh 





Nắp bình rượu hình rồng uốn lượn bàng 
đồng xanh thời Tây Chu 





Bầu vật Trung Hoa 


Trong đó, những tác phẩm nghệ thuật 
truyền đời nổi tiếng và các tài liệu quý hiếm được 
khai quật chiếm vị trí quan trọng trong những 
văn vật được lưu giữ tại đây. 

Những tác phẩm hội họa được cất giữ ở đây 
có Trâm hoa thập nữ đồ của họa gia đời Đường 
Chu Phường (không rõ năm sinh năm mất); Hành 
thư thiên tự văn của nhà thư pháp đời Đường, Âu 
Dương Tuân (577 - 641); tác phẩm Quốc quốc phu 
nhân du xuân đồ (tranh phu nhân nước Quốc du 
xuân) của họa gia đời Đường Trương Huyên được 
Tống Huy Tông Triệu Cát (1082 - 1135) cho khắc 
lại; tác phẩm thư pháp Thảo thư thiên tự văn của 
Triệu Cát, Cô tô phồn hoa đồ của Từ Dương (không 
rõ năm sinh năm mất) đời Thanh v.v... 

Tác phẩm tranh khắc Thập trúc trai họa 
phổ đời Minh được bảo tồn ở đây là bản khắc 
màu dáu tiên trong lịch sử tranh khắc của Trung 


Tranh Quốc quốc phu nhân du xuôn dó được lưu giû tai Viện bảo tàng Liêu Ninh 
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Bảo tàng Trung Quốc 





Dó gốm đời Liêu trong Viện bảo tang tỉnh Liêu Ninh 


Quốc. Ngoài ra, Viện bảo tàng Liêu Ninh còn tổ chức buổi triển lãm quốc 
bảo thư họa thất lạc của cung đình nhà Thanh, gồm tác phẩm của vị vua. 
cuối cùng Phổ Nghi (1906 - 1967) đến những văn vật quốc bảo bị đem đi 
tür Tử Cấm Thành và làm thất lạc ở khu vực Đông Bắc, Viện đã chọn lựa ky 
càng 20 bức thư họa cấp quốc gia để triển lãm.. 


Gốm Liêu (gốm sứ đời Liêu) được cho là vô cùng quý giá trong số 
những văn Vật ở viện bảo tàng. Gốm Liêu là một loại gốm độc đáo trong 
lịch sử gốm sứ Trung Quốc, bao gồm gốm trắng đời Liêu và gốm màu đời 
Liêu v.v... Hình dạng của những đồ gốm này mang rất nhiều đặc điểm của. 
dân tộc du mục phía Bắc; chất men và màu sắc cũng mang đậm phong 
cách địa phương; công nghệ chế tác dựa trên cơ sở kế thừa đời Đường, 
Ngũ Đại (907 - 960), thêm vào sự sáng tạo riêng của mình. Triển lãm gốm 
sứ đời Liêu ở Viện bảo tàng tỉnh Liêu Ninh đã chọn ra gần 200 văn vật để 
trưng bày cho khách tham quan. 

Viện bảo tàng Liêu Ninh tổ chức buổi chuyên để trưng bày mang tên 
“Văn minh Liêu Hà gồm năm phần “Buổi ban mai của văn minh” “Thương 
Chu đất bắc; “Hoa Hạ nhất thống; “Khiết Đan hoàng triều” và “Sự nổi dậy 
của người Mãn” để cho khách tham quan hiểu được tình hình phát triển 
lịch sử của khu vực Liêu Ninh. 


Bầu vật Trung Hoa 


Nơi đây còn có những loạt triển lãm, trưng bày khác như: 


Triển lãm bia đá (bia đá có khắc các bài văn) cổ đại Trung Quốc, bia 
đá được sắp xếp theo hệ thống, có thứ tự từ thời Đông Hán đến đời Minh, 
Thanh, tổng cộng gồm 120 bia. Trong đó có những văn vật hiếm có, thuộc 
văn vật bảo tồn cấp quốc gia như: bia Viên Thưởng, kinh Quý Bình khắc 
trên đá, kinh Tam Thể khắc trên đá thời Đông Нап; còn có Nguyên thị mộ 
chí và các sách viết về vua chúa đời Liêu thời Bắc Ngụy (386 - 534). 


Triển lãm đồ gốm sứ cung đình nhà Thanh, lấy đồ gốm sứ được lưu 
giữ trong cung đình nhà Thanh làm chủ đạo, chia làm bốn phần: đồ gốm sứ 
dùng trong ăn uống, đồ gốm sứ để trang trí, giải trí, đồ gốm sứ dé cúng tế; 
Viện cũng lựa chọn những đồ làm bằng gốm sứ tinh xảo như gốm thanh 
hoa (hoa xanh truyền thống), gốm ngũ thái (ngũ sắc), gốm sắc hồng, pháp. 
lang (gốm màu có viền kim loại), lang dao hồng (màu đỏ mận) luân phiên 
đưa ra triển lãm. 


Viện còn tổ chức buổi triển lãm công nghệ thời Minh - Thanh, lựa 
chọn ra một bộ phận dó ngọc khí, dó sơn mài, đồ tráng men và đồ điêu 
khắc từ trúc, ngà voi đưa ra trưng bày. 





Tại huyện Ca Tả, thành phố Triều Dương, tinh Liêu Ninh khai quật được диў đống “Ngư phu quy” 
một công cụ đựng thức än của người Tây Chu 





Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Tam Hiệp Trung Quốc 


Địa chỉ: số 236 đường Nhân Dân, khu vực Du Trung, thành phố Trùng 
Khánh 


Trang web: www.3gmuseum.cn 


Viện bảo tàng Tam Hiệp Trung Quốc nằm ở phía Tây của Đại lễ đường 
Nhân dân Trùng Khánh, được ngăn cách bởi Quảng trường Nhân dân hơn 
40.000 mét vuông. Viện bảo tàng Tam Hiệp có diện tích 30.000 mét vuông, 
diện tích kiến trúc khoảng 42.500 mét vuông, bắt đầu mở cửa vào năm 
2005. Tiền thân của nó là Viện bảo tàng Trùng Khánh, tuy hiện nay đã đổi 
tên nhưng vẫn giữ nguyên những công năng của Viện bản tàng Trùng 
Khánh. Viện bảo tàng Trùng Khánh nửa thế kỷ tích lũy được 170.000 văn 
vật, và số lượng lớn văn vật của vùng Tam Hiệp, nay chuyển sang trưng. 
bày tại viện bảo tàng mới. Viện bảo tàng Tam Hiệp Trung Quốc được xem 
là một viện bảo tàng nghệ thuật lịch sử tóng hợp, thường triển lãm hơn 
10.000 văn vật, văn vật được cất giữ đạt đến 30.000 món. 





Mặt tién của Viện bảo tàng Tam Hiệp 





Một phán trong triển lam phong cảnh “Tam Hiệp trắng lệ” 


Bầu vật Trung Hoa 


Bước vào Viện bảo tàng Tam Hiệp Trung Quốc, bạn không chỉ được 
thưởng thức bốn chủ dé trưng bày cơ bản, như: lịch sử Tam Hiệp, văn hóa 
và tỉnh thần của “Tam Hiệp tráng lệ; phản ánh “viễn cổ Ba Du” cội nguồn 
văn hóa lịch sử địa phương của Trùng Khánh, phản ánh “Trùng Khánh: 
đường thành thị” sự chuyển dời của thành phố Trùng Khánh ở thế kỷ XX 
và phản ánh “những năm tháng kháng chiến” của văn hóa kháng chiến 
Trùng Khánh; mà còn được ngắm nhìn sáu chuyên đế trưng bày khác:“Thư 
họa các đời” “Gốm sứ các đời; “Tiền xu các đời” “Nghệ thuật điêu khắc 
đời Hán; “Văn vật do Lý Sơ Lê hiến tặng; “Phong tục tập quán của dân tộc 





Một phần của tranh ảnh chủ đề “Oanh tạc Trùng Khánh” 


vùng Tây Nam” Ngoài ra, ở dày 
còn trưng bày phong cảnh tu 
nhiên vùng Tam Hiệp trước 
khi công trình Tam Hiệp hoàn 
thành và còn có phần trưng. 
bày tranh ảnh “Oanh tac Trùng 
Khánh” bằng phim chiếu trên 
тап hình vòng tròn 360 độ, tái 
hiện lịch sử bi tráng oanh liệt 
của Trùng Khánh trong thời kỳ 
kháng chiến chống Nhật, làm 
thức tỉnh con người hướng tới 
sự theo đuổi hòa bình. 
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Bảo tàng Trung Quốc 





Bản khắc trên cột à Bạch Hạc ở Bối Lãng 

Cột xà Bạch Hạc nằm ở giữa sông Trường Giang, phía Bắc thành phố Bồi Lãng, Trùng Khánh, là 
một tång dá ngắm lớn có chiều dài 1,600 mét, chỉ đến khi giao mùa giữa đông và xuân, nước 
sông khô cạn mới lộ ra một phán, do đó nó trở thành cột mốc đo sự biến đổi của mực nước và 
dự đoán sản lượng thu hoạch nông nghiệp cho người dàn Tam Hiệp. Trên xà đá này có khắc 165 
đoạn chữ Hoa, với hơn 30.000 chữ, trên đó có vẽ 18 hình cá, ghi chép sông Trường Giang từ đời 
Đường đến nay, trong hơn 1.200 nắm có 72 năm là mùa đông - xuân bị cạn nước, do đó, cột xà 
này được mệnh danh là "tram thủy văn cổ nhất thế gió". Sau khi công trinh thủy lợi Tam Hiệp tích 
trữ nước, xà Bạch Hạc ngủ sâu dưới lòng sông hơn 40 mét. Ngày 18 tháng 5 пат 2009, Viện bảo 
tàng Bồi Giang Bạch Hạc Lương dưới nước chính thức được thành lập. Đây cũng là Viện bảo tầng 
dưới nước đầu tiên trên thế giới, lớp kính bảo vệ “không áp lực" hình vỏ ốc được xây dựng để bảo 
vệ di sản dưới nước lán đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Khách tham quan có thể đi cầu thang tự 
động dài 90 mét để vào viện bảo tàng dưới nước, thông qua cửa sổ quan sát, khách tham quan 
có thể ngắm nhìn toàn cảnh bản khắc trên xà Bạch Hạc 


Đây là những nội dung trưng bày chủ yếu của Viện bảo tàng Tam Hiệp 
Trung Quốc. 


Vách tường và lớp kính của Viện bảo tàng Tam Hiệp Trung Quốc 
tượng trưng cho mối quan hệ giữa đập nước Tam Hiệp và dòng chảy, cũng 
như mối quan hệ giữa núi và nước; nóc của Viện bảo tàng làm bằng tấm 
kính cong cùng với vách tường tượng trưng cho sự kết hợp mặt trời với 
mặt trăng; tấm kính cong ở nóc trông như một chiếc mâm hứng sương. 
ban mai, nhắc nhở chúng ta đang kế thừa di sản của tổ tiên, đang dùng 
văn hóa tưới mát cho đất mẹ. Đây chính là sứ mệnh của viện bảo tàng này. 





VÊ VANG DÂN TỘC 





Bảo tàng Trung Quốc 


Cung văn hóa Dân tộc 


Địa chỉ: số 49 đường Phục Hưng Môn Nội, khu Tây Thành, thành phố 
Bắc Kinh 


Trang web: www.cpon.cn 


Cung văn hóa Dân tộc nằm ở phía Tây đường Trường An, Bắc Kinh, 
diện tích xây dựng 32.000 mét vuông, là một kiến trúc dạng tháp cao tầng 
mang phong cách dân tộc Trung Quốc. Tòa lầu chính gồm 13 táng, cao 67 
mét, hai phía Đông Tây có hai lầu phụ trông như đôi cánh. Dưới đỉnh mái 
cong КҺат ngói lưu ly màu xanh khổng tước, mặt tường gạch tráng men, 
màu sắc đẹp dë, hình dạng độc đáo. Cơ cấu của Cung văn hóa Dân tộc bao 
gồm viện bảo tàng, phòng triển lãm, thư viện, phòng giải trí văn nghệ v.v.., 
là nơi các dân tộc Trung Quốc tụ họp va giao lưu văn hóa với nhau. Ngày 17 
tháng 10 năm 2009, Cung văn hóa Dân tộc long trọng tó chức đại lễ mừng. 
ngày kỷ niệm 50 năm xây dựng. 


Những văn vật, chữ viết, trang phục trang sức và đồ thủ công mỹ nghệ 
của các dân tộc thiểu số lưu giữ tại Cung văn hóa Dãn tộc có đến hơn 50.000 
món. Những hiện vật này có nội dung phong phú, đa dạng, phạm vì sưu 
tám rộng lớn, kể cả các dân tộc ở những vùng như Tây Tạng, Tân Cương, Nội 
Mông Cổ, Quảng Tây, Ninh Hạ, Vn Nam và Quý Châu v.v... đều có mặt trong 
bảo tàng. Những vật trưng bày ở bảo tàng vừa bao quát hết 
văn hóa, đời sống, phong tục tất cả 56 dân tộc của Trung 
Quốc thời hiện đại, vừa điểm lại thời kỳ hoạt động sôi 
nổi trong lịch sử của các dân tộc từng xuất hiện ở 
thời Trung Quốc cổ đại như: Hung Nó, Đảng Hạng, 
Khiết Đan, Điền Nhân v.v... Đặc biệt những trang 
phục, trang sức truyền thống tiêu biểu của 
các dân tộc với chủng loại đa dạng, số lượng 
phong phú, đều có giá trị lịch sử và giá trị 
nghệ thuật cao. Các trường phái văn hóa, tín 
ngưỡng tôn giáo của các dân tộc cũng rất 
phong phú, đây là tài liệu quan trọng cho 
những dé tài nghiên cứu về tôn giáo. Trong 
số văn vật được cất giữ ở đây còn có những 
tài liệu về chữ viết như: sách kinh điển, văn 
kiện, pháp lệnh, khế ước, thư từ của các dân 
tộc, là những tài liệu lịch sử hiếm có. 























“Toàn cảnh Cung vän hóa Dân tộc 





Vë vang dân tộc 


Ngoài ra, cung văn hóa dân tộc còn 
lưu giữ nhiều văn vật quan trọng của lịch 
sử dân tộc, như: lục huyền cầm hình đầu 
rồng sơn màu của đời Đường, trống và đàn 
tranh do Văn Thành công chúa đem đến 
Tây Tạng; nón giáp chóp cao, mảnh giáp ở 
ngực bằng thép đời Nguyên, rìu ngọc do 
Hốt Tất Liệt dâng tặng, lệnh bài của lính 
canh gác đời Tây Hạ; lệnh bài ban thưởng 
của sứ thần nhà Thanh tại Tây Tạng, những 
vũ khí như: Mâu (vũ khí chiến đấu thời xưa, 
cán dài có mũi nhọn và sắc), Thuẫn (vũ khí 





Một góc phòng triển làm văn hóa dân tộc trong Cung dùng trong chiến đấu, dùng để chống đỡ), 
văn hóa Dân tộc Bắc Kinh. súng được người dân Tây Tạng dùng trong. 


kháng chiến chống Anh v.v... đều được 
trưng bày tại đây. 


Cung văn hóa Dân tộc sưu tấm được 
những hiện vật quý giá này, đã từng tổ 
chức những cuộc triển lãm như: “Triển làm 
chữ viết cổ của dân tộc thiểu số toàn quốc; 
“Triển lãm trang phục dân tộc toàn quốc”, 
“Triển lãm trống đồng cổ đại toàn quốc”, 
“Triển lãm trang phục dân tộc Miêu toàn 
quốc” “Triển lãm phong tục dân tộc toàn 
quốc; “Triển lãm kiến trúc và phong cảnh 
dân tộc Động toàn quốc” v.v... Cuộc triển 


а 


Trang phục các dân tộc thiểu số được trưng bày trong lãm “Kiến trúc và phong cảnh dân tộc Động 
Cung văn hóa Dân tộc Bắc Kinh. toàn quốc”, có nội dung phong phú sinh 


động, thông qua việc trưng bày hiện vật 
thật, mô hình trống lầu, cầu phong nguyệt v.v... không chỉ mở ra cho khách 
tham quan những nét độc đáo trong kiến trúc của dân tộc Động, mà còn kết 
hợp thêm việc tái diễn lại các tập tục như: “hát đối trống lầu; “thói khèn; “dệt 
vải” ум... của các thanh niên пат nữ dân tộc Động, làm khách tham quan 
tưởng chừng như đang ở trong hang động vùng núi sâu Kiểm Linh. 

Tầng dưới của phòng triển lãm còn có một thư viện cất giữ thư tịch 
văn tự của 24 dân tộc như: Hán, Mông Cổ, Tạng, Triều Tiên, Duy Ngô Nhĩ, 
Kazak v.v..; và hơn 600.000 cuốn tài liệu lịch sử. Trong đó, có rất nhiều bản 
khắc, bản thảo, bản viết trên vàng bạc, bản vẽ, bản viết trên lá Bồi (Corypha. 
umbraculifera) và bản khắc trên đá quý của các dân tộc trong và ngoài 
nước, như: tập sách kinh bằng vàng của thời Càn Long đời Thanh,“Đại tàng 
kinh” bằng vàng đời Minh v.v... Những cuốn sách cổ đáng giá này có giá trị 
học thuật quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử xã hội cổ đại các dân 
tộc và sự phát triển khoa học xã hội, văn hóa của Trung Quốc. 








eb 


Bảo tàng Trung Quốc 





ầm Dươn 





bả 





tàng Cố Cung 1 


Địa chỉ: số 171 đường Thẩm Dương, khu Thẩm Hòa, thành phố Thẩm 
Dương, tỉnh Liêu Ninh. 


Viện bảo tàng Cố Cung Thám Dương nằm tại trung tâm đường lớn 
hình chữ tỉnh (4) ở thành có Thẩm Dương, chiếm diện tích hơn 60.000 mét 
vuông. Đây là viện bảo tàng nghệ thuật lịch sử của dân tộc Мап, chủ yếu sưu 
tầm và trưng bày các văn vật và đồ thủ công mỹ nghệ quí hiếm đời Thanh. 

Viện bảo tàng Cố Cung Thẩm Dương từng được gọi là “Viện bảo tàng 
Cố Cung Phụng Thiên” “Viện bảo tàng quốc lập Thẩm Dương” v.v.... năm 
1954 chính thức lấy tên Viện bảo tàng Cố Cung Thẩm Dương. Năm 1961, 
Quốc vụ viện liệt kë Viện bảo tàng Cố Cung Thẩm Dương vào danh sách 
đơn vị bảo tồn văn vật trọng điểm quốc gia. Hiện vật trưng bày của viện 
này chia làm hai phần, một phán là trưng bày sử tích cung đình và di vật, 
phần khác là trưng bày các tác phẩm thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật của 
dân tộc Mãn. 

Ngoài Cố Cung Bắc Kinh ra thì Cố Cung Thám Dương là quần thể kiến 
trúc cung điện có đại duy nhất được bảo tốn khá hoàn hảo. Tổng thể chia 
làm ba bộ phận: Đông lộ, Trung lộ, Tây lộ. Đông lộ lấy chính điện lớn làm 
chủ thể, hai bên Đông Tây là“Thập Vương Đình” 


Toàn cánh Đông lộ của Cổ Cung Thám Dương, 
thể hiện đặc điểm kiến trúc mang hình dạng túp lều của dan tộc Mãn. 





Điện Đại Chính Cố Cung Thẩm Dương 





Lầu Phượng Hoàng Có Cung Thẩm Dương 





Đây là một tổ hợp kiến trúc hình dạng túp 
lều mang sắc thái của dân tộc du mục vốn sống. 
trên lưng ngựa tay cám cung tên, đồng thời 
những túp lều cũng là nơi tổ chức đại lễ thời đó. 


Điện Sùng Chính nằm trên Trung lộ, còn gọi 
là Chính điện, dày là nơi hoàng đế lâm triều nghe 
chính sự và tiếp kiến đại thần, sứ giả. Hiện nay nơi 
này vẫn giữ nguyên cách bố trí sắp xếp của thời 
vua Càn Long. Phía Tây điện Sùng Chính là điện 
Dich Quang và nội cung Bảo Cực, nay được bố trí 
làm nơi trưng bày tái hiện lại cảnh sinh hoạt của 
hai vị vua Сап Long, Gia Khánh lúc đi tuần. 


Tây lộ của Có Cung Thẩm Dương, có bãi 
xe ngựa, Gia Ат Đường, sân khấu kịch, Văn Tố 
Các. Bãi xe ngựa là nơi bá quan văn võ để xe 
ngựa khi vào triều; Gia Âm Đường là nơi vua 
nhà Thanh xem kịch giải trí trong lúc di tuần, vi 
hành; Văn Tố Các mô phỏng Thiên Nhất Các của 
nhà họ Phạm đời Minh, đây là một trong bày 
đến đài lầu các của nhà Thanh dùng để sưu tám 
bộ sách Tứ khố toàn thư. 
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Vë vang dân tộc 


Viện bảo tàng Cố Cung Thẩm Dương chủ yếu sưu tám và trưng bày 
các văn vật và đồ thủ công mỹ nghệ quí hiếm đời Thanh, trong đó không 
ít những văn vật cung đình có giá trị lịch sử và giá trị nghệ thuật cao, như: 
bảo kiếm, ghế sừng nai, long bào của những hoàng đế nhà Thanh; ngọc tỷ 
của hoàng đế, hoàng hậu đời Thanh; bản chính thư họa của những thư họa 
gia như Đồng Kỳ Xương (1555 - 1636, thư họa gia đời Minh), còn có trang 
sức châu báu, phi thúy do vua Phổ Nghỉ đem từ hoàng cung ra V.V... 

Trong tất cả những hiện vật phong phú, quý giá được cất giữ trong 
Viện bảo tàng Cố Cung Thẩm Dương, chọn ra một bộ phận văn vật quí 
hiếm có tính tiêu biểu để tổ chức những chủ đế triển lãm sau: 


Binh khí đời Thanh: đặt tại Thập Vương Đình ở Đông lộ. Trong đó 
có những vật dụng hoàng đế từng dùng để tập võ lúc nhỏ như cung bắn 
bằng sừng trâu vỏ cây Hoa', đao có tay cấm bằng ngọc v.v... 

Nhạc cụ đời Thanh: đặt ở Phi Long Các, phía trước điện Süng Chính. Ó 
đây có các loại nhạc cụ mà Đan Bệ Đại Nhạc (một loại âm nhạc cung đình, 
thường dùng trong đại lễ) từng dùng như khèn, tiêu, sáo, phương hưởng, 
phách nhịp, cống Vân La v.v..; Trung Hòa Thiếu Nhạc (loại nhạc dùng trong. 
nghỉ thức cúng tế thờ tự) từng 
dùng như: cờ chỉ huy, trống, 
chuông nhạc, khánh, đàn, tỳ 
bà, chúc v.v..; Đại Giá Lỗ Bộ, 
Ky Giá Lỗ Bộ (loại âm nhạc tấu 
khi hoàng đế giá lâm và khởi 
giá) từng dùng như: kèn miệng 
vàng, chũm chọe đồng, kèn 
đồng, chỉnh v.v... 


Vật trang trí cung đình: 
đặt tại Sư Thiện Trai, Hiệp Trung 
Trai ở Trung lộ, bao gồm những 
vật trang trí lớn nhỏ khác nhau 
như: bức bình phong, bàn dài, 
chậu cảnh, đồng hồ v.v... Từ dó 
có thể sơ lược hiểu được cách 
bày biện của trai, đường, lầu, 
các vv.. trong cung đình. 

Gốm sứ đời Thanh: đặt 


ở Cung Quan Thư, được xem Trung bày nguyên dạng chiếc ngal vàng trong điện 
là nơi thu nhỏ của lịch sử nghề _ ĐạiChinh 





Т Loại cây Song Tü Diệp chỉ có ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc. 














Cổng chính Có Cung Thẩm Dương 


gốm đời Thanh. Triển lãm chủ yếu trưng bày các công cụ gốm sứ được sử 
dụng trong cung đình do Cảnh Đức Trấn chế tác. Trong đó, gốm thanh hoa, 
gốm ba màu, gốm màu đỏ mận, gốm màu đỏ đồng, gốm màu hồng, gốm 
tráng men, gốm giả cổ, gốm hình tượng, giả đồng, đồ công nghệ mã não 
ум... dugc xem là có tính tiêu biểu nhất. 


Phòng thủ công mỹ nghệ điêu khắc đời Thanh: đặt tại Cung Lần 
Chỉ. Ó đây có tất cả những vật dùng trong nghi lễ, tế tự v.v... đều được điêu 
khắc tỉnh xảo, tạo hình độc đáo. Trong đó, bình hình dep bằng thủy tinh, 
lò ba chân có tay cầm hình thú bằng ngọc xanh, nắp bình có tay cầm hình 
thú ngà voi v.v.. được xem là vô cùng qui giá. 


Phòng trưng bày công nghệ thêu dệt đời Thanh: đặt tại Cung Thủy 
Phúc. Chủ yếu trưng bày những vật phẩm như đồ thêu, vải, trang phục, lều 
ум... của hoàng đế, phi tần và hoàng thất quý tộc thường dùng. 


Phòng trưng bày đồ sơn mài đời Thanh: đặt tại gian nhà phụ phía 
Tây của cung Thanh Ninh. Trưng bày gắn một trăm món các loại đồ sơn 
mài. Trong đó có đồ sơn mài với hoa văn sơn son tinh xảo, đồ sơn mài viền 
vàng, phủ màu đẹp dë, đồ sơn mài phủ màu đen đỏ thanh nhã, đồ sơn mài 
khàm trai vv... 


Phòng trung bày pháp lang đời Thanh: đặt tại gian nhà phu phía 
Đông của Cung Thanh Ninh. Pháp lang (đồ tráng men) thường gọi là“Cảnh 
thái lam”, ở đây trưng bày những vật trang trí đẹp mắt, màu sắc diễm lệ 
như: pháp lang có viền kim loại kéo sợi, tranh bằng pháp lang v.... còn có 
những bình rượu, bình, lò, ấm, mâm và bình phong, tháp Phật, chậu cảnh 
v.v... bằng pháp lang. 


Vë vang dân tộc 


Viện bảo tàng Nội Mông Cổ 


Bia chỉ: phía Tây Bắc ngã tư Vành đai số 2 và đường Tân Hoa Đông, 
thành phố Hohhot, Khu tự trị Nội Mông Có. 


Viện bảo tàng Nội Mông Cổ vốn có tên là Viện bảo tàng Khu tự trị Nội 
Mông Cổ, xây dựng vào năm 1957 khi Khu tự trị Nội Mông Cổ thành lập 
được 10 năm, viện bảo tàng cũ nằm ở nơi giao cắt giữa đường Tân Hoa 
Đông và đường Trung Sơn tại trung tâm thành phố Hohhot, thủ phủ của 
khu tự trị. Viện bảo tàng hiện nay nằm tại Vành đai số 2, phía Đông thành 
phố Hohhot và nơi giao cắt với đường ra phi trường, kiến trúc hùng vĩ, hiện 
đại, phía trước Viện đặt một chiếc đỉnh to mang tên Đoàn Kết Dân Tộc. 

Viện bảo tàng Nội Mông Cổ hiện có hơn 100.000 món, trong đó không 
ít những vặt hiếm thấy trong nước. Trong các dân tộc thiểu số phía Bắc thời 
cổ đại, như dân tộc Hung Nô, Tiên Т, Khiết Đan, đặc biệt là dân tộc Mông Có 
là những tộc người có số lượng lớn ở đây, những văn vật sưu tập từ những tộc 
người này trở thành bảo vật đặc sắc của Viện bảo tàng Nội Mông Có. 

Viện bảo tàng Nội Mông Cổ là viện bảo tàng mang tính chất địa chí", 
sau khi xây dựng xong, những văn vật qua điều tra và khai quật trở thành 
nguồn sưu tập quan trọng cho viện bảo tàng này, đây cũng là một đặc 





Mặt tién chính của Viện bảo tàng Nội Móng Có 


1 Ghi chép, lưu trữ tình hình đất đai, địa hình, thời tiết, dán cư, chính trị, giao thông của. 
khu vực. 











Bảo tàng Trung Quốc 


điểm lớn của nơi đây. Ở đây 
thu thập một số lượng nhất 
định những văn vật trong 
giai đoạn xã hội nguyên thủy 
được khai quật dưới bãi chế 
tạo công cụ đá thời kỳ đồ đá 
cũ ở thôn Đại Dao, thành phố 
Hohhot, như: những công cụ 
bằng đá và nhiều công cụ đã 
hóa đá của “người Hà Sáo”, 
“người Trát Lại Мас Nhĩ” thời dó 
đá cũ; ngọc khí văn hóa Hồng 
Sơn và công cụ bằng xương ở 
di tích A Thiện; mũ của quốc 
vương Hung Nô thời chiến 
quốc khai quật ở Y Minh A Lỗ 
Tử Đăng; bộ vé ngựa, yên ngựa 
được khai quật trong mộ của 
phò mã ở thành phố Chifeng; 
đồ dệt tơ tâm đời Nguyên tìm 
thấy ở di tích thành cổ đường 
Ó Minh Tập Ninh; lu hương được khai quật ở Bạch Tháp phía Đông ngoại 
thành thành phố Hohhot, được xem là bảo vật trong những văn vật cùng 
thời trên toàn quốc. 

'Viện bảo tàng này rất chú tâm đến việc sưu tám và thu nhặt văn vật 
dân tộc. Hiện tại, những văn vật nơi đây có thể phản ánh tương đối toàn 
diện cuộc sống tập tục và sản xuất của người Mông сб, người Ewenki (Ngạc 
Оп Khắc), người Oroqen (Ngạc шап Xuân), người Daur (Đạt ОЗЕ Nhĩ). Trong 
đó, trang phục của tầng lớp phụ nữ khác nhau sống ở Nội Mông Cổ cổ 
đại và các văn vật của tôn giáo là hấp dẫn mọi người nhất. 


Nội Mông Cổ có tên gọi là “quê hương của văn vật 
hóa thạch? Thông qua những cuộc khai quật khảo 
cổ mấy năm trở lại đây, những tiêu bản hóa 
thạch được sưu tám tại Viện bảo tàng 
Nội Mông Cổ tương đối khả quan. Khung 
xương khủng long với hình thể khổng 
16, voi ma mút, tê giác lông dài cùng với 
xương hóa thạch của tê giác của thời 
đại Cenozoic (Đại Tân Sinh) và thời đại 
Mesozoic (Đại Trung Sinh) thu hút được 
sự quan tâm của tất cả khách tham quan 





Khung xương voi ma mút hóa thạch được trưng bày 
trong Viện bảo tàng Nội Mông Cổ 






a Trang süc nón hinh chim Ung 
trong và ngoài nuóc. bằng vàng của thời Chiến Quốc 


Vë vang dân tộc 


Viện bảo tàng Khu tự trị Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) 
Tân Cương 


Địa chỉ: số 132 đường Tây Bắc, thành phố Urumchi Khu tự trị Uyghur 
Tân Cương 


Viện bảo tàng khu tự trị Uyghur Tân Cương mùa xuân năm 1962 được 
thành lập tại Triều Dương Các trong công viên Nhãn dân của thành phố 
Urumchi. Phòng triển lãm được xây dựng vào năm 1962, là một kiến trúc 
hiện đại mang đậm phong cách dân tộc. Ngày 20 tháng 9 năm 2005, Viện 
bảo tàng Khu tự trị Uyghur Tân Cương mới đã long trọng khai trương. Địa 
chỉ mới của Viện nằm trên đường Tây Bắc, thành phố Urumchi, có diện tích 
xây dựng chiếm 17.288 mét vuông, với một táng поёт và hai tầng nổi, 
tổng độ cao 18,5 mét, cộng thêm khối thủy tinh trên đỉnh thì độ cao đạt 
đến 29,5 mét, kiến trúc có bố cục đối xứng hình chữ “nhất” (—), có phong 
cách Tây Vực và mang đậm bản sắc địa phương. 

“Con đường tơ lụa” năm xưa nhờ tơ lụa mà có tên này, và Viện bảo 
tàng Khu tự trị Uyghur Tân Cương cũng nhờ có bộ sưu tập về tơ lụa phong 
phú qua các thời kỳ mà Viện có những nét đặc sắc riêng, dấu ấn riêng. 


Û đây có cám bào thêu chữ “Vạn thế như ý” thời kỳ đầu đến thời Đông 
Hán (25 - 220), trên cám bào có những hoa văn hình đôi dê, hình cặp thú 
thời Đông Tấn (317 - 420), cũng như các loại sản phẩm của tơ tằm khác 
như: gám, lụa, lĩnh, la, tơ, lụa hoa v.v... của thời Đường, màu sắc hình thù của 
chúng hoàn hảo như mới, hoa văn phóng khoáng, kỹ thuật thêu may điêu 





Bên ngoài Viện bảo tàng Khu tự trị Uyghur Tân Cương 








Bảo tàng Trung Quốc 


luyện, có thể gọi là những báu vật hiếm có 
trên đời. Nơi đây còn có tấm thảm màu dệt 
lông đầu tiên của Trung Quốc, khúc vải cám 
dé hoa (jacquard) xanh trắng sớm nhất Trung 
Quốc, giày tơ màu thời Bắc Triều và giày cám 
hoa đám mây hình đám mây đời Đường (möm 
giày có phần nổi lên trông như dụm mây). 
Số lượng của những sản phẩm tơ lụa này rất 
nhiều, chủng loại đầy đủ, không chỉ ở Trung 
Quốc mà trên phạm vi toàn thế giới cũng 
được cho là hiếm thấy. 

Tân Cương từ thời xưa đã là khu уус 6ắm”H6Vương' được khai quật ở cố mộ A Tu 
tập trung nhiều dân tộc sinh sống, tại đây ТР №, Turpan 
liên tục khai quật được những thẻ tre có chữ 
viết cổ của các dân tộc và mấy chục loại sách. 
vở, chữ Kharosthi (Khư Lô), chữ Kotan (Vu. 
Điền), chữ Kutsi (Quy Từ), hiện nay những tài 
liệu thư tịch này đang là mối quan tâm của 
các chuyên gia văn tự trên thế giới. Ngoài 
các thư tịch chữ viết cổ của các dân tộc, tại 
Turpan còn khai quật được một số lượng lớn 
thư tịch chữ Hán. Nội dung của những tài 
liệu này dé cập đến các mặt như: chính trị, 
quân sự, kinh tế, văn hóa v.v... 








4 
Tượng binh lính bằng đất nung là ramé ru dune уа MUN саташа О 
một loại hình văn vật độc đáo của viện bảo 


tàng này, trong dó có tượng lạc đà Trung А một bướu thật sinh động, 
tượng ngựa Đại Uyên cường tráng, tượng nữ tướng thân khoác áo choàng 
mỏng, dáng vẻ oai phong và tượng những vị tướng lĩnh cưỡi ngựa tay cám 
thương, oai phong làm liệt v.v... Đây đều là những tượng đất được tạo hình. 
khéo léo, sinh động, chính nhờ vào khí hậu khô hạn của vùng Tân Cương 
đã hình thành nên môi trường tự nhiên lý tưởng cho việc chế tác và bảo. 
tón lâu dài cho những hiện vật đặc biệt này. 


Viện bảo tàng vùng tự trị Uyghur Tân Cương lưu giữ mấy chục bản 
chính những bức thư họa đời Đường. Những bức họa này tuy không phải 
của những họa gia nổi tiếng, nhưng chúng cũng không kém phần hấp 
dẫn. Trong đó có các bức họa vẽ trên lụa như:“Tranh tì nữ chơi cờ vây; “Tranh 
trẻ con nô düa” “Bát tuấn đồ (tranh vẽ tám chú ngựa đang phi)” “Tranh múa 
hát ca nhạc; “Tranh vẽ Phục Hi và Nữ Oa” v.v... Những bức họa này được vẽ 
trên lụa với thủ pháp giản lược, sắc màu tươi mới. 


Những phòng trưng bày khác có đồ đá tinh xảo, ấn ў, bia đá, tiền xu, 
gốm sứ, đồ gỗ v.v... Đặc biệt cần nhắc đến là ở đây còn có những tô đựng 
sủi cảo, hoành thánh, bánh Nang (bánh nướng của người dân tộc Hồi giáo) 
và các loại điểm tâm, tuy đã trải qua hơn 1.000 năm, chúng vẫn được bảo 
tồn vô cùng hoàn hảo. 


Viện bảo tàng Khu tự trị Uyghur Tân Cương còn bảo tón thi hài cổ hoàn 
chỉnh có thời gian sớm đến 4.000 năm. Cho đến nay, đây là bộ thi hài сб 
xưa nhất và được ướp để bảo tồn sớm nhất mà Trung Quốc biết đến. Ngoài 
ra còn có thi hài của cặp vợ chồng chôn cùng mộ thời Đông Hán và thi hài 
cổ đời Đường, đến nay da thịt nguyên vẹn, tóc móng đấy đủ, là tài liệu thật 
quan trọng cho việc nghiên cứu về con người, nhân học và dân tộc học. 


Viện bảo tàng Khu tự trị Uyghur Tân Cương hiện nay đang trưng bày 
hai chuyên đề: “Tìm lại những năm tháng huy hoàng của Tây Vực, trưng bày 
các văn vật lịch sử Tân Cương; và “Trưng bày phong tục tập quán dân tộc 
Tân Cương” và hai cuộc triển lãm hạng vừa “ Đã khuất mà vẫn bất diệt làm 
kinh thiên động địa, triển làm thi hài cổ đại Tân Cương? “Bia đá của lịch sử, 
triển lãm tài liệu lịch sử cách mạng Tân Cương” “Triển lãm văn vật lịch sử 
тап Cương” là loạt trưng bày thông sử Tân Cương, thông qua số lượng văn 
vật phong phú được cất giữ trong bảo tàng đã làm lộ ra gương mặt lịch sử 
qua từng giai đoạn khác nhau của xã hội Tân Cương. “Trưng bày phong tục 
tập quán dân tộc Tân Cương" đã tái hiện phong cách ăn mặc, chỗ ở, phong 
tục tập quán, hôn lễ, cuộc sống văn hóa v.v... qua đó giới thiệu một cách 
hệ thống về văn hóa và cuộc sống xã hội của 12 dân tộc, bao gồm: Uyghur, 
Kazak, Mông Cổ, Kirgiz, Hồi, Tajik, Uzbek, Ruzz, Tatar, Daur, Xibe, Mãn v.v... 








Một góc nơi ở của người dân tộc Uyghur 
trong chủ để trưng bày phong tục tắp quán dên tộc Tân Cương 








Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Tây Tạng 


Địa chỉ: góc Đông Nam của Norbulingka, thành phố Lhasa, khu tự trị 
Tây Tạng 


Trang web: wwwtibetinforcom/tibetzt/xzbwg 


Tháng 10 năm 1999, Viện bảo tàng Tây Tạng chính thức mở cửa, long 
trọng đưa ra buổi trưng bày với chủ đề “Văn hóa lịch sử Tây Tạng” Chủ đề 
trưng bày này làm nổi bật phong cách dân tộc của người dân tộc Tạng, như 
ở phòng trưng bày đầu tiên giới thiệu kết cấu kiến trúc phong cách Tây 
Tạng, cách trang trí cửa và cột nhà, trên đầu cột chính trong phòng trưng 
bày dùng phướn, bạt để trang trí, trên kệ trưng bày có khảm hay vẽ 8 bảo 
vật cát tường của Phật giáo Tạng truyền, những nét độc đáo này tạo nên 
dấu ấn riêng của văn hóa nghệ thuật dân tộc Tạng. 


Buổi “trưng bày văn hóa lịch sů” đã bao quát tất cả tinh hoa của lịch sử, 
chính trị, tôn giáo, văn hóa nghệ thuật, văn vật của dân tộc Tây Tạng, lấy lịch 
sử Tây Tạng làm chủ đạo, dùng văn hóa Tây Tạng làm trung tâm để thể hiện 
một cách toàn diện và trực tiếp lịch sử lâu dài và nền văn hóa rực rỡ của 
dân tộc Tây Tạng. Những hiện vật lịch sử này đã có sức thuyết phục mạnh 
mẽ cho thấy Tây Tạng là một bộ phận không thể tách rời khỏi lãnh thổ 
Trung Quốc. 





Vë vang dân tộc 


Viện bảo tàng Tây Tạng triển lãm hơn 1.000 văn vật, không gian triển 
lãm rộng hơn 3.000 mét vung, chiều dài dãy triển lãm dài khoảng 600 
mét. Nội dung chia làm 4 phần: Văn hóa tién sử, Dòng lịch sử không 
thể chia cắt, Văn hóa nghệ thuật, Phong tục tập quán. 

Vän hóa tién sử: là chỉ khoảng thời gian 
khoảng từ 50.000 năm đến 3.000 năm trước. 
Tiêu biểu nhất là di tích Ca Nhược và Khúc 
Cống của thời kỳ đồ đá mới ở Tây Tạng, 
thông qua số lượng lớn của những văn 
vật độc đáo như đồ đá, gốm sứ, công cụ 
Ấn tỷ của Nguyên Để Su làm từ xương và dó kim loại được tìm thấy, cho. 
được trưng bày ở Viện bảo tàng Tây Tạng chúng ta hiểu được sự sinh tốn, quy trình tiến 
hóa của người cố đại ở cao nguyên Thanh Tạng 
cũng như cảm nhận được cội nguồn văn hóa người Tây Tạng có тё liên hệ 
mật thiết với các nến văn minh nhân loại thời cổ khác như văn minh Trung 

Nguyên, văn minh Ấn Độ v.v... 


Phần lịch sử không thể tách rời: phần này bao gồm các triểu đại 
như vương triều Thổ Phồn, chính quyền Sakya, chính quyền Drukpa, chính 
quyền Gadan. Phần này được trưng bày theo tiến trình phát triển của lịch 
sử, xoay quanh mối quan hệ giữa chính quyền Trung ương và khu vực Tây. 
Tạng, cũng như phản ánh mối quan hệ tốt đẹp giữa người Hán và người 
Tây Tạng. Trong đó, nhiều cổ vật quí báu có giá trị lịch sử và ý nghĩa chính trị 
quan trọng, gồm có: ấn tỷ, công văn v.v... tái hiện rõ nét mối quan hệ bang 
giao, hữu nghị lâu đời và tình cảm ruột thịt giữa hai dân tộc Hán - Tạng; 
đồng thời, những chính sách của chính quyến Trung ương qua các thời đối 
với địa phương Tây Tạng, cũng trực tiếp chứng minh rằng từ đời Nguyên trở 
đi, Tây Tạng là một bộ phận không thể tách rời của Trung Quốc. 

'Văn hóa nghệ thuật: được chia làm tám nhóm để trưng bày: Cải cách 
phát triển văn thư Tây Tạng, Tài liệu lịch sử điển cố chữ Tạng, Nghệ thuật hí 
kịch dân tộc Tạng, Nhạc cụ dân tộc Tạng, Y học dân tộc Tạng, Thiên văn học 
của dân tộc Tạng, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật tranh Thangka; chúng 
đã miêu tả một cách tổng quát diện mạo của nghệ thuật văn hóa dân tộc 
Tang từ ngàn năm trước, thể hiện đầy đủ sức huy hoàng và hưng thịnh của 
nghệ thuật văn hóa dân tộc Tạng. Các văn vật được trưng bày là những hiện 
vật quí hiếm, gồm những tác phẩm văn hóa nghệ thuật được sưu tầm và 
bảo tồn trong kho văn vật của khu tự trị Tây Tạng từ thời kỳ dựng nước, có. 
không ít những cổ vật hiếm có trên toàn thế giới. Những hiện vật quý hiếm 
này lần đầu tiên xuất hiện được đánh giá là tài liệu lịch sử quan trọng cho 
việc nghiên cứu và chứng minh lịch sử của nền văn minh Tây Tạng. 















Bảo tàng Trung Quốc 


Thangka thêu 
tượng Thắng Lạc 





Trong đó: Tranh Thangka bằng lụa vẽ tượng Phật Bất động minh vương 
tượng do quan lại đời Tống tặng, уб cùng giá trị; các tượng Phật như Đại 
Uy Đức Kim Cang, Vô Lượng Thọ Phật, nói lên tay nghề, trình độ, trí tuệ và 
thẩm mỹ của người Tây Tạng. 

Phong tục tập quán: chia làm sáu nhóm trưng bày: Trang phục dân 
tộc, Đồ dùng, Dân cư Tây Tạng, Nghệ thuật dân gian, Phương tiện giao. 
thông. Chúng bao quát các tập tục trong ăn ở dî lại, hôn lễ, tang ma; thể 
hiện tình hình cuộc sống, quá trình sản xuất của các dân tộc Tây Tạng. Mặt 
khác nó còn phản ánh mối quan hệ hữu nghị giữa người dân Tây Tạng 
với những dân tộc xung quanh, cũng như sự ảnh hưởng qua lại và giao. 
thoa giữa văn hóa Hán - Tạng và văn hóa ngoại lai. Phần trưng bày này lấy 
những phong tục tập quán của người Tây Tạng làm chủ đạo, miêu tả một 
cách toàn diện nghệ thuật văn hóa dân gian và tập tục độc đáo của người 
Тау Tạng. 





Vë vang dân tộc 





Địa chỉ: số 34 đường Dân Tộc, thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc 
Choang Quảng Tây 


Trang web: www.gxmuseum.com 


Viện bảo tàng Khu tự tri Quảng Tây nằm ở phía Đông Quảng trường 
Dân Tộc, thành phố Nam Ninh, chiếm diện tích 32.757 mét vuông. Lầu 
trưng bày của viện này là một kiến trúc hiện đại với phong cách kiến trúc 
lan can độc đáo của phương Nam, bên trong được bố trí làm 6 phòng. Bảo 
tàng này cất giữ hơn 50.000 văn vật. 

Phần “Triển lãm văn vật lịch sử Quảng Tây” trưng bày những văn vật 
qua các thời kỳ lịch sử từ xã hội nguyên thủy của khu tự trị Quảng Tây đến 
trước giai đoạn Chiến tranh Nha phiến (1840 - 1842), phản ánh quá trình 
giao lưu văn hóa, dung hợp, phát triển của văn hóa địa phương và Trung 
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Bên ngoài lầu trưng bảy của Viện bảo tàng Khu tự trị Quảng Tây 








Bảo tàng Trung Quốc 


Nguyên cũng như các khu vực xung 
quanh. Phần triển lãm “Người Liễu Giang” 
được trưng bày ở đây là loài người hóa 
thạch lâu đời nhất được phát hiện trong 
phạm vi Khu tự trị Quảng Tây, thuộc 
giống người cuối thời kỳ giống người trí 
tuệ (Homo sapiens), đây cũng là giống 
người phát triển gần giống người hiện 
đại được phát hiện sớm nhất ở Trung 
Quốc cũng như khu vực Đông Nam Á. 
Hiện nay, Quảng Tây đã phát hiện 
hơn 100 di tích loài người và các điểm 
chế tạo đồ đá, đại đa số những di vật 
này đã nói lên tất cả các đặc điểm về 





Bèn Phụng bằng đồng đời Hán được khai quật ở Hợp 
Phố, Quảng Tây. Phần cổ có thể chuyển động hoặc tháo. 
gỡ được, dùng để điều chỉnh độ sáng của đèn và lau 
chùi bụi bẩn bën trong thân đèn, bên trong đèn có thé 
chữa nến, tàn thuốc, chống được khói bụi ó nhiễm. 





Góc trưng bày trống đồng cổ đại” của Viện bảo tàng Khu tự tri Quảng Tây 


Vë vang dân tộc 





Vườn văn vật dân tộc bên trong Viện bảo tàng Khu tự tri Quảng Tây 


nguyên liệu, phương thức chế tác, loại hình đồ đá của quy trình chế tác đồ 
đá Quảng Tây. Triển làm cổ vật giữa thời kỳ đồ đá đã trưng bày hàng loạt 
văn vật độc đáo như: lưỡi dao mài bằng đá, đồ chế tạo đá, công cụ bằng 
xương, người cổ hóa thạch và nhiều động vật hóa thạch. Di tích thời đồ đá 
mới chia làm 3 dạng: hang động, bãi bối và sườn núi; сб vật được chọn ra 
triển lãm cũng rất toàn diện: dó đá, đồ bằng xương cốt, đồ gốm v... nổi 
bật nhất là thành tựu văn hóa khi tìm ra cái xẻng đá lớn ở Quảng Tây, dài 
66,4 cm, rộng 44,8 ст, về độ lớn cũng như độ tinh xảo của nó đều đứng 
đầu trong lịch sử chế tạo đồ đá Trung Quốc. 


Trong phòng triển lãm đồng xanh, có các cổ vật như: chiếc vò có hoa 
văn rắn đấu nhau với ếch, đỉnh chan ngán, việt (một loại binh khí thời cổ) 
hình ủng, v.v... mang đậm bản sắc địa phương. Một mặt trống đặt ở vị trí nổi 
bật nhất phòng trưng bày đã mở màn cho văn hóa trống đồng Quảng Tây. 
Một loạt dó sắt được tìm thấy ở khu vực Quế Bắc là minh chứng cho việc 
Quảng Tây đã bước vào giai đoạn đầu thời kỳ đồ sắt từ thời Chiến Quốc. 





Шылк с kn 
ул А 0 
Phòng trin làm phong tục tập quán các dân tộc Quảng Tây của Viện bảo tầng Khu tự trị Quảng Tay 





Cổ vật đời Tần được trưng bày gồm các tài liệu lịch sử, hình ảnh và mó 
hình để thể hiện lịch sử hào hùng của con kênh đào Linh Cự cổ nhất thế 
giới, có tác dụng vận chuyển hàng hóa, và nêu bật lên được giá trị khoa học 
to lớn của nó; cổ vật đời Hán chủ yếu là những văn vật khai quật được từ 
hầm mộ như: đồ đồng, đồ thiếc, đồ sơn mài, đồ gỗ, ngọc, xương đá VN... 


Các cổ vật quí hiếm được trưng bày có: trống đồng có khắc bài văn, 
chữ viết; chậu đồng, ống đồng hình đốt tre, ngựa bằng đồng xanh, đèn 
Phụng bằng đồng, cây giáo bằng đồng, ly có sơn ở tai cầm, sáo trúc, thẻ 
tre, bắt sứ xanh, ly thủy tỉnh v.v..; gương đồng “Hoàng long nguyên môn” 
(299), một loại gương đồng hiếm có trong thời Tam Quốc (220 - 280); gạch 
có chữ “Vĩnh Gia thế, thiên hạ tai, đản Giang Nam giai khang bình”" khai 
quật ở mộ nhà Tấn, phản ánh nội chiến vùng Trung Nguyên cuối đời Tây 
Tấn, và sự thật lịch sử của vùng Quảng Tây tương đối ón định và kính tế xã 
hội phát triển nhanh. 


Loạt triển lãm “trống đồng có đại” trưng bày tám loại trống đồng tiêu 
biểu từ thời Xuân Thu đến đời Thanh và những tài liệu lịch sử có liên quan, 
tranh ảnh, mô hình. Chúng giới thiệu một cách hệ thống những kiến thức 











1 Nghĩa là thời kỳ Vĩnh Gia thống tri, thiên ha khắp nơi đều xảy ra thiên tai, duy chỉ có 
vùng đất Giang Nam, vẫn bình yên vô sự. 


Vë vang dân tộc 


về trống đồng theo nhiều khía cạnh như: quy trình sản xuất, phân bố, thể 
loại, tác dụng của trống đồng, những dân tộc còn sử dụng trống đồng hiện 
nay và hoa văn hình vẽ trên trống. 

Hiện vật gây sự chú ý nhiều nhất trong phòng trưng bày là chiếc 
trống đồng có hoa văn mây mù, sấm sét được khai quật tại huyện Bắc Lưu, 
Quảng Tây, với đường kính 165cm, nặng gần 300 kg, tính đến nay, dày là 
trống đồng to nhất được tìm thấy. 

Triển lãm “phong tục tập quán dân tộc ở Quảng Tây” phản ánh các 
nội dung như: trang phục, dệt thổ cẩm, nhuộm, thêu thùa v.v... của 11 dân 
tóc thiểu số định cư ở đây, gồm: dân tộc Choang, Dao, Miêu, Động, Mulao, 
Maonan, Hồi, Kinh, Di, Sui v.v... Đống thời tái hiện những tập tục hay, tốt 
đẹp của các dân tộc thiểu số, như: “Ba tháng Ba” của dân tộc Choang, “Lễ 
Bàn Vương” (Bàn Vương là một vị thắn trong truyền thuyết) của dân tộc 
Dao, “Lễ Khiêu ba” (nhảy múa ở sườn núi) của dân tộc Miêu, “Tết” của dân 
tộc Động, “Lễ Khiêu cung” (một loại hoạt động chúc mừng chiến thắng) 
của dân tộc Di, “Lë Xướng cáp” (lễ hội ca hát) của dân tộc Kinh, 

Vườn văn vật dân tộc là phần kéo dài và mở rộng thêm của phòng 
trưng bày cổ vật về tập tục dân tộc, chủ yếu là những kiến trúc độc đáo của 
dân tộc thiểu số được trưng 
bày ở ngoài vườn, như: lầu gỗ 
lan can của dân tộc Choang, 
lầu tre của dân tộc Dao, nơi 
ở của dân tộc Maonan, lầu 
phong vũ và lầu trống của dân 
tộc Động, đồng thời bên trong. 
những kiến trúc ấy còn trưng 
bày những công cụ, vật dụng 
và đồ thủ công mỹ nghệ của 
dân tộc đó. 


Đặc sắc nhất phải nói đến 
trống đồng của các dân tộc 
thiểu số, nơi đây sưu tấm được 
hơn 360 mặt trống, đứng đầu 
trong những viện bảo tàng sưu. 
tập cùng loại trong và ngoài 
nước về số lượng nhiều và 
Ly ngọc Tây Hán chủng loại, phong phú. 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Ninh Hạ 


Địa chỉ: phía đông Quảng trường Nhân Dân đường Bắc Kinh Trung, 
thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị dân tộc Hồi, Ninh Hạ 


Viện bảo tàng Ninh Hạ là viện bảo tàng của Khu tự trị dân tộc Hồi, 
Ninh Hạ, vốn nằm trong chùa Thừa Thiên, góc Tây Nam của thành phố 
Ngân Xuyên, thủ phủ của khu tự trị. Ngày 28 tháng 8 năm 2008, Viện bảo 
tàng Ninh Hạ mới xây dựng đã chính thức mở cửa. Viện mới nằm ở phía 
Đông Quảng trường Nhân Dân, thành phố Ngân Xuyên, diện tích kiến trúc 
hơn 30.000 mét vuông, là một viện bảo tàng hiện đại với sự kết hợp giữa 
sưu tám, triển lãm, nghiên cứu, phát hiện văn vật. 

Cổ vật trong bảo tàng này rất phong phú, có giá tri, được thiết kế làm 
8 phòng trưng bày. Trong đó, văn vật dân tộc Hồi và Tây Hạ, tranh trên đá 
Hạ Lan Sơn được cho là đặc sắc hơn cả. 

















Ngoại cảnh Viện bảo tầng Ninh Hạ 


Vë vang dân tộc 


Triển lãm văn vật lịch sử Ninh Hạ: lấy văn vật lịch sử khu vực làm 
chủ đạo, từ thời nguyên thủy đến thời Minh - Thanh, căn cứ vào thứ tự các 
giai đoạn phát triển lịch sử Ninh Hạ, chia làm các phần lớn: xã hội nguyên 
thủy, Thương Chu, Tán Hán, Tùy Đường, Tống Nguyên, Minh Thanh. Ó đây. 
chủ yếu trưng bày các cổ vật được bảo tón qua các thời kỳ. Trong đó, nổi 
bật nhất là chiếc đầu trâu thời nguyên thủy hóa thạch tại khe Thủy Động, 
trứng đà điều hóa thạch và đồ đá đặc sắc, gốm màu của Mã Gia Dièu, và 
những hiện vật cổ trong lịch sử của các dân tộc ở vùng biên giới qua các 
đời từ Tần Hán Nam Bắc triều đến Tùy Đường. 


Triển lãm văn vật lịch sử Tây Hạ: dùng các văn vật Tây Hạ được khai 
quật, kết hợp với các tư liệu lịch sử, tập trung phản ánh lịch sử phát triển 
của vương quốc Tây Hạ. Thành phố Ngân Xuyên vốn là thủ đô của vương 
triều Tây Hạ, sườn Đông núi Hạ Lan (Helan) là khu lăng tẩm của vua chúa, 
phi tần và quý tộc Tây Hạ. 

Trong đó, một số lượng lớn nguyên liệu xây dựng được khai quật ở 
quần thể lăng tẩm Tây Hạ, những vật tùy táng chôn theo được khai quật 
ở các ngôi mộ đa số là đồ gốm sứ Tây Hạ được nhận định là sản xuất ở lò 
nung Linh Võ, Tây Hạ v.v... đã phản ánh lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kiến 
trúc, chế độ chính trị của tộc Đảng Hạng, Tây Hạ. Những vật tùy táng như 








“Triển lãm nơi à của dân tộc Hồi trong Viện bảo tàng Ninh Ha 








Bảo tàng Trung Quốc 





Trâu đồng mạ vàng, Tây Hạ 


chiếc đuôi diều hu lớn, trâu đồng khăm vàng, ngựa đá, chó đá, đầu rồng 
đá vv... mang đậm những nét bản sắc của văn hóa dân tộc. 


Triển lãm tập tục dân tộc Hồi ở Ninh Hạ: phản ánh chân thật và có 
hệ thống các phong tục tập quán của dân tộc Hồi, qua những hình ảnh 
thu nhỏ của về phong tục, đời sống thời hiện đại và cổ đại của dân tộc này, 
như: tôn giáo dân tộc Hồi, kiến trúc, đồ thủ công mỹ nghệ, trang phục, ẩm 
thực, văn hóa đời sống giải trí, hôn nhân tang lễ, phong tục lễ nghỉ ух... 


Triển lãm nham họa (tranh khắc trên vách núi, tên khoa học là 
Petroglyph) núi Hạ Lan: dùng những mảng nham họa phong phú kết 
hợp với ánh đèn đủ màu, đã cho khách tham quan tận mắt nhìn thấy được 
những hoạt động như cúng bái tế tự, săn bắt, chăn nuôi gia súc v.v... của 
dân tộc du mục vùng thảo nguyên phương Bắc, và hình ảnh quán thể 
động vật thời ấy. Những hình ảnh khoáng đạt, với hình tượng sống động, 
phong phú làm cho khách tham quan có cảm giác như đang trở về với thời 
cổ đại. 

Viện bảo tàng Ninh Hạ lưu giữ hơn 40.000 món hiện vật, chia làm các 
loai lớn: văn vật lịch sử được khai quật, văn vật phong tục tập quán дап tộc 
Hồi, báu vật xưa truyền đời v.v... Những hiện vật đặc sắc nhất gốm con dê 
đồng vàng bạc đan xen lẫn nhau thời Tây Hán, cánh cửa đá có khắc điệu 
múa Hồ Hoàn (một điệu múa xoay vòng đời Đường) đời Đường, trâu đồng 
та vàng Tây Hạ, ngựa đá, chó đá, đầu rồng đá, tượng Phật bằng đồng mạ 
vàng thời Nguyên Minh, v.v... 


Vë vang dân tộc 


Viện bảo tàng Vân Nam 


Bia chỉ: số 2 đường Ngũ Nhất, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam 
Trang web: www.ynbwg.cn 


Viện bảo tàng Vân Nam là viện bảo tàng mang tính địa phương, viện 
này có hơn 50.000 văn vật, trong đó văn vật lịch sử có 30.000 (đồ đồng gần 
10.000 món), văn vật thời kỳ cải cách mở cửa 7.200 món, văn vật của dân 
tộc khoảng 10.000 món, tác phẩm thủ công mỹ nghệ có hơn 4.400 món. 
Như Kinh Ó nước Đại Lý, Nam 
TH TC Chiéu là hiën våt có dàc sác 
d của bảo tàng này, thể hiện 
đặc điểm độc đáo của “viện 
bảo tàng dân tộc” của tỉnh Vân 
Nam nói riêng, vùng Tây Nam 
Trung Quốc nói chung. 
“Phòng trưng bày văn vật 
lịch sử Vân Nam” với số lượng 
văn vật được khai quật khá 
phong phú với phong cách 
dân tộc đặc sắc, độc đáo, đã 
thể hiện được diện mạo của 
lịch sử Vân Nam cổ đại, thể 
hiện nền văn hóa rực rỡ do 
tổ tiên của các dân tộc ở Vân 
Nam tạo ra. 


Năm 1965, triển lãm 
trưng bày hai chiếc răng người 
hóa thạch được phát hiện 
tại Nguyên Mưu, cách đây 
1,7 triệu năm. Đây được xem 
là chiếc răng hóa thạch của 
người sớm nhất khu vực châu 
Á, đã cung cấp những căn cứ 
khoa học vô cùng quan trọng 
cho việc nghiên cứu quá trình 
tiến hóa từ vượn sang người 
Bên ngoài Viện bảo tầng Văn Nam của nhân loại. 
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Phòng triển lãm đồ đồng xanh trong Viện bảo tang Văn Nam 





Trống đồng khai quật ở Vạn Gia Bá, 
thành phố Sở Hùng, tỉnh Văn Nam 


Phần trưng bày tác phẩm 
bằng đồng được chọn lựa ra để 
trưng bày là những hiện vật bằng 
đồng xanh từ thời Chiến Quốc đến. 
thời Tây Hán. Trống đồng được khai 
quật ở Vạn Gia Bá, là chiếc trống 
cố nhất mà Trung Quốc tìm được, 
cũng là cổ vật có một không hai 
trên thế giới. Trong đó, có món có 
vật “Ngưu Hổ đồng án” đã từng 
triển lãm qua mấy chục quốc gia, 
là hình một con trâu cái ở phía 
trước, bám vào đuôi trâu là một 
con mãnh hồ. Đầu trâu và con hổ 
làm cho đồng án cân bằng, lại có 
thêm một chú trâu nhỏ núp dưới 
bụng trâu mẹ, làm cố định trọng 
tâm chiếc án bằng đồng, tạo hình 
vô cùng độc đáo. Ngoài ra, “Dụng 





Dụng cụ đựng vỏ sò dùng để giết người 
trong tế lễ thời Tây Hán, khai quật ở núi 
Thạch Trại, Tấn Ninh, Vän Nam 





Dụng cu đựng vỏ só trên thân có bày con 
trâu và hai con hố khai quật ở Tấn Ninh, 
Vên Nam 


Vë vang dân tộc 


cụ đựng vỏ sò thời chiến”, “Chiếc 
nút bằng đồng trong lễ Hiến Phù (lễ 
dâng tù binh)” “Dụng cụ đựng vỏ. 
sò dùng để giết người trong tế lễ”, 
ум... phản ánh một cách thực tế sự. 
tàn khốc và dã man trong việc tế 
tự và chiến tranh thời xã hội nô lệ. 
Triển lãm này còn bao gồm những 
cổ vật được khai quật mang đậm 
phong cách Trung Nguyên như lư 
hương, đèn dùng đi đường, gương 
đồng, vũ khí bằng đồng, nó, dó sơn 
mài vv. 


Phần triển lãm trang phục 
dân tộc thiểu số Vân Nam trưng 
bày trang phục của 22 dân tộc 
thiểu số như: Thái, Bạch, Мар 





Khổng tước (con công) bằng đồng 








Bảo tàng Trung Quốc 





Tác phẩm hai báo уб heo thời Tây Hán, được khai quật núi Thạch Trại Son Tấn Ninh, Văn Nam 


тау (Naxi), Hani, La Hü, Jingpo, Blang, Deang, Lisu, Pumi, Va, Nu, Derung, 
Achang, Jino v.v... và trang sức, trang phục của người Kucong. Những hiện 
vật trưng bày đa số bảo tồn được phong cách mộc mạc trong trang phuc 
của các dân tộc. 





TRUY TÌM 
DẤU VẾT LỊCH SỬ 


Trung Quốc là một đất nước có 5.000 năm 
lịch sử lâu đời, những hiện vật cổ muôn 
màu muôn vẻ nay được ngược thời gian 
tìm về quá khứ, giúp người xem hình dung 
tất cả những thành tựu huy hoàng của 
người Trung Quốc trong lịch sử. 





Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Quốc gia Trung Quốc 


Địa chỉ: số 16, đường Đông Trường An, khu Đông Thành, thành phố 
Bắc Kinh. 


Trang web: www.chnmuseum.cn 


Viện bảo tàng Quốc gia Trung Quốc nằm tại phía Đông Quảng trường 
Thiên An Môn, Bắc Kinh; là viện bảo tàng tổng hợp lớn nhất Trung Quốc. 
Bộ sưu tấm với hiện vật trưng bày phong phú của viện, mở ra trang sử văn 
minh rực rỡ của dân tộc Trung Hoa 5.000 năm. Viện bảo tàng Quốc gia 
được xây dựng vào năm 2003, được hợp nhất trên cơ sở Viện bảo tàng Lịch 
sử Trung Quốc cũ và Viện bảo tàng Cách mạng Trung Quốc cũ. 

Từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 6 năm 2010, Viện bảo tàng Quốc gia 
Trung Quốc tiến hành mở rộng, tổng diện tích đạt đến 192.000 mét vuông, 
là viện bảo tàng rộng nhất thế giới, thiết kế phần cứng và công năng đứng 
đầu thế giới. Bảo tàng này lưu giữ hơn 1 triệu có vật, số lượng phòng triển 
lãm có hơn 40 phòng. Ó đây có các loạt trưng bày cơ bản như “Trung Quốc. 
cổ đại” “Con đường Phục Hưng” ngoài ra còn có những chuyên dé trưng 
bày tất cả các loại nghệ thuật và triển lãm giao lưu quốc tế. 

Sau khi Viện bảo tàng Quốc gia Trung Quốc mới chính thức mở cửa, 
ngành bảo tàng học đã được mở ra và phát triển bền vững ở Trung Quốc. 

Viện bảo tàng Quốc gia Trung Quốc mới có trình độ hiện đại hóa cao, thể 
hiện quan niệm"lấy con người làm gốc” giúp cho khách Һат quan có thể tùy 
y lựa chọn những thứ mình cần xem nhất. Đồng thời, bảo tàng còn cung cáp 


Cổng chinh Viện bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. 





'Viện bảo tàng Quốc gia Trung Quốc mới 





các loại hình dịch vụ thư giãn giải trí cho khách, bao gồm phòng truyền hình 
phát sóng, báo cáo học thuật, rạp hát, trung tâm tài liệu sách vở, quầy nước 
giải khát, các chương trình kinh điển của di sản văn hóa phi vật thể v.v... 


Trung Quốc cổ đại 


Cổ vật sớm nhất được lưu giữ và trưng bày ở chuyên đề này chính là 
răng của người Nguyên Muu Vân Nam (Homo erectus yuanmouensis) cách 
đây 1,7 triệu năm trước, phần cuối cùng là phán trưng bày các văn vật thời 


kỳ Cách mạng Tân Hợi 1911. 


Triển lãm xã hội nguyên thùy 
chia làm ba bộ phận: Thời kỳ đồ đá 
cũ (khoảng 1,7 triệu năm trước - 
10.000 năm trước), Đầu thời kỳ dó 
đá mới (khoảng 10.000 năm - 5.000 
năm trước) và Cuối thời kỳ đồ đá 
mới (khoảng 5.000 năm trước - 
4.000 năm trước). 


Ở phần triển lãm “Thời kỳ 
đồ đá сӣ”, khách tham quan có 
thể thấy được hình tượng người 
Nguyên Mưu sớm nhất mà Trung 
Quốc biết được, trễ hơn thì có 
người Lam Điền (Homo erectus 
lantianensis), người Bắc Kinh 
(Homo erectus pekinensis), người 
Kim Ngưu Sơn, và người Hang 





Mô hình thiết bị dự đoán động đất thời xưa 








Bảo tàng Trung Quốc 


Động (Upper Cave Man) thuộc giai đoạn giống người tiến bộ. Trên kệ triển 
lãm trưng bày những công cụ bằng đá, hạt cây, mảng xương thú, đồ trang 
sức được chế tạo từ vỏ sò, răng thú và cây kim bằng xương của người 
Hang Động, chứng tó con người lúc ấy đã bắt đấu biết may mặc và có ý 
thức thẩm mỹ. 

Cách đây trên dưới 10.000 năm, con người bắt đầu sản xuất những 
công cụ thủ công, biết mài đá, làm gốm, dệt, sự phân bố của con người 
cũng rộng rãi hơn. Trong số hiện vật trưng bày đó, có hạt thóc 8.000 nám 
trước, đồ dùng từ xương và đồ gốm 7.000 năm trước, và mô hình bộ tộc 
mẫu hệ cách đây 6.000 năm trước, nay được phát hiện ở Khương Hàn, tỉnh. 
'Thiểm Tây. Cách đây khoảng 5.000 năm, kỹ thuật làm nông đã có rất nhiều 
tiến bộ, sự lao động của một người ngoài việc có thể đáp ứng những nhu 
cầu thiết yếu của bản thân mình, còn có thể để dành và trở thành tài sản 
riêng, từ đó dẫn đến sự xuất hiện của giai cấp tư sản. Thời kỳ này xuất hiện 
những nghế thủ công nghiệp chuyên môn, và bắt đầu xuất hiện chữ viết, 
nghệ thuật văn hóa và tôn giáo, chúng liên tục phát triển. Tại đây khách 
tham quan có thể nhìn thấy những hiện vật dùng trong nghỉ lễ quan trọng. 
như: cỗ xe bằng đá, cây đao bằng đồng đầu tiên, nhiều gốm sứ đẹp mắt, 
tông bằng ngọc, việt bằng ngọc, ngọc rồng ух... 

Ха hội nó lệ là giai đoạn xã hội đầu tiên trong lịch sử loài người, tại đây 
triển lắm được chia làm 5 bộ phận: triều Hạ, triều Thương, Tây Chu, Xuân. 
Thu và các dân tộc thiểu số thời Hạ và Xuân Thu. 


Triều Hạ (2070 trước Công nguyên - 1600 trước Công nguyên) là 
vương triều đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, trung tâm chính trị của họ 
tại vùng phía Nam Sơn Tây và phía Bắc Hà Nam. Qua các cổ vật như cốc 
uống rượu bằng đồng khai quật ở Yến Sư, Hà Nam, và ly bằng gốm v.v... đã 


nói lên hoạt động kinh tế đời Hạ lấy nông làm gốc, việc sản xuất đồ đồng 
lúc này đã trải qua một quá trình phát triển nhất dinh. 


Đời Thương (1600 trước Công nguyên - 1046 trước Công nguyên) 
là thời kỳ dó đồng phát triển phốn thịnh nhất trong lịch sử, người thời 
đó đã có thể đúc ra nhiều vật dụng có tạo hình phức tạp, hoa văn tinh 
tế, như: mao dinh Tư Mẫu được đem ra triển làm là tác phẩm đồng xanh 
nặng nhất cho đến nay mà Trung Quốc tìm được, nặng 832,84 kg; tôn Tứ 
Dương cũng có thể đại diện cho trình độ đúc đồng thời Thương. Ngoài га, 
kỹ thuật sản xuất thủ công ở các thể loại khác như: gốm sứ, đồ sơn mài, 
dệt, khắc ngọc, cũng đạt đến những trình độ nhất định, ví dụ như: pho 
gốm nguyên thủy được khai quật ở Trịnh Châu, Hà Nam, điêu khắc trên 
ngọc và nghệ thuật điêu khắc trên răng thú được khai quật ở mộ Phụ 
Hảo v.v... Trong đó, nhật ký trên xương bò và bàng thiên can địa chỉ khắc 
trên xương trâu là tư liệu quý hiếm về lịch sử phát triển thiên văn thời cổ 
đại, qua đó cho thấy bước đầu định hình ra kết cấu chữ giáp cốt văn. 


Truy tìm dấu vết lịch sử 


Tây Chu (1046 trước Công nguyên - 771 trước Công nguyên) là thời kỳ 
hoàng kim của đồng xanh Trung Quốc sau đời Thương, lúc này về mặt chính 
trị họ tiến hành chế độ phân phong (phân cấp và phong tước cho các hoàng 
thân chia nhau để cai trị), đồng thời thiết lập một chế độ lễ nghỉ và thưởng 
phạt nghiêm ngặt. Lễ nghỉ dùng để điều chỉnh và thống trị mối quan hệ nội 
bộ, hình phạt để không chế và trấn áp nhân dân, në lệ. Triển lãm cũng trưng 
bày các cổ vật tiêu biểu về phương diện này như: Quỹ Lợi (công cụ đựng dó 
ăn chín, dùng trong nghỉ thức), đính Đại Vu, mâm trắng Hồ Lê Tử v.v... 

Thời Xuân Thu (770 trước Công nguyên - 476 trước Công nguyên) 
là thời kỳ quá độ từ xã hội nô lệ sang xã hội phong kiến của Trung Quốc. 
Quyền lực cai trị của thiên tử nhà Chu đã suy yếu, những nước chư hầu lớn 
không ngừng mở rộng và khuếch trương quyến lực của mình, mở ra cuộc 
tranh hùng khốc liệt. Triển lãm trưng bày những văn vật mang tính tiêu 
biểu của các nước chư hầu và cuốn sách binh pháp sớm nhất thế giới được 
khai quật ở Lâm Nghi, Sơn Đông, đó chính là Binh pháp Tôn Tü. 


Từ thời Hạ đến Xuân Thu, có rất nhiều bộ lạc sống ngoài vùng Trung 
Nguyên, các cổ vật được đưa ra triển lãm bao gồm tôn Long Hó ở An Huy, 
tôn Tượng ở Hồ Nam, các tác phẩm đồng xanh của nước Thục cổ được khai 
quật ở Quảng Hán, Tứ Xuyên v.v... chúng vừa mang đặc sắc địa phương, 
vừa phản ánh mối quan hệ giữa Trung Nguyên và các khu vực ấy. 


Từ thời Chiến Quốc đến khi Chiến tranh Nha phiến, xã hội phong kiến 
Trung Quốc đã kéo dài 2.000 năm. Triển lãm về chủ đề xã hội phong kiến 
bao gồm 11 phần qua các thời kỳ: Chiến Quốc, Tần, Hán, Tam Quốc lưỡng 
Tấn Nam Bắc Triều, Tùy, Đường, Ngũ Đại Thập Quốc, Liêu, Tống, Tây Hạ, Kim, 
Nguyên, Minh, Thanh. 





Dinh Đại Vu thời Tây Chu 
Tôn Tứ Dương đời Thương, được khai quật ở huyện Mi, Thiểm Tây 


eb 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Phần trưng bày thời Chiến Quốc 
(475 trước Công nguyên - 221 trước 
Công nguyên), có phù tiết Маас Quân, 
Tăng Hầu đồng băng giám (Giám là một 
chiếc hộp, bên trong để băng, dùng 
để bảo quản thức ăn, ở đây giám được 
làm bằng đồng), gương đống có hoa 
уап hình võ sĩ đấu thú, lưỡi liếm Thiết 
Song, đàn chuông đồng và các loại tiền 
xu đã từng lưu hành ở thời kỳ này. Điều 
này thể hiện, thời kỳ Chiến Quốc là thời 
Viên gạch khắc 12 chữ Hoa theo thế ky chiến tranh khốc liệt có một không. 
Tiểu Triện đời Tán, nội dung là “Hải nội _ hai, đồng thời cũng là thời kỳ phát triển 


giải thần, tué dàng thành thục, đạo vò š 
cg nhân? (bón Ы thần dân déu than "hanh chóng của kinh tế và vẫn hóa. 


phục, lương thực phong phú, trên đường Các cổ vật như tượng Tần Thủy 
không còn thấy người đói) Hoàng, Hó phù Dương Lăng bằng 

đồng, tượng binh mã dũng bằng đất 
nung đời Tán và viên gạch khắc 12 chữ Hán bằng thể loại chữ tiểu Triện, đã 
phản ánh nước Tần (221 trước Công nguyên - 206) là nước phong kiến đầu 
tiên do Tần Thủy Hoàng lập nên, thống nhất được đa dân tộc, xây dựng 
chính quyền tập quyền trung ương trong lịch sử Trung Quốc. 


Phần triển lãm đời nhà Hán (206 trước Công nguyên - 220) trưng bày các 
hiện vật gồm: tượng binh lính muôn màu muôn vẻ, áo ngọc sợi vàng, lầu xây. 
bằng gốm tráng men xanh, thuyền bằng gốm, trống đồng có hoa văn năm 
hình đồng tiền chụm lại, giấy gió, tượng đất nung đang đánh trống ca hát 
và mô hình thiết bị dự đoán động đất, bích họa Trương Khiên đi sứ Tây Vực. 
Những hiện vật này nói lên sự cường thịnh của triều Tây Hán, sự bành trướng 
của thế lực Đông Hán, việc gắn kết hơn trong mối quan hệ giữa các dân tộc 
thời Tây Hán, sự phát triển vượt bậc của giao lưu văn hóa kinh tế trong ngoài 
nước cùng những thành tựu văn hóa, khoa học một thời huy hoàng. 

Tam Quốc - Lưỡng Tấn - Nam Bắc Triều (220 - 589) là thời kỳ tình hinh 
xã hội có nhiều biến động trong lịch sử Trung Quốc, các сб vật được trưng. 
bày ở thời kỳ này có nỏ đồng, phản ánh cục diện ba nước đối đầu Ngụy, 
Thục, Ngô; tượng gốm quan võ, quan văn, xe ngựa bằng gốm, lạc đà bằng 
gốm thể hiện sự hòa hợp của các dân tộc; “Chức cổng đồ” ghi chép sự giao 
lưu văn hóa trong và ngoài nước v.v... 

Tùy (581 - 618), Đường (618 - 907) là giai đoạn thống nhất lần nữa trong 
lịch sử Trung Quốc. Kinh tế thời ấy phát triển một cách nhanh chóng, mối 
quan hệ giữa người dân vùng Trung Nguyên và các dân tộc vùng biên giới 
càng trở nên khăng khít, sự giao lưu văn hóa cũng diễn ra thường xuyên hơn, 
rất nhiều thành tựu kỹ thuật Trung Quốc thời bấy giờ đều đứng đấu thế giới. 





Truy tìm dấu vết lịch sử 





Tượng lạc đà chờ niềm vui bằng gốm ba МӘ hình tháp gỗ đời Liêu, huyện Ưng 
màu đời Đường khai quật được ở Thiếm Tây, duge trưng bày tại Viện bảo tàng Quốc gia 
Tây An Trung Quốc 


Những cố vật quan trọng được trưng bày trong phần này gồm có các 
văn vật được khai quật từ mộ của Lý Tịnh Huấn, phiến đá của bé mặt cầu 
Triệu Châu, tượng lạc đà gốm ba màu đời Đường, đĩa sử màu mật (giống 
màu xanh lá cây) ở lò Việt Diêu, đèn cánh hoa sen gốm trắng sản xuất ở lò 
Dinh Dièu, cám có hoa văn hình con hươu vòn minh châu, bát sủi co, điểm 
tâm khai quật ở Tân Cương, tượng Bồ tát cưỡi voi khắc trên ngà, tượng Phật 
Huyền Trang bằng đá, sản phẩm in ấn và bản khắc khai quật ở Thành Đô và 
tượng Quan Ат bằng đồng mạ vàng khai quật ở Chiết Giang v.v... 

Thời kỳ Tống (960 - 1279), Nguyên (1206 - 
1368) là giai đoạn tiếp tục phát triển của xã hội 
phong kiến Trung Quốc, đặc điểm nổi trội của thời 
kỳ này là sự mâu thuần giữa tộc người Hán và dân 
tộc thiểu số ngày càng nghiêm trọng, tuy nhiên 
kinh tế, văn hóa giữa các dân tộc vẫn không ngừng 
phát triển. Điều đó được thể hiện qua các cổ vật 
được trưng bày ở đây, gồm có: mô hình tháp gỗ ở 
huyện Hưng, lăng hoàng tộc Ty Hạ, gương đồng 
hoa văn song ngư vàng, gốm sứ sản xuất ở năm lò 

nổi tiếng đời Tống, tượng người bằng đồng dùng 
altos ng) được Hội gi Atành, dé học châm cứu, ấm đồng nhỏ giọt để xem thời 
tỉnh Hắc Long Giang. gian và bảng chữ số А Вар bằng sắt, v.v... 
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Bào tàng Trung Quóc 


Hai triéu Minh (1368 - 1644), 
Thanh (1616 - 1911) là thời kỳ 
cuối của xã hội phong kiến Trung 
Quốc. Từ năm 1368 thành lập nhà 
Minh đến năm 1911 cuộc cách 
mạng Tân Hợi lật đổ triều Thanh, 
đã trải qua 542 năm. Cục diện 
lịch sử của xã hội phong kiến 
Trung Quốc trong thời kỳ này 
đang suy thoái. Các cổ våt chủ 
yếu của giai đoạn lịch sử Minh - 
Thanh gồm có: “Bắc Kinh cung 
thành đồ; “Hoàng đô tích thắng 
đồ”, gốm sứ Cảnh Đức Trấn của 
tầng lớp quan lại sưu tám, chén đồng đáy cao tráng men có hoa văn cá và 
rong, đồng hồ bằng đồng của Trịnh Hòa, ngọc tỷ “Bảo vật Hoàng đế” đời 
Thanh, tranh vẽ hình Trịnh Thành Công, “Сап Long Nam tuần dó” máy dệt 
sản xuất từ Anh quốc, bản sao bài phát biểu của Tôn Trung Sơn khi nhậm 
chức tổng thống v.v... 


Con đường Phục hưng 


Là một trong những chủ để trưng bày cố định của Viện bảo tàng. 
Quốc gia Trung Quốc, chính thức triển lãm vào ngày 25 tháng 9 năm 2009. 


Vò rượu xanh Hài Yên Hà đời Can Long nhà Thanh 





“Triển lãm lịch sử của cuộc Cách mạng Tan Hợi lt đố chế độ phong kiến nhà Thanh 


Truy tìm dấu vết lịch sử 





Quốc kì đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được kéo lên trong đại lễ khai quốc 
ngày 01 tháng 10 năm 1949 


Diện tích trưng bày của phần chủ dé Con đường Phục hưng rộng 
đến 2.000 mét vuông, thông qua hơn 1.500 cổ vật quý hiếm và hơn 980 
tấm hình lịch sử, giúp khách tham quan hiểu được quá trình lịch sử từ 
Chiến tranh Nha phiến năm 1840 đến sự phục hưng vĩ đại của nhân dân 
Trung Hoa, quá trình đó được tái hiện một cách chân thật nhất, chủ đề Con 
đường Phục hưng gắn 170 năm của dân tộc Trung Hoa được trưng bày. 
toàn diện nhất tại đây. Trong đó có những văn vật quí hiếm như lá cờ đầu 
tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 


Triễn lãm theo chuyên dé 


Viện bảo tàng Quốc gia Trung Quốc sắp ra mắt hơn 10 phòng trưng. 
bày theo các chủ đề: nghệ thuật đồng xanh, nghệ thuật gốm sứ cổ, nghệ 
thuật thư họa có, nghệ thuật tượng Phật cổ v.v... 

Sành triển lãm quốc tế 


Viên bảo tàng Quốc gia Trung Quốc sau khi được mở rộng, đã thiết kế 
thêm các sảnh triển lãm quốc tế, ra mắt phòng trưng bày châu Âu, phòng 
trưng bày châu Á, phòng trưng bày châu Phi, phòng trưng bày châu Mỹ 
La tinh. Thông qua nhiều phương thức khác nhau để giới thiệu cho người 
Trung Quốc về những nền văn minh xuất sắc trên thế giới, cũng như đưa 
nén lịch sử lâu đời của Trung Quốc di ra thế giới. 





Ф 


Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Tam Tinh Đôi 
Địa chỉ: bờ sông Tây Áp Tử, thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên 


Trang web: www.sxd.cn 





Viện bảo tàng Tam Tinh Đôi là một trong những viện bảo tàng di tích 
nổi bật của Trung Quốc trong giai đoạn từ thời kỳ đồ đá mới đến thời kỳ 
Thương - Chu. Khu di tích này có quy mô hùng vĩ, nội dung phong phú, cổ 
vật quí giá, nên vào năm 1988 đã được Quốc vụ viện công nhận là đơn vị 
bảo tồn văn vật trọng điểm của quốc gia. 

Khu di tích Tam Tinh Đôi nằm tại phía Bắc thị trấn Nam Hưng, 
thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, tổng diện tích chiếm 12 km’. 
Tập trung nhiều nhất nằm tại 4 thôn: Tam Tinh, Nhân Thắng, Chân Vũ, 
Hồi Long. 

Cổ vật được khai quật tại đây có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Năm 
1986, tại hai hầm thờ cúng, tế tự Tam Tinh Đôi với quy mô lớn của đời 
Thương đã khai quật được vô số cố vật quí giá như: vàng bạc, đồng xanh, 
ngọc khí, đồ đá, chứng minh Tam Tinh Đôi đã từng là nơi đóng đô của nước 
Thục cổ đại cách nay hơn 3.000 năm trước. 





Các cổ vật khai quật được tại đây gồm cỏ: gốm sứ, ngọc khí, đồng 
xanh, vàng bạc; trong đó, nổi bật nhất là các cổ vật đồng xanh, chúng có 
giá trị lịch sử, nghệ thuật, khoa học cao nhất. 


Bên ngoài Viện bảo tàng Tam Tỉnh Đôi 





Truy tìm dấu vết lịch sử 


Gốm sứ: Các văn vật gốm sứ được khai quật ở 
Tam Tinh Đôi đa số là gốm Giáp Sa đỏ màn (một loại 
gốm sứ cổ đại, giúp đồ gốm khó nứt hơn, trong quá 
trình chế tác, người ta cho thêm vào số lượng cát và 
những mảnh vụn vỡ nhất định), phần nhiều được 
chế tác bằng xe quay đất sét, rất ít dùng tay. Chúng 
có thể phân làm bốn giai đoạn: giai đoạn đầu là văn 
hóa thời kỳ dó đá mới tiêu biểu cho khu vực bồn địa 
Tứ Xuyên, cách đây từ 4.800 đến 4.000 nãı а 
thứ hai là từ thời Hạ đến Thương Сһи; giai đoạn thứ 
ba vào cuối đời Thương; giai đoạn thứ tư vào khoảng 
thời gian giữa cuối đời nhà Thương và thời kỳ đầu 
nhà Tây Chu. Dựa vào hình dáng, trang trí, chất liệu 
và kỹ thuật chế tác gốm sứ qua bốn giai đoạn trên, 
cho ta thấy được quá trình phát triển không ngừng 
của văn hóa Thục. 


Ngọc khí: Tuy số lượng khai quật được không 
nhiều, nhưng trình độ chế tác của chúng rất cao, bào 
quản rất tốt. Trong đó có nhiều loại ngọc dùng trong. 
nghỉ lễ, dùng làm binh khí và công cụ. Tuy nhiên, 
thân của những văn vật này đều rất mỏng, có lẽ là 
những ngọc khí dùng trong nghi lễ chứ không phải 
dùng trong chiến đấu hoặc sử dụng như đồ dùng 
bình thường. 

'Vàng bạc: Các văn vật bằng vàng được khai 
quật tại đây không những tinh xảo mà còn rất đặc 
sắc, có: gậy, mặt nạ v.v... Trong số đó, có cây gậy vàng, 
Mät na bing đồng xanh bên trên có khắc những hoa văn vê cùng đẹp mắt, 
như hình đầu người, rùa, chim chóc v.v... 


Đồng xanh: Các cố vật đồng xanh được khai quật đã từng được triển 
lãm trong và ngoài nước, gây tiếng vang một thời. Đặc biệt là pho tượng 
người đồng, với sức tưởng tượng phong phú, kỹ thuật chế tác cao, có thể 
xem như là tuyệt tác trong thế giới đồng xanh thời Thương - Chu. 


Những cổ vật đồng xanh này có thể chía làm hai loại. Một loại dùng 
trong nghỉ lễ gồm bình rượu, vò, mâm, v.v... Từ phong cách nghệ thuật chế 
tác của những đồ đồng dùng trong nghi lễ, chúng ta có thể tìm thấy những 
điểm giống và khác nhau giữa chúng và những khu vực xung quanh. Một 









loại khác là những tượng thần, tượng người mang đậm màu sắc tôn giáo. 85 





Ф 


Bảo tàng Trung Quốc 


Nồi bật nhất là pho tượng người 
bằng đồng lập thể cao 2,62 mét, nặng 
hơn 180kg, có mũi cao và thẳng, mắt to, 
hai tai lớn vuông góc và dài, phía sau đấu 
có bím tóc dài; đầu đội mũ cao đẹp mắt, 
trên thân mặc áo dài với toàn bộ hoa văn. 
rồng và mây; tay trái của người này giơ. 
lên cao, tay phải gập để trước ngực, hai 
bàn tay to lớn nắm lại, hai chân để trần, 
đứng trên chiếc đôn hình vuông. Hình 
dáng của nó được xem là có một không 
hai trong các tác phẩm đồng xanh thời 
Thương Chu. 


Những cổ vật đồ đồng khai quật 
được còn có chiếc đầu của tượng người 
đồng, tượng mặt nạ vô cùng độc đáo và 
có giá trị, chúng có nhiều hình thức khác 
nhau, xếp theo thứ tự lớn nhỏ. Trong dó 
phải nhắc đến là chiếc mặt nạ lớn, rộng 
134 cm, cao 65 cm, nặng mấy chục kg. 
Nếu dùng tỉ lệ chiều cao của con người 
để suy đoán, thì tổng chiều cao của tượng 
người này khoảng 4m; hình dạng của 
mặt nạ này gồm tai to, mũi thẳng, mắt to, 
đặc biệt là con ngươi trong mắt được làm 
to đến cực điểm và lối lên, trông như đôi 
mắt có thể nhìn đến hơn ngàn dặm. Tuy. 
thế nhưng lại không làm ảnh hưởng đến. 
dáng vẻ nghệ thuật hoàn hảo của tổng 
thể, quả thật là một bảo vật hiếm có. 


Mặt tiền Viện bảo tàng Tam Tinh Đôi 
cổ kính, với kiến trúc hình tam giác góc 
nhọn chọc thẳng lên trời, đi từ rất xa đã 
nhìn thấy biểu tượng của viện bảo tàng. 
này. Không gian xung quanh bảo tàng rất 
rộng lớn, có thiết kế hồ nước, núi đá, hoa 
có; cộng thêm vẻ đẹp vốn có của sông 
nước tự nhiên, đẹp đẽ, có thể xem đây là 
một viện bảo tàng dạng sân vườn. 





Tượng người bằng đồng 


Truy tìm dấu vết lịch sử 


Viện bảo tàng Di tích Kim Sa 


Bia chỉ: số 2, đường Di tích Kim Sa, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên 


Trang web: www jinshasitemuseum.com 


Viện bảo tàng Di tích Kim Sa nằm tại phía Tây Bắc thành phố Thành 
Dë, là trọng điểm khảo cổ của nén văn minh nước Thục cổ, là viện bảo tàng 
chuyên dé di tích nguyên thủy Kim Sa. Ngày 16 tháng 04 năm 2001 chính 
thức mở cửa. Diện tích của Viện chiếm 304.000 m?, tổng diện tích xây dựng 
khoảng 38.000 mét vuông. Cơ cấu trong Viện chia làm: Nơi triển lãm khu di 
tích, phòng triển lãm, trung tâm bảo tồn và phục hối cổ vật, trung tâm du 
khách và khu lâm viên. 


Di tích Kim Sa là một phát hiện khảo cổ thuộc hạng mục quan trọng 
của Trung Quốc trong thế kj XXI. Phạm vi khu di tích rộng khoảng 5 km”, là 
trung tâm của nén văn minh cổ đại nơi thượng nguồn sông Trường Giang 
từ thế kỷ XII trước Công nguyên đến thế kỷ XVII trước Công nguyên (cách 
đây khoảng 3.200 - 2.900 năm), nơi đây là kinh đô của nước Thục cổ đại. 


Khu di tích này khai quật được ngà voi có số lượng và mật độ dày đặc 
nhất, cùng với đồ dùng bằng vàng bạc, ngọc khí với số lượng phong phú 





Bên ngoài mặt tién Viện bảo tàng Di tích Kim Sa 








Bảo tàng Trung Quốc 





Đồ trang trí bằng vàng có hoa văn là Thần Mặt Trời và Chim Thán 


nhất so với những khu di tích cùng thời kỳ. Sự phát hiện của Di tích Kim Sa 
đã giải thích được sự mất tích của văn minh Tam Tinh Đôi, tìm được những 
chứng cứ có tính thuyết phục cao. 


Nơi triển lãm khu di tích: có diện tích xây dựng là 7.588 mét vuông, 
là khu di tích cổ tón tại trong thời gian dài nhất, được bảo tồn tốt nhất, nơi 
đây có số lượng vật dụng 
dùng trong tế lễ cúng bái 
được chôn vùi nhiều nhất 
ở Trung Quốc từ trước đến 
nay. Khách tham quan một 
mặt có thể trực tiếp сат 
nhận được quang cảnh 
hiện trường Бибі tế lễ, cúng. 
bái hoành tráng vào 3.000 
năm trước của nước Thục 
cổ đại. Mặt khác, khách 
tham quan còn có thể tiến 
đến gần hơn để quan sát 
thực tế hơn quá trình khai 
quật những cổ vật này. Mặt nạ vàng. 





Truy tìm dấu vết lịch sử 


Phòng triển lãm: diện tích xây. 
dựng chiếm 16.200 mét vuông, trong 
đó có năm gian phòng, với các chủ đề: 
“Gia đình thời xưa? “Góc ảnh vương. 
quốc; “Đất trời bất diệt; “Di sản ngàn 
năm” “Giải mã Di tích Kim Sa” 

Chúng mở ra cho khách tham 
quan tận mắt nhìn thấy môi trường 
sống, cảnh sinh hoạt, cách thức 
cúng tế trong tôn giáo của con 
người thời kỳ đó và quá trình lịch sử 
phát sinh, phát triển, diễn biến của 
nến văn minh nước Thục cổ. Tuy 
vẫn chưa khai quật được một phần 
mười, nhưng khu di tích Kim Sa đã 
khai quật được vô số những văn vật _ Tôngbằngngọcc6bốnđốt 





tỉnh xảo mang tính tiêu biểu của 
nền văn minh này, như: đồ vàng 
bạc, ngọc khí, đồng xanh, đồ đá, 
gốm sứ và đồ gỗ; mặt nạ vàng, tông 
bàng ngọc có bốn đốt, tượng người 
bằng đồng xanh, tượng người quỳ 
trên đôn đá, đầu người bằng gỗ 
sơn màu; dó trang trí bằng vàng có 
hoa văn Chim Thần và Thần Mặt Trời 
cũng được trưng bày trong phòng. 
triển lãm, tháng 08 năm 2005, đồ 
trang trí bằng vàng này được bầu. 
chọn làm biểu tượng cho di sản văn. 
hóa Trung Quốc. 


Trung tâm bảo tồn và phục 
hồi cổ vật: diện tích xây dựng là 
6.800 mét vuông, là nơi phục hồi, 
bảo vệ và nghiên cứu những văn vật 
của khu di tích Kim Sa và các khu di 
tích khác, hằng năm thường tổ chức 
các buổi biểu diễn văn nghệ có liên. 
quan đến nền văn minh nước Thục 
cổ và nền văn minh Kim Sa. РЭ 
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Pho tượng người bằng đồng xanh 


Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Chu Nguyên 


Địa chỉ: thôn Triệu Trần, thị trấn Pháp Môn, huyện Phù Phong, thành 
phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây. 


Chu Nguyên là một thành phố cổ có chiều dài lịch sử hơn 3.000 năm, 
nằm ở vùng phía Tây đồng bằng Quan Trung, tỉnh Thiểm Tây. Thời kỳ đầu 
của đời Chu từng đóng đô tại đây, lịch sử gọi là“Kỳ Ấp” hoặc là“Kỳ Chu” Các 
cổ vật trên mặt đất và dưới lòng đất của Chu Nguyên rất phong phú, đặc 
biệt là những tác phẩm đồng xanh nổi tiếng thế giới được khai quật. Năm 
1982, nơi này chính thức được Quốc vụ viện chỉ định là đơn vị bảo tồn văn 
vật trọng điểm của quốc gia. 


Viện bảo tàng Chu Nguyên là bảo tàng được xây dựng trên cơ sở khai 
quật di tích quy mô lớn, nằm tại thôn Triệu Trấn, thị trấn Pháp Môn, huyện 
Phù Phong. 

Viện bảo tàng Chu Nguyên hiện có hai khu triển lãm, ở bên trong và 
bên ngoài. Khu triển lãm bên ngoài chủ yếu là quần thể di tích kiến trúc 
Tông miéu ở thôn Phong Só có quy mô lớn và di chỉ cung điện ở thôn Triệu 
Trần. Nó cung cấp cho chúng ta những tư liệu thật về quy mó kiến trúc, 
kỹ thuật, các chế độ trong cung đình, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa 
đương thời, giúp ích cho việc nghiên cứu thời kỳ Tây Chu. Khu triển lãm 
bên trong chủ yếu có “Triển lãm có vật khai quật ở Chu Nguyễn”, “Trưng 
bày cổ vật lịch sử Chu Nguyên ” “Triển lãm nghệ thuật thư pháp Tây Chu’, 
“Triển lãm văn hóa rượu Tây Chu”, 
và “Triển lãm cổ vật đặc biệt Chu 
Nguyên” được tổ chức tại chùa Pháp 
Môn. Những triển lãm này trưng bày 
hơn 3.000 cổ vật được khai quật tại 
khu di tích Chu Nguyên, như: đồng 
xanh, các tác phẩm ngọc đá và vỏ sò, 
đồ gốm sứ, lời phán của quẻ bói khắc 
trên mai rùa và xương động vật. 


Khách tham quan có thể ngắm 
nhìn những tác phẩm đồng xanh tiêu 
biểu từ 3.000 năm trước như mâm Sử 
Tường (tác phẩm đồng khí tiêu biểu 
của thời Tây Chu, là công cụ cùng 
trong nghỉ thức do Sử Quan Tường 
chế tác thời Cung Vương, Tây Chu), 
Quang gập (Quang: vật dụng bàng m 
đồng xanh dùng đựng thức ăn, rượu, Di tich kiến trúc cung điện Triệu Trán, Chu Nguyên 








Chiếc nắp bằng đồng xanh có hoa văn và 
chữ viết thời Chiêu Vương, Tây Chú 





Chiếc дам (vật dung đựng thức ăn, thức 


uống và dùng trong cúng tế) bằng đồng 
xanh thời ky đầu Tây Chu 





Mâm Sử Tưởng là tác phẩm đồng xanh 
được đúc vào thời Cung Vương - Tây Chu, 
dưới dûy có khắc bài văn 284 chữ, đoạn 
đấu thuật lại công trạng của vương triều 
nhà Thương, đoạn sau ghi chép lịch sử 
gia đình của Sử Quan Tường, chủ nhàn 
món cổ vật này. Nó cung cấp những tài 
liệu quy báu cho việc nghiên cứu lịch sử 
Thương - Chu 


Truy tìm dấu vết lịch sử 


và dùng trong cúng tế), ấm Tam Niên. Trong lòng 
Mâm Sử Tường, dưới đáy có khắc bài văn 284 chữ, 
ca ngợi công lao của sáu vị vua các đời trước và bảy 
vị thiên tử đương triều đời Chu, đồng thời ghi chép 
lại lịch sử gia tộc của chủ nhân món cổ vật này, nó 
cung cấp những tư liệu có cơ sở chính xác cho việc 
nghiên cứu lịch sử đời Chu. Đối với triển lãm văn 
hóa rượu thời Tây Chu, trưng bày gần một trăm mẫu 
nguyên liệu ủ rượu, công cụ ủ, đồ hấp rượu, công cụ 
pha chế rượu. Tại đây, cũng có trưng bày vật liệu xây 
dựng chất liệu bằng sứ như ngói bản, ngói miếng 
và ngói úp có mặt sớm nhất ở Trung Quốc, sớm hơn 
“gạch Tán ngói Hán” truyền thống Trung Quốc sáu 
bày trăm năm. Tại đây, khách tham quan còn có thể 
nhìn thấy chữ giáp cốt văn thời Tây Chu vô cùng 
có giá trị, chúng lưu giữ những tư liệu có liên quan 
đến người Chu và vương triều nhà Thương, cũng 
như những nước khác, với những nội dung vô cùng 
quan trọng. Phần triển lãm thư pháp lại trưng bày 
thư pháp Tây Chu mới được khai quật trong thời 
gian gần đây như: thư pháp viết bằng kim văn (chữ 
viết đúc trên thân của đồ dùng bằng đồng), Đào 
văn (chữ khắc trên gốm trước khi nung), Giáp cốt 
văn (chữ khắc trên mai rùa, xương thú), phản ánh 
quá trình diễn biến chữ viết Trung Quốc và sự phát 
triển của nghệ thuật thư pháp. 





Giáp cốt văn thời Tây Chu được khai quật ở Chu Nguyên, Thiểm Tay 
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Bảo tàng Trung Quốc 





Dia chỉ: số 88, đường Đông Hồ, khu Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, tỉnh. 
Hồ Bắc 


Trang web: www.hubeimuseum.net 


Phòng trưng bày văn vật mộ Tăng Ніц Ất ở Tùy Châu nằm trong Viện 
bảo tàng tỉnh Hồ Bắc. Viện bào tàng tỉnh Hó Bắc nằm ven bờ hồ Đông Hó, 
ở Vũ Xương, từ khi thành lập đến nay đã tổ chức những triển läm trưng bày 
vé nhiều mặt, hiện đang cất giữ 20.000 văn vật, trong đó gây sự chú ý cho 
mọi người nhất là những văn vật được khai quật ở mộ của Tăng Hầu Ất. 


Mộ Tăng Hầu Ất là mộ của quốc vương Ất nước Tăng thời kỳ đầu 
Chiến Quốc, được khai quật vào năm 1978. Các văn vật ở mộ này, có chủng 
loại đa dạng, tinh xảo, được cho là một trong những “kỷ quan thế giới" Tại 
ngôi mộ này, người ta khai quật được nhiều loại nhạc cụ như: khèn, sáo, 
chuông nhạc, trống, khánh, cầm, tỳ bà, v.v... được xem là “phóng nhạc dưới 
lòng đất; 

Trong đó, nổi bật nhất là chuông nhạc, chuồng nhạc gồm 65 món: 19 
chuông Nữu,45 chuông Dũng, 01 chuông Bác. Một bộ chuông nhạc có thể 
tấu lên nhiều loại ca khúc cổ kim của trong và ngoài nước, âm thanh vang 
vọng, có thể xem đây là bảo vật trong kho tàng văn hóa thế giới. Viện bảo 
tàng Hồ Bắc đã dùng một phòng để trưng bày trọn bộ chuông nhạc này, 
đồng thời có nhạc công định kỳ diễn tấu bộ nhạc cụ cổ đại này cho khách 
tham quan thưởng thức 


Chuông nhạc được khai quật ở Mộ Tăng Hấu Ất 
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Truy tìm dấu vết lịch sử 





Toa bình (bức bình phong nhỏ gắn với ghế ngồi và không thé tháo rời khắc gỗ màu 
được khai quật ở mộ nước Sở. 


Các hiện vật bằng đồng xanh ở mộ Tăng Hầu Ấp nhiều vô ké. Có một 
cổ vật có hai lớp bằng đồng, táng dưới bên trong có thể đặt than củi, táng 
trên có dãy ngăn cách nằm hàng ngang hình xương cá, đây thực chất là lò 
nấu lấu của hơn 2.000 năm trước. Tại mộ Tăng Hầu Ất khai quật được một 
món đồ đựng đá lạnh để ướp thức ăn, thức uống, trong cùng một vật chia 
làm hai phấn: bên ngoài là chiếc giám vuông, bên trong là chiếc ấm vuông, 
dưới đáy có chỗ thông nhau. Bên trong ấm có thể đựng rượu, trong giám 
để đá lạnh, như thế trong mùa hè nóng bức vẫn có thể thưởng thức được 
rượu ngon. Đây có thể xem là “tủ lạnh” thời có đại. 


Hồ Bắc là trung tâm văn 
hóa nước Sở, tại mộ đời Sở, 
cũng tìm thấy những cổ vật tinh 
xảo của các nước khác. Kiếm 
của Việt Vương Câu Tiễn chính 
là một cổ vật hiếm có được tìm 
thấy trong mộ ở nước Sở. Trên 
thân kiếm có các hoa văn ẩn 
hình củ ấu, lưỡi kiếm sắc bén, 
màu sắc tươi mới. Vẻ đẹp và 
tiếng tăm của thanh gươm này 
từ rất sớm đã lan ra trong và 
ngoài nước. Ngoài ra, tại đây 
còn tìm thấy kiếm và mâu của 
Ngõ Vương Phù Sai, đây cũng là 
Mam vò đồng xanh khai quật ở mộ Tang Hầu Ất, có thể nói đây một сё vật được xếp vào hạng 
là cổ vật giá trị trong số tác phẩm đồng xanh thời Chiến Quốc. bậc nhất. 








Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng tượng binh lính bằng đất nung 
của lăng mộ Tần Thủy Hoàng 
Địa chỉ: đường Tần Lăng, khu Lâm Đồng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây 


Trang web: wwwbmy.com.cn 


Năm 1974, vùng lân cận cố đỏ Tây An, khai quật được nhiều hầm có 
quy mô lớn các tượng binh lính bằng đất nung của lãng mộ hoàng tộc Тап 
Thủy Hoàng, chúng đã tái hiện lại cảnh tượng hoành tráng của quản đội 
Tán Thủy Hoàng 2.200 năm trước ra trước mắt khách tham quan. 

Một người nông dân thôn Tây Trường Khương Trại, huyện Lâm Đống, 
tỉnh Thiểm Tây, đã phát hiện được một tượng bằng gốm có kích thước 
bằng kích thước thật của một con người, hình dáng vô cùng sinh động tại 
phía đông Li Sơn, nơi có lăng mộ Tán Thủy Hoàng. Cơ quan Quản lý văn vật 
Trung Quốc đã lập tức tiến hành điều tra, qua quá trình tìm tòi và khai quật, 
bất ngờ tìm được một hầm lớn với diện tích hơn 12.000 mét vuông, chôn. 
giấu khoảng 6.000 tượng binh lính bằng đất nung. Kể từ đó, các nhà khảo. 
cổ lại tiếp tục phát hiện được tượng binh lính ở hầm số 1 và thử nghiệm 
khai quật hầm số 2, số 3. 


Ba hám này nối với nhau, tạo thành một vùng với diện tích hơn 20.000 
mét vuông, tái hiện lại một thế trận vô cùng hoành tráng với khoảng 8.000 
tượng binh lính bằng đất nung. 





Bên ngoài Viện bảo tàng tượng bình linh bằng đất nung của läng mộ Тп Thủy Hoàng, 





Tượng lính bắn cung đang ở _ Tượng binh sî mjc 4o giáp 
tưthế ngồi quy 








Truy tìm dấu vết lịch sử 


Dưới lòng đất có hai đội 
quân đất nung canh giữ, có thể 
nói đây là cảnh tượng có một 
không hai trên thế giới. Một vị 
tổng thống Pháp sau khi tận mắt 
chứng kiến cảnh này đã thốt lên 
rằng: “Hầm tượng binh lính bằng 
đất nung ở lăng Tán Thủy Hoàng 
là một kỳ tích trên thế giới. Không 
đến Kim Tự Tháp thì không được 
cho là đã đến Ai Cập; không đến 
xem hám tượng binh lính bằng 
đất nung ở lăng Tán Thủy Hoàng 
thi không thể xem là đã đặt chân 
đến Trung Quốc được” 


Để bảo tồn kho tàng văn 
hóa lịch sử này, trên mặt hám 
tượng đội quân đất nung số 1 
được dựng một phòng triển lãm 
quy mô rộng lớn dạng lều có 
khung sắt chống đỡ. 


Нат số 1 này dài 230 m, 
rộng 71 m, cao 22 m, có thể chứa 
hai sân vận động bóng đá. Phòng 
triển lám hám số 2 và số 3 dang 


Xe ngựa bằng đồng được trưng bày trong Viện bảo tàng tượng binh lính bằng đất nung 
của Tán Thúy Hoàng 





Bảo tàng Trung Quốc 


kiến trúc khép kín với kết cấu dạng khung lưới mái bằng, kiến trúc bên ngoài 
giống chiếc phễu, tượng trưng cho kiểu chôn cất của mộ Tần Hán. Năm 1979, 
Viện bảo tàng tượng binh lính bằng đất nung của lăng mộ Tán Thủy Hoàng 
đã hoàn thành phần xây dựng và chính thức mở cửa. 

Khách tham quan khi đến hầm số 1, có thể nhìn thấy hơn 1.000 tượng 
binh lính đã được khai quật và sửa sang, còn 5.000 món khác vẫn được tiếp 
tục tiến hành chỉnh lý. Khí thế uy vũ, trang nghiêm của đội quân đất nung 
của Tán Thủy Hoàng này là một điểm nổi bật trong khung cảnh hùng vĩ 
ấy. Đây là khung cảnh trận địa xếp theo hình chữ nhật mặt hướng về phía 
Đông, mặt trước có ba hàng gồm 210 võ sĩ tạo thành đội tiên phong; tiếp 
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Truy tìm dấu vết lịch sử 





Ngựa bằng đất nung. 


sau đó là 38 đội quân xếp hàng ngang bao gồm bộ binh và xe ngựa chiến, 
là chủ thể của cả đội quân. Hai bên và dàng sau của đội quân này có một 
hàng võ sĩ, phân công nhau hướng về phía Nam, Bắc, Tây, có thể đây là đội 
quân phòng thủ hai bên cánh và phía sau, để phòng ngự sự tấn công từ 
phía sau. 


Kích thước và tỉ lệ của tất cả tượng đất nung, ngựa chiến bằng đất 
nung đều gần giống với kích thước của người thật, ngựa thật; chúng hoàn 
toàn phù hợp với lý thuyết giải phẫu học hiện nay, phản ánh trình độ cao 
siêu của nghệ thuật nặn tượng đời Tắn. Từ vị trí và cách ăn mặc của các 
tượng đất nung có thể biết được cấp bậc và binh chủng của họ: binh lính 
thì mặc áo giáp ngắn màu đỏ mận hoặc không có viền hoa, tóc búi, còn 
tướng lĩnh thì được đội nón mềm, chân đi giày đầu vuông, trông vô cùng 
linh hoạt; sĩ quan bậc thấp và trung cấp, thân mặc áo giáp, ngực có viền 
hoa, đầu đội nón một đuôi cong lên, chân di ủng cao, hiện lên vẻ anh hùng, 
kiên định; tướng lĩnh trung cấp trở lên khoác giáp có màu sắc, đầu đội nón 
hai đuôi cong lên, để ria dài rậm, nhìn thoáng qua đã thấy đây là vị tướng 
đã trải qua nhiều năm chinh chiến, vị trí của họ thường là ở phía sau. Ngoài 
tượng bộ binh ra, còn có tượng lính dắt ngựa, lính điều khiển xe ngựa, lính 
trên xe ngựa, lính cám nó và lính ngồi quỳ để bắn tên, chúng có nhiều tư 
thế khác nhau, rất dễ nhận biết. 


Các chỉ tiết trên tượng binh lính đất nung được khắc họa rất tỉ mi và 
vô cùng sinh động, đó là mỗi một gương mặt, thần thái đều không giống 
nhau, điều này cho thấy chúng được các nhà điêu khắc cổ đại nặn từng 
tượng một chứ không phải thông qua bất cứ khuôn mẫu nào. 
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Bào tàng Trung Quóc 


Thông qua việc xử lý tinh té các đường nét phác họa cả từng thớ thịt, 
chân mày, mắt, mũi, các nhà điêu khắc đã bộc lộ cảm xúc phong phú và tính 
cách nội tâm của các binh sĩ. Tướng lĩnh thì hiên ngang khí phách, binh sĩ thì 
hoạt bát nhanh nhẹn, phản ánh khí thế ngút trời của quân đội thời ấy. Ngoài 
ra, đa số hình dạng của những tượng đất nung này mang đặc điểm người 
Quan Trung: mặt vuông lớn, môi dày, để râu hình chữ Bát (/\), thân hình cao 
to. Mội vài tượng đất nung còn có mặt mũi mang đặc điểm của một dân tộc 
thiểu số nào đó vùng Tây Bắc. Từ đó, ta thấy được nguồn binh lính của đời Tần. 

Ky binh và chiến xa chiếm vị trí quan trọng trong quân đội thời cổ đại. 
Ngựa bằng đất nung được khai quật từ hầm tượng binh mã đều là tuấn 
mã, với vóc dáng to khỏe. Những chú ngựa này, hai tai dựng đứng, trợn 
mắt mở miệng, cao khoảng 1,5 mét, đầu không quá to, chân hơi ngắn. Có 
người cho rằng, những ngựa bằng đất nung này rất giống loại ngựa Hà 
Khúc ở Cam Túc và ngựa Hòa Điền ở Tân Cương, chúng là giống ngựa chiến 
tốt, chạy nhanh và leo dốc giỏi, lại có sức chịu đựng cao. 


Sự đối đầu của 7 nước trong thời Chiến Quốc, làm cho các nước chư hầu 


không ngừng sản xuất binh khí. Đến khi nhà Tấn được thành lập, công nghệ 
sản xuất binh khí đã đạt đến trình độ nhất định. Trước đây, những binh khí 





Lắng Tán Thủy Hoàng nhìn từ xa 


Truy tìm dấu vết lịch sử 


đời Tán mà mọi người 
nhìn thấy đều chỉ có một 
vài loại, tương đối đơn 
điệu. Nhưng từ khi một 
số lượng lớn binh khí 
chiến đấu được khai quật 
tür hầm tượng binh lính 
«лад bảng đấtnung ở ing Tin 
Thủy Hoàng, mọi người 
mới lần đầu tiên thấy 
được sự kết hợp độc đáo 
của các loại vũ khí trong 
quân đội đời Tần, chúng 
Tai hầm binh linh đời Tán khai quật được mấy mươi ngàn binh khí, dêy là cay Không những có số lượng. 
kích - vũ khí dài đã dùng trong thời ấy nhiều, mà chủng loại 
cũng vô cùng phong phú, 
Mỗi món binh khí tùy thân trên người của tượng tướng sĩ bằng đất 
nung đều là những vật thật được đúc từ đồng xanh. Ba loại binh khí lạnh thời 
đó đều xuất hiện trong số binh khí được khai quật ở đây, có các binh khí bắn 
xa như cung nò, tên v.v..; các binh khí dài như thương, mâu, kích v.v..; những. 
bình khí ngần như kiếm đời Tắn v.v... hẹp nhưng dài, mỏng mà sắc bén. 


Diéu khó tin nhất là, những binh khí này tuy đã Ы chôn vùi hơn 2.000 
năm, nhưng khi được khai quật lên, trừ những món bị đè ép hoặc hỏa hoạn 
làm hư hỏng ra, những món còn lại chỉ cần phủi đi lớp cát bụi, chúng lại 
hiện ra mới tinh sáng lóa, không rỉ sét không hao mòn, quả thật không thể 
tin được đó là những tác phẩm từ tay của những người thợ đời Tán xa xôi 
ấy. Việc chế tạo những binh khí này rất được xem trọng, từ công đoạn đúc, 
gia công lạnh cho đến trau chuốt bé mặt đều đòi hỏi một trình độ kỹ thuật 
rất cao. Bình khí được khai quật từ đây đều được chế tạo từ hợp kim Cu, Sn, 
Pb, nhưng tỉ lệ hợp kim và hàm lượng nguyên tố vi lượng của các loại bình 
khí khác nhau thì không giống nhau, nhằm để đạt yêu cầu về độ cứng và 
độ chịu đựng khác nhau. Điều này nói lên những người thợ đúc thời Tán 
đã nắm bắt được những kỹ năng luyện, rèn ở trình độ cao. Bể mặt binh 
khí có lớp oxy hóa chứa hỗn hợp Cr từ 0,01 mm đến 0,15 mm, qua kết quả 
kiểm định cho thấy lớp bọc đó đã thông qua việc sử lý oxy hóa chromic 
salt. Phương pháp xử lý bế mặt này là kỹ thuật cận đại mới phát hiện ra vào 
những năm gần đây, thế mà người Trung Quốc đã dùng để chế tạo binh 
khí từ hơn 2.000 năm trước. Do có lớp bảo vệ chắc chắn đó, binh khí mới 
không bị ăn mòn dù đã chôn giấu ngàn năm. 99 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Phòng trưng bày cổ vật 
mộ Mã Vương Đôi Trường Sa đời Hán 
Địa chỉ: số 50, đường Đông Phong, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam 


Trang web: wwwhnmuseum.com 


Bên trong Viện bảo tàng Hồ Nam rợp bóng mát và tràn ngập 
hương hoa, tạo hình cổ kính và khí thế huy hoàng của lầu triển lãm mới 
trở thành một trong những kiến trúc tiêu biểu cho thành cổ Trường Sa. 
Viện trưng bày các cổ vật được khai quật ở ngôi mộ Mã Vương Đôi đời 
Hán nổi tiếng này tại lầu triển lãm với thiết bị tiên tiến, công năng toàn 
diện. Tại đây trưng bày một bộ phận trong hơn 3.000 cổ vật được khai 
quật trong ba ngôi mộ: thừa tướng Lợi Thương nước Trường Sa đầu thời 
Tây Hán (mộ số 1) và phu nhân Tân Truy của ông (mộ số 2), cùng соп 
trai ông (mộ số 3). 


Phòng triển lãm thứ hai trưng bày đồ sơn mài, đồ gỗ trúc, các sản 
phẩm nông sản, nhạc cụ, binh khí, tượng gỗ, hàng dệt, và cẩm thư, cám 
họa, thẻ tre. Ở đây có khoảng 500 cổ vật sơn mài được khai quật như: ly, 
mâm, đỉnh, hộp, ấm, cơ (chiếc bàn nhỏ), án (chiếc bàn nhỏ, thấp), bình 
phong, tráp (hộp đựng trang sức). Trong đó, đa số là đồ dùng của phu 
nhân Tân Truy sử dụng khi còn sống. Những đồ sơn mài này chôn sâu 
dưới lòng đất 2.000 năm, đến nay màu sắc của chúng vẫn như mới. 

Tại mộ số 1 khai quật 
được 48 hộp tre, trong đó 
chứa các vật dụng như: quần. 
áo, các loại sản phẩm nghề. 
nông, trái cây, thực phẩm 
thịt, thuốc Trung y v.v... Một 
số lượng lớn sản phẩm dệt 
thông qua sự kiểm định của 
các chuyên gia, gồm có: vải 
sợi, lụa là, gấm, lụa hoa, v..... 
chúng có giá trị quan trọng 
trong việc nghiên cứu lịch sử 
dệt Trung Quốc. 


Người Trung Quốc cổ 
khi miêu tả về lụa thường nói “Thừavän tứ được tim thấy ë mö Mã Vương Đôi, đời Hán 





Truy tìm dấu vết lịch sử 





Tranh lụa (tranh vẽ trên lụa của người Trung Quốc cổ) 
được khai quật tại mộ Mã Vương Đôi số 1, Trường Sa 


“mỏng như cánh ve, nhẹ như sương mai” hai chiếc áo lụa trắng và áo thién, 
một áo nặng 48g, áo còn lại nặng 49g, mỏng manh như cánh ve. 


Gia đình thừa tướng nước Trường Sa sống trong cảnh xa hoa quyền 
quý, nhạc cụ được tìm thấy ở đây có tỳ bà, vu (nhạc cụ cố, giống cái sênh), 
thất huyền cám, sáo trúc v.v... Tỳ bà là loại nhạc cụ có đại Trung Quốc, số tỳ 
Ба khai quật được từ mộ số 1 có 25 cán đàn, vẫn còn đấy đủ các dây, cung. 
cấp cho chúng ta những tài liệu quý báu vé lịch sử âm nhạc cổ đại. 

Chủ nhân ngôi mộ thứ ba là một võ tướng, tại đây khai quật được vô 
số binh khí: nò, tên, thương, kích, mâu v.v... Sách lụa được khai quật hơn 20 
loại, tổng cộng hơn 100.000 chữ, trong đó có bản lụa Giáp Ất trong cuốn 
Lão Từ, cuốn Xuân Thu sử ngữ, cuốn Chiến Quốc tung hoành gia thư, cuốn 
Ngũ tinh chiêm v.v... đa số đều là những sách vở đã thất truyền, có giá trị học 
thuật quan trọng. Ba bản đồ trong sách lụa cũng võ cùng quý giá, nó cho 
thấy việc vẽ bản đồ thời kỳ đầu Trung Quốc đã có những trình độ nhất định. 


Tranh lụa cũng là phát hiện quan trọng trong mộ Mã Vương Đôi đời 
Нап, trên đỉnh quan tài của Tân Truy và con trai họ đều được phủ một bức 
tranh lụa hình chữ “T7 thời xưa gọi là “cờ phan”, tương tự như “cái phướn” 
thời nay. 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Nội dung bức họa 
này của mộ số 1 được chia 
làm ba phần: trời, nhân 
gian, đất. Bức họa này kết 
cấu tài tình, bố cục chặt 
chẽ, màu sắc tươi tắn, là 
kiệt tác của nghệ thuật. 


Phòng triển làm thứ 
ba trưng bày ba quan tài 
lón. Vào trước thời Тау Hán, Trung Quốc đã tiến 
hành quy định về việc sử dụng quan tài, đồng. 
thời phân biệt cấp bậc rất nghiêm ngặt. Tân Truy. 
là phu nhân của thừa tướng, dùng quan tài tứ 
trọng, bên ngoài còn có hai lớp vỏ bọc dày, khi 
được khai quật lên mỗi tấm ván bên hông nặng 
1,5 tấn. Lớp thứ hai của quan tài là đẹp nhất, đáy. 
đen được vẽ màu, vẽ cảnh vũ trụ thiên quốc, 
trong những апд mây bay cuộn vòng ấy có tổng. 
cộng 111 vị tiên và quái vật, tạo cho ta cảm giác 
vừa sinh động vừa hư ảo. Nó biến chiếc quan tài 
trở thành một tác phẩm nghệ thuật giá trị cao. 


Phòng triển lãm thứ tư, xuyên qua lớp bọc 
kính, ta có thể nhìn thấy thi hài của phu nhàn 
Tân Truy chôn cách đây 2.000 năm được khai 
quật tại ngôi mộ số 1. Đây là một phát hiện dáng Tượng phục nguyên của phu nhân Tân Truy 
kinh ngạc trong lịch sử ướp xác thế giới, làm 
chấn động toàn cầu. Do khi nhập quan, người ta dùng những biện pháp 
chôn sâu và đóng kín cho thi hài phu nhân, đặt thi thể bà trong môi trường. 
không bị oxy hóa và tiệt trùng; cho nên toàn thi thể vẫn giữ được độ mịn. 
màng, các khớp còn có thể co gập, những phần mềm trên cơ thể vẫn còn 
độ đàn hồi. 

Tham quan phòng trưng bày cổ våt Mã Vương Đôi, ta không những 
có thể biết được cuộc sống, lễ nghi và tập tục của gia đình quý tộc đời 
Hán, mà còn có những kiến thức nhất định về tình hình chính trị, kinh tế, 
quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật v.v... của thời kỳ đầu giai đoạn Tây Hán, 
giống như đọc được cuốn bách khoa toàn thư của thời này vậy. 





Thi hài phu nhân Tân Truy ở mộ số 1 được bảo tồn hoàn hảo. 








Truy tìm dấu vết lịch sử 


Phòng trưng bày văn vật mộ Mãn Thành đời Hán 
Địa chỉ: số 50, Đường Đông Phong, Huyện Thạch Gia Trang, Tỉnh Hà Bắc 


Trang web: www.hebeimuseum.org 


Mộ Mãn Thành được khai 
quật vào năm 1968 tại Lăng Sơn 
huyện Mãn Thành, tỉnh Hà Bắc, là 
mộ hợp táng của Lưu Thắng, chư 
hầu của thời kỳ Tây Hán Trung Sơn 
và vợ ông là bà Đậu Loan. Từ hai 
mộ đã khai quật ra nhiều văn våt 
như đồ đồng, đồ sắt, đồ vàng bạc, 
ngọc thạch, đồ sứ v.v... chủng 
loại đa dạng, thủ công tinh tế, là 
một trong những ngồi mộ đã khai 
quật hiếm thấy của thời nhà Hán, 
Bảo tàng tỉnh Hà Bắc trưng bày “Mộ Mãn Hán Thành - Quê hương _ rất có giá trị đối với việc nghiên 
у cứu lịch sử văn hóa của thời Hán. 





Bảo tàng huyện Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc chuyên trưng bày 
những văn vật của mộ Mãn Hán Thành, chủ đề là “Mộ Mãn Hán Thành - 
Quê hương của Kim Lậu Ngọc Y” thể hiện toàn diện đặc trưng văn vật của 
mộ Mãn Hán Thành. Diện tích trưng bày 1.300 mét vuông, khoảng 300 
sản phẩm trưng bày theo 12 lĩnh vực khác nhau như ấm thực; dụng cụ 
nấu nướng, đèn, lò; giải trí; trang điểm, các loại thau rửa; у học, dụng cụ do 
lường, công cụ; nghỉ binh, binh khí, xe ngựa, lều trại, các loại trang sức, đồ 
sứ, ngọc thạch, thủy tỉnh v.v... 





Kim Lu Ngọc Y trong mộ khai quật của Lưu Thắng. 








Bảo tàng Trung Quốc 





Bình bằng đồng mạ vàng được khai quật trong 
mộ Mãn Thành 


Báu vật “Kim Lậu Ngọc Y” là báu vật 
của bảo tàng tỉnh Hà Bắc. Kim Lậu Ngọc Y 
của Lưu Thắng được tạo thành từ những sợi 
vàng xâu những mảnh ngọc lại với nhau, 
được chia làm 5 bộ phận: phần đầu, áo, găng 
tay, ống quần và giày. Ngọc y tổng cộng 
dùng hơn 1.100 g sợi vàng, 2.498 mảnh 
ngọc, là ngọc y hoàn chỉnh chỉnh nhất, được 
khai quật đầu tiên trong khảo cổ của Trung 
Quốc. Hình dáng ngọc y của bà Đậu Loan 
cũng giống như của Lưu Thắng, tổng cộng 
dùng hơn 700g sợi vàng, 2.160 mảnh ngọc. 





Bèn cung đình Trường Tin được khai quật 
trong mộ Mån Thành. 





Bảo nằm bằng vàng được khai qut trong mộ Mán Thanh 


Đèn cung đình Trường Tín được làm bằng vàng, tạo dáng cùng với hình 
ảnh cung nữ đang quỳ, trên tay đang nâng cây đèn, được tạo thành từ các 
bộ phận như đấu, thân, cánh tay phải, đế đèn, lồng đèn, bình phong đèn. 
Hình thể cung nữ rỗng, cánh tay trái là ống khói, có thể để khói đèn chạy vào 
trong nhằm đảm bảo sạch sẽ trong phòng. Lư hương Bác Sơn mạ vàng, thân 
lò có hình dáng như hạt đậu, thân lò được kết từ sợi vàng và mảnh vàng, 
công nghệ tinh xảo, trang trí hoa mỹ, là báu vật nổi tiếng của thế giới. Chất 
liệu ngọc bích được khắc hoa văn cặp rồng, kiểu dáng hoa văn với tạo hình 


sống động, điêu khắc tỉnh tế 





báu vật ngọc thạch đời nhà Hán. 





BÁU VẬT 
TRONG HANG ĐÁ 


Những голе nhu đá ae tiến: гаа thế giới của 

đến bởi các pho 

được ý beh hea, kinh sach ng lại là 

các sản phẩm nghệ thuột quý báu hiếm có 

= giới, trở thành một viện bảo tàng 
sự. 








Bảo tàng Trung Quốc 


Hang Mạc Cao Đôn Hoàng 


Địa chỉ: Đông Lộc, núi Minh Sa, thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc 


Trang web: www.mogaoku.net 


Hang Mạc Cao nằm ở phía Đông Nam 
cách thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc 
25 km. Hang Mạc Cao được gọi là Thiên Phật 
động, hang động nằm trên vách núi Minh 
Sa, bắt đầu khởi công vào năm 366 Công 
nguyên, đến đời nhà Đường Võ Tắc Thiên, 
đã có hàng ngàn hang. Hiện nay vẫn còn giữ 
nguyên các bích họa, pho tượng ở 492 hang 
động, với 450.000 mét vuông bích họa, 2.415 
pho tượng của năm đời Bắc Ngụy (386-534), 
Tây Ngụy (535-556), Bắc Chu (557-581), Tùy, 
Đường, Tống, Tây Hạ, Nguyên, 5 tòa kiến trúc 
gỗ của đời Đường, Tống, cột đá hoa sen và 
hàng ngàn mảnh gạch bông, là kho hang 
đá nghệ thuật có quy mô lớn nhất, nội dung 
phong phú nhất còn bảo tồn đến hiện nay 
của Trung Quốc. Hiện thuộc văn vật bảo vệ 
trọng điểm của cả nước, năm 1987 được đưa 
vào danh sách di sản thế giới. 


Hang Mạc Cao chia làm năm táng, xếp 
thành cao thấp khác nhau, Nam Bắc dài hơn 
1.600 mét, là một quần thể nghệ thuật tổng 
hợp tạo thành từ kiến trúc, hội họa, điêu 
khắc. Hang cao nhất là 40 mét, 30 mét, nhỏ 
nhất trên dưới 1 mét. Tạo hình bằng chất 
liệu đất sét, có pho tượng đơn và quần thể, 
tượng Phật ở giữa, hai bên là đệ tử, Bồ tát, 
Thiên Vương, lực sĩ, ít thì khoảng 3 tượng, 
nhiều khoảng 11 tượng, lớn nhất khoảng 11 
mét, nhỏ khoảng 10 cm. Nội dung bích họa 
gồm các dé tài và tranh trang trí như: tượng 
Phật, di tích Phật giáo, kinh biến, һап thoại. 





Mặt tiến của hang Mạc Cao 





Bich họa hang thứ 156 đời Đường: Anh hùng Đôn Hoàng 
“cảnh xuất hành của vợ chồng Trương Nghị Triều" 





Bích họa hang thử 112 mang hơi thở của nhân gian: Kỹ 
lạc đồ. Trong dó "gây đàn tì bà ngược” được xem như 
một tuyệt kỹ trong ca тда nhạc 


Báu vật trong hang đá 


Trong hang còn phát hiện bản đồ cổ 
nhất “Bản đồ Ngũ Đài Sơn” hơn 40 
mét vuông, thể hiện hoạt động các 
nhân vật lịch sử đương thời “cảnh 
xuất hành của vợ chồng Trương Nghị 
Triều”, bố cục hình ảnh tinh tế, sống. 
động. Bích họa nếu bố cục theo chiều 
cao 2 mét, có thé tạo thành tranh 
hành lang dài 25 km. 


Hang Mạc Сао thứ 17, tức động. 
tàng kinh, là một động nhỏ được khai 
quật trên lối đi của hang thứ 16, cửa chỉ 
cao hơn so với mặt đất khoảng 1 mét, 
dài từ 2,5 mét đến 2,7 mét, gần giống 
như hình vuông, cao 3 mét, diện tich 
19 mét vuông. Tường phía Bắc vẽ hai 
cây bồ để lá và nhánh tiếp nối nhau, 
cây phía Đông treo lọ nước khiết, phía 
gốc có ni cô, đôi bàn tay dâng quạt, 
cây hướng Tây treo một túi chéo, phía 
gốc có tỳ nữ mặc áo nam. Phía dưới có 
giường thién hình chữ nhật, phía trên 





“Tượng Phật nhập Niết Bàn ở Đôn Hoàng, 
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có tượng vị cao tăng tư thế ngồi. Tường hướng Tây có tấm bia, giường như 
chưa kết thúc đã bị phong tỏa. 

Hai bên tường lối đi 16 hang đếu vẽ Bồ tát đời Tống, từ đó có thể 
đoán rằng, do trong chiến tranh chinh phục Đôn Hoàng của người Tây. 
Hạ đầu thế kỷ XI các vị tăng ni trong hang Mạc Cao trong lúc chạy nạn 
đã bít hang lại, sau này không quay trở về, vì vậy hang đã bị bít kín suốt 
900 năm. Năm 1900, sau khi доп dẹp phù sa trong lối đi hang thứ 16, 
tình cờ phát hiện mật thất chứa nhiều kinh điển, văn thư, tranh thêu, 
tranh hình Phật, tổng cộng hơn 500 văn vật, đồng thời còn có hàng trăm. 
sản phẩm nghệ thuật như tranh gỗ, tranh thêu v.v... Ngoài số lượng lớn 





“Tượng màu điêu khắc trong động Thiên Phật 








Tranh Bồ tát dẫn đường phát hiện trong động tèng kinh 


Báu vật trong hang đá 


kinh Phật, kinh Đạo, kinh điển nhà 
Nho, còn có sử sách, thơ ca, tiểu 
thuyết, văn học dân gian, địa chí, hộ 
tịch, 56 sách, lịch v.v... bao gồm văn 
vật gần 10 triều đại (từ đời Tấn đến 
Tống) từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIV 
sau Công nguyên. 


Việc phát hiện ra động tàng 
kinh, là một phát hiện đầu tiên của 
Đôn Hoàng làm chấn động giới học 
thuật trong và ngoài nước, đồng 
thời có nhiều học giả của các nước 
như Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Nhật... như 
Stein, Pelliot, Warnie, Goldenberg, 
Đại Cốc Quang Thụy đã lấy đi một 
cách bừa bãi. Năm 1943 Trung Quốc 
thành lập Viện Nghiên cứu Nghệ 
thuật Đôn Hoàng, tiến hành tu sửa, 
bảo vệ, nghiên cứu các hang động. 
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Hang đá Vân Cương 
Địa chỉ: Phía Nam chân núi Vũ Châu, thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây 


Trang web: www.yungang.org 


Hang đá Vân Cương là kho tàng nghệ thuật khắc đá, thể hiện chủ đế 
Phật giáo của Trung Quốc, cùng với Đôn Hoàng, Long Môn được xưng là ba 
hang đá lớn. Do giá trị lich sử, nghệ thuật cao nên năm 1961 được Quốc vụ 
viện công bố nằm trong đơn vị bảo vệ văn vật của cả nước, đồng thời vào 
năm 2001 được tổ chức Liên hiệp quốc đưa vào danh sách Di sản Văn hóa 
thế giới. 

Hang đá Vân Cương nằm ở phía Nam chân núi Vũ Châu cách thành 
phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây Trung Quốc 16 km về phía Tây, hang đá điêu 
khắc theo sườn núi, dài khoảng một km tù Đông sang Tây. Hang này bắt 
đầu được kiến tạo vào thời Bắc Ngụy năm Nguyên Hòa Bình (năm 460), 
phần lớn hoàn thành vào Thái Hòa năm 18 (năm 494) trước khi triều đình 
Bắc Ngụy dời đô đến Lạc Dương, công trình tạc tượng kéo dài cho mãi đến 
giữa những năm Chính Quan (từ пат 520 cho đến năm 525). Hang khắc đá 
thời Bắc Ngụy hoàn chỉnh như vậy thi ở Trung Quốc chỉ có một 





Cửa chính của hang đá Văn Cương 


Báu vật trong hang đá 


Hiện nay hang đá Vân 
Cương còn 53 động, 51.000 
pho tượng đá. Pho tượng 
cao nhất 17 mét, tượng nhỏ 
nhất mới chỉ có mấy cm. 
Сас tượng lớn nhỏ được xếp. 
theo nội dung tương ứng. 
Hình thức thể hiện kỹ thuật 
và nghệ thuật điêu khắc đã 
kế thừa và phát huy tinh hoa 
nghệ thuật truyền thống của 
thời nhà Tán và thời nhà Hán, 
Hinh hoa sen trên vòm hàng của hang đá Vân Cuong đóng thời tiếp nhận và hòa 

nhập vào thành tựu nghệ 
thuật điêu khắc của Ấn Độ cũng như phương Tây, sáng tạo một phong. 
cách nghệ thuật đặc sắc của Trung Quốc. Cách sắp xếp vị trí số thứ tự phần 
lớn được sắp theo ba bộ phận là Đông, Trung, Tây. 

Cụm hang động miền Đông: Số thứ tự từ hang 1 đến 4, do trong. 
hang đá có tháp, vì vậy được gọi là động tháp. Bốn hang động này được 
khai quật vào thời Bắc Ngụy, trong đó, hang 1 và 2 được bảo vệ khá tốt, 
giữa động có trụ tháp dạng vuông, trên tháp và bốn bức tường trong hang 
khắc đầy câu chuyện của Phật giáo, ngoài ra còn có cung điện, tháp nhỏ. 
ум. là tài liệu tham khảo quan trọng về kiến trúc thời Bắc Nguy. Hang thứ 
ba vốn là thiết kế dành cho động tháp dạng lớn, do quy mô quá lớn nên 
không thể hoàn thành trước khi dời đô. Vé sau, khắc thêm một tượng Phật 
và hai Bó tát, từ phong cách và thủ thuật điêu khắc, có vẻ giống tác phẩm 
của đời Đường. Hang thứ tư, đã bị phong hóa nghiêm trọng, trên cửa Nam 
của hang còn bảo tón lại đế tựa của năm Chính Quan (năm 520) đời Bắc 
Ngụy, là tác phẩm điêu khắc cuối cùng đời Bắc Ngụy còn bảo tổn trong 
hang đá Vân Cương. 

Cụm hang động miền Trung: số thứ tự từ 5 đến 20,nằm ở miền Trung 
của chân núi Vũ Châu, là bộ phận được khai quật sớm nhất, nội dung phong 
phú nhất, giá trị cao nhất trong hang đá Vân Cương. Tại miền Trung của 
hang, hang thứ 16 đến 20 được khai quật sớm nhất, do vị trụ trì Huyền Diệu 
thời Văn Thành Đế Bắc Nguy khai quật, đặt tên là Ngũ quật Huyền Diệu. Đặc 
thù của hang là đỉnh hang có hình thoi, tượng Phật chính cao lớn hùng vỹ, 
cao 13 m đến 16,7 m. Hang thứ 19 có tượng chính là tượng Thích Ca, cao 
16,7 m, là tượng Phật cao nhất trong 5 hang và là tượng cao thứ hai trong 
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hang đá Vân Cương. Hang thứ 20, tượng Phật Thích Ca ngồi cao 13,7 m, do 
trước khi khai quật đã có phần bị phá hủy, tượng Phật Lộ thiên nên được gọi 
là Phật Lộ thiên, phần trước tuy bị phá hủy nhưng tượng Phật được bảo vệ 
tương đối tốt, điêu khắc tinh xảo, những bích họa phi thiên cũng rất hoa mỹ, 
là tác phẩm tiêu biểu cho hang đá Văn Cương. Hang thứ 9 - 13 nằm miền 
Đông Ngũ quật Huyền Diệu, do hòa thượng đời sau có vẽ màu lại nên được 
gọi là ngũ hoa động, điêu khắc trong hang rất sang trọng, kết cấu cung 
điện phỏng theo đồ gỗ, những hình ảnh động thực vật, bia, nhạc cụ rất sinh 
động, phong phú đa dạng, là tài liệu lịch sử quan trọng của việc nghiên cứu 
kiến trúc, nghệ thuật, thư pháp, âm nhạc... 

Tiếp nối cụm hang miền Đông, hang thứ năm, sáu là hai hang quan 
trọng nhất của cụm hang miền Trung, trước khi khai quật có lấu bốn tầng 
năm phòng xây vào năm Thuận Trị thứ tám (năm 1651), phía trước có 
cung điện và cửa núi, là lối vào tham quan của hang đá Vân Cương hiện 
nay. Lầu gỗ bốn tầng, trần nhà bằng hổ phách, khí thế rất hoành tráng. 





“Tượng Phật lớn lộ thiên ở tư thế ngồi, một trong Ngũ quật Huyền Diệu của hang đá Văn Cương 


Báu vật trong hang đá 


Hang thứ năm, sáu liên tiếp 
nhau, quy mô hùng уў, tượng 
Phật trung gian của hang thứ 
năm cao 17 mét, là tượng 
Phật cao nhất của hang đá 
Vân Cương. Hang thứ sáu có 
hai cột tháp hai táng khổng 
lồ, cao 16 mét, tầng dưới bốn 
mặt khắc tượng Phật, bốn 
góc táng trên khắc tháp nhỏ 
chín tầng, tầng dưới hang 
bốn bức tường và bốn mặt 
tháp khắc câu chuyện bằng 
tranh về quá trình Thích Ca 
Màu Ni sinh ra đến khi trở 
thành Phật, kỹ xào điêu khắc 
rất điêu luyện, nội dung huy 
hoàng, là bộ phận tinh hoa 
của hang Vân Cương. 


Cụm hang miền Tây: phía 
Tây hang thứ 20 của hang 
động miền Trung, khai quật 
được những hang đá tương 
đối nhỏ, có những hang chưa 
được đánh số, hiện nay đánh 
số từ hang thứ 21 đến 53. 
Thời đại của những hang này 
tương đối trễ, đa số là những tác phẩm trong năm Thái Hòa thứ 19 (năm 
495) đời Bắc Ngụy. Phong cách tạc tượng và điều khắc của miền Đông và 
miền Trung có sự phát triển lớn, điêu khắc tương đối phức tạp, tượng hình 
nhỏ nhắn thanh tú, những động tác phi thiên cũng được thể hiện tao nhã 
hơn, là phong cách nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc hóa, dần dần tiếp cận 
phong cách nghệ thuật hang đá Bắc Ngụy Long Môn được khai quật về 
sau tại Lạc Dương. 

Hang đá Vân Cương là một viện bảo tàng hiện trường lộ thiên, với 
hình thức đặc thủ, giá trị lịch sử nghệ thuật cao độ, thu hút hàng ngàn 
hàng vạn du khách và chuyên gia nước ngoài. 





Tượng Bồ tát 
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ông Long Môn 


Địa chỉ: ngoại д phía Nam, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam 


Trang web: wwwlongmen.com 


Hang động Long Môn nằm ở phía Nam cách bờ sông Y thành phố Lạc 
Dương, tỉnh Hà Nam 12 km, được coi là đơn vị trọng điểm bảo vệ di tích văn 
hóa của toàn quốc, được cho vào danh sách @ sản văn hóa thế giới vào năm 


2000.Hang động được điêu khắc vào 
năm 494 sau Công nguyên, trước và 
sau khi hoàng đế Hiếu Văn Bắc Ngụy 
dời đô đến Lạc Dương. Trải qua Ngụy 
Đông Tây, triều đại Bắc Té (550 - 577), 
Tùy Đường, hơn 400 năm xây dung 
quy mô lớn của Bắc Tống, hang động 
ở hai ngọn núi, dày đặc như tổ ong. 


Ở đây đại diện cho hang động 
có chùa Xem Kinh, chùa Phụng Tiên, 
thung lũng Vạn Phật, chùa Tiềm Khê 
nhà Đường và thung lũng Hoa Sen, 
thung lũng Binh Dương, thung lũng 
Cổ Dương vào thời Bắc Ngụy. Tổng 
cộng gồm 2.345 hang động, điêu 
khắc hơn 110.000 tượng, hơn 3.600 
tác phẩm ghi chép và điêu khắc hơn 
70 tượng Phật. 

Những ghi chép và điêu khắc 
của hang động Long Môn như “20 
tác phẩm Long Môn nổi tiếng” và 
“Bia Y Khuyết Phật khám” của nhà 
thư pháp nổi tiếng nhà Đường Chử 
Toai Lương (596 - 659), đều là những 
kho báu của nghệ thuật thư pháp 
Trung Quốc. 

Hang Cổ Dương nằm ở phía 
Nam núi Long Môn, là hang đầu tiên 
trong hang Long Dương, một hang 
có nội dung khá phong phú, hai bức 





Bia “Y Khuyết Phật khám” nổi tiếng 


Báu vật trong hang đá 





Tượng Hộ Pháp Thiên Vương và lực sĩ ở vách phía Bắc chúa Phụng Tiên 


tường của hang động có 3 dãy tráp thờ, ánh hào quang sau lưng tượng 
Phật vô cùng hoa lệ, hoa văn trang trí đầy màu sắc. Tượng người cung 
phụng trong tư thế thành kính, cẩn thận, sinh động như thật, có cảm giác 
như đang vận động. Những tượng khắc và thư pháp trong động rất mộc 
mạc, được gọi là “20 tác phẩm Long Môn”, 19 tác phẩm trong hang này đều 
là kho tàng nghiên cứu lịch sử thư pháp. 


Hang Binh Dương ở phía Bắc núi Long Môn, tổng cộng có ba cái. 
Hang giữa bắt đầu xây dựng vào năm Minh Nguyên (500) thời Bắc Nguy, 
Chính Quang năm thứ tư (523) hoàn thành, thời gian lịch sử là 24 năm, sử 
dụng lượng nhân công xây dựng lên đến 802.366 người. Trong đó chủ yếu 
thờ Đức Phật Thích Ca Màu Ni và hai món đệ, khuôn mặt đức Phật ốm dài, 
các nếp vải gấp gọn gàng và dày đặc, phản ánh sự đặc sắc nghệ thuật điêu 
khắc Bắc Ngụy. Hai bức tường Bắc Nam trong Binh Dương đều là một vị 
Phật, hai vị Bó tát, mái nhà được chạm khắc hoa sen và mười cái đón gió 
hình người đánh đàn. Trên cả hai bức tường của hang đều là những tấm 
điều khắc lớn, tất cả phân làm bốn tầng. 


Thung lũng Hoa Sen ở núi Long Môn xây dựng vào thời kì cuối Bắc 
Nguy, tượng đức Phật Thích Ca Màu Ni cao đến 5,1 т. Đền thờ trong hang 
tương đối ít, cấu trúc hình tuyệt đẹp đầy màu sắc, điêu khắc sắc sảo, biến 
hóa phong phú. Trên đỉnh hang động khắc một hoa sen lớn, bên cạnh 
điêu khắc là những hình lớn, vừa duyên dáng vừa thanh lịch, biểu cảm. 
Hang Dược Phương ở phía Bắc núi Long Môn, bắt đầu kiến tạo vào thời 
kì cuối Bắc Ngụy, hoàn thành vào thời nhà Đường, thời gian lịch sử là 200 








е ай 





Báu vật trong hang đá 


năm. Tượng Đức Phật, môn đệ, Bồ tát trong động và tượng lực sĩ, cột hoa 
sen 8 cạnh déu là tác phẩm của triều Nguy (thời Nam - Bắc triều) có phong 
cách nghệ thuật phong phú, là hang lớn duy nhất của hang động Long 
Môn mang phong cách điêu khắc phương Bắc. Trên hai bên hang động. 
điêu khắc hơn 140 toa thuốc của nhiều thứ bệnh như là: bệnh sốt rét, tiểu 
đường, đau tim, bệnh dịch hạch v.v... được coi là sản phẩm của thời kì đầu 
nhà Đường, là tài liệu quan trọng nghiên cứu y học cổ đại Trung Quốc. 

Chùa Phụng Tiên nằm ở cuối phía Nam của hang động Long Môn, 
Hàm Hanh đời Đường xây dựng vào năm thứ Ill (672), xây trong bốn năm 
thì hoàn công, là hang lộ thiên có qui mô lớn nhất trong hang động Long 
Món, cũng là tác phẩm đại diện cho nghệ thuật điêu khắc nhà Đường. Phía 
Nam đến thờ rộng 36m, Đông Tây sâu 41m, có 11 bức tượng điêu khắc 
Phật Losana, các môn đệ, Đức Phật, các vị vua và lực sĩ. 


Tượng Phật Losana chính cao 17,14 т, khuôn mặt đấy đặn, lông mày 
dài đến mắt, miệng hơi cười, thể hiện sự quan tâm đến nhàn loại và ánh 
sáng của trí tuệ. Căn cứ vào các bức tượng được ghi nhận, Võ Tắc Thiên 
vì xây dựng chùa này đã “trợ giúp 20.000 quan tiền gạo” và dẫn đoàn cận 
thần tham gia nghi thức “khai quang” lễ Phật Losana. Bờ Đông Y Thủy có 
một hòn đá, được gọi là trống đá, tương truyến đây là nơi năm xưa tấu 
nhạc đánh trống cho Võ Tắc Thiên lễ Phật. 





Phật Losana và đệ tử của chùa Phụng Tiên hang Long Mòn 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Nghệ thuật tạc đá 


Đại Túc Trùng Khánh 


Địa chỉ: Số 7 đường Bắc Sơn, thị trấn Long Cương, huyện Đại Túc, 


thành phố Trùng Khánh. 
Trang web: grotto.cqol.cn 


Điêu khắc Đại Túc Trùng Khánh là 
một trong những kho tàng nghệ thuật 
cố đại Trung Quốc, пат 1961 được 
Nhà nước công nhận là đơn vị bảo vë 
di tích văn hóa của quốc gia, năm 1991 
được vào danh sách Di sản Văn hóa 
thế giới. Điêu khắc Đại Túc rộng khắp. 
huyện Đại Túc 41 nơi, hơn 50.000 bức 
tượng tôn giáo. 

Điêu khắc bắt đầu vào năm 892, 
trải qua 5 triều đại, cuối cùng hoàn 
thành vào thời Tống, kéo dài 250 năm. 

Trong hang động ngoài tượng. 
Phật giáo và Đạo giáo, còn có tượng 
Khổng giáo, trong đó tượng Phật giáo. 
Mật Tông chiếm tỉ lệ lớn nhất. Trong 
hơn 40 bức chạm khắc đá, bức tượng 
khắc Bảo Đỉnh và tượng khắc Bắc Sơn 
có qui mô lớn nhất, điêu khắc cũng rát 
tỉnh tế và đẹp tuyệt mĩ. 


Tượng khắc Bảo Đỉnh nằm ở núi 
Bảo Định thuộc phía Đông Bắc thành 





Tượng Quan Ат nghìn tay trên dinh núi Đại Túc. 


phố Đại Túc. Phật tử đi hành hương, có câu nói là “Phía trên hướng tới Nga 
Mi, phía dưới đi đến Bảo Đinh” Trên núi có rất nhiều đá điêu khắc tượng 
Phật, phong cảnh tuyệt mĩ. Người sáng tạo ra các tượng điêu khắc đá ở núi 
Bảo Dinh là nhà sư nổi tiếng Triệu Tri Phong. Được bắt đầu vào triều đại Nam 
Tống (1127 - 1279), Thuần Hi năm thứ sáu đến Thuần Hi năm thứ chín (1179 - 
1249), trải qua hơn 70 năm thì hoàn thành. Điêu khắc đá có tất cả 13 cái, số 
lượng điêu khắc gồm Vạn Kế, Vịnh Phật nhỏ và Vịnh Phật lớn có qui mô lớn 
nhất. Trong đó dièu khắc nhà Tống là độc đáo nhất, được bảo tồn nguyên 


vẹn, mang đậm chất chuyện kể kì thú. 





Cô gái nuôi gà 


Nội dung điêu khắc trong hang động gồm có các câu chuyện kinh 
Phật, chuyện về tién thân của Đức Phật, chuyện xưa và những câu chuyện 
tôn giáo về báo ứng nhân quả như là thiên đàng, nhân gian, địa ngục v.v... 
Trên các bức điêu khắc đá có rất nhiều cảnh nông dân lao động, ca hát, 
nhảy múa, uống rượu, thuyết phục khuyên giải, cảnh cuộc sống gia đình, 
mang đậm bầu không khí cuộc sống. “Biết ơn cha me” “Có gái nuôi gà”, 
“Tranh gia súc” đều là những tác phẩm nghệ thuật dân gian có thành tyu 
nghệ thuật cao. 


Tượng điêu khắc Bắc Sơn là tượng đầu tiên của điêu khắc đá Đại Túc, 
cũng là một trong những phần chủ đạo, được gọi là “Phòng trưng bày 
nghệ thuật điêu khắc đá thời Đường, Tống? Bắc sơn, tên cổ là Long Cương, 
nằm cách phía Bắc thành phố Đại Túc 5 dặm. Đời Đường Chiêu Tông Cảnh 
Phúc Nguyên Niên (892). Xương Châu Thích Sư tạo tượng tại vùng Vịnh 
Phật. Hơn 250 năm tiếp theo, điều khắc 10.000 bức tượng phân bố ở Vịnh 
Phật, chùa Bạch Tháp, dốc Doanh Bàn, dốc Quan Âm, v.v... Điêu khắc tập 
trung ở Vịnh Phật là nhiều nhất, có tất cả 264 hang, trong đó một bộ phận 
thuộc thời nhà Đường và ngũ đại, còn lại phần lớn đều là những tác phẩm 
của thời nhà Tống để lại. 
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Bảo tàng Trung Quốc 


“Tâm Thần Xa” là hang 
động nhà Tống khá đầy đủ, có 
tính tiêu biểu cao: trong đó sáu 
cánh tay Quan Âm đẩy đặn, da 
dë đẹp dë; Văn Thủ ngồi trên sư 
tử xanh, lông mày và mắt hướng 
xuống, dáng vẻ trang nghiêm; 
Phật Quan Âm Ấn Độ trang 
nghiêm long trọng; Phật Quan 
Am Như Y tao nhã mĩ lệ. Phật 
Quan Âm Số Thục ở hang động 
125 cao không tới 1m, phấn cơ 
thể hơi nghiêng về phía sau, 
trang sức hoa mi, lông mày và 
mắt toát lên niềm vui một cách 
tinh tế, ánh nhìn sang trọng, 
Sổ Châu Quan Am, còn gọi"My Thái Quan Am" duyên dáng, gọi là “Tư Thái 

Quan Am” Điều này như một 
bước “đột phá long trọng” trong Phật giáo và giáo lý chủ nghĩa khổ hạnh, 
rất hiếm thấy trong nghệ thuật tôn giáo Trung Quốc. 








120 Phật nằm khắc trên đã Đại Túc 





CUNG ĐIỆN 
DƯỚI LÒNG ĐẤT 


Các lăng mộ của hoàng đế Trung Quốc là 
một mô hình thu nhỏ cuộc sống của chủ 
nhân ngôi mộ; các văn vật được khai quật 
trong mộ là các hóa 'thạch sống của lịch sử 
Trung Quốc xã hội cổ đại. 








Bảo tàng Trung Quốc 


Lăng Hoàng Đế 


Địa chỉ: huyện Hoàng Lăng, thành phố Diễn An, tỉnh Thiểm Tây. 


Trang web: wwwhdlinfo.com 


Trong khu vực miền Trung của tỉnh Thiếm Tây theo truyền thuyết 
được coi là có ngôi mộ Hoàng Đế tổ tiên của dân tộc Trung Quốc, năm 
1944 đổi tên thành huyện Hoàng Lăng, và vì vậy được thế giới biết đến. 

Hoàng Đế họ Cơ, tên hiệu là Xuân Nguyên, là nhà lãnh đạo liên minh 
các bộ lạc xã hội nguyên thủy Trung Quốc, theo truyền thuyết ông còn có 
các phát minh như trồng dâu nuôi tằm, sáng tạo chữ viết, y học vì vậy ông 
được mọi người yêu thương và tưởng nhớ. Lăng Hoàng Đế nằm trên núi 
Kiều Sơn phía Bắc huyện thành, cao 3,6 m, bao quanh khoảng 48 m. Dưới 


chân núi là dòng suối uốn quanh, 
trên núi cây bách cổ tươi tốt, hình. 
thái đa dạng, phong cảnh dep 
аё. РМа sau trong tấm bia có 
tấm đá khắc bốn chữ “Kiều Sơn 
Long Ngự; phía sau nữa là bia 
đá “Cổ Hiên Viên Hoàng Đế Kiểu 
Lăng” Ngay phía trước bên phải 
lăng mộ là bàn thờ được xây bởi 
hoàng đế Vũ Hán, được gọi là đài 
tiên; ở giữa đài tiên và tấm bia сб 
là“Đài КЇ niệm Hồng Kông trở về” 
và “Đài ki niệm Macao trở vé” mới 
dựng lên để an ủi tổ tiên dân tộc 
Trung Quốc. 


Dưới chân núi Kiều Sơn 
còn có тїёи của một vị hoàng 
đế, trong miếu cổ thụ cao ngất, 
trong đó có cây cổ thụ cao 19m, 
chu vì thân cây khoảng 10 mét, 
theo truyền thuyết đây là cây do 
chính hoàng đế Hiên Viên trồng. 
Ở cửa chính của miếu treo tấm 
biển “Hiên Viên Miếu” trước sân 
chính điện còn lưu giữ hơn 70 
tấm bia ghi chép tình hình các 
vua chúa các triều đại đến cúng 





Bia Lăng Hoàng Để Kiểu Sơn 





Cây Bách cổ tại Lãng Hoàng Đế 


Miếu Hiên Viên ghi nhớ công ơn Hoàng Đế 


Cung điện dưới lòng đất 


bái Lăng Miếu Hoàng Đế. Tại đây 
có hơn 70 tấm bia ghi chép tình 
hình vua chúa các đời tế tự ở Lăng 
Hoàng Đế, đi qua đình bia là đến 
điện chính của miếu Hiên Viên, 
chính giữa treo bức hoành “nhân 
văn sơ tố”, tôn thờ Hoàng Đế là tó 
tiên sớm nhất của dân tộc Trung 
Quốc khi bước vào thời đại văn 
minh. Trung tâm của đại diện có 
thờ bài vị “Hiên Viên Hoàng Đế chỉ 
vị; hai bên ghi chép những truyền 
thuyết liên quan đến cuộc sống của 
các hoàng đế. Trong những năm 
gần đây việc thờ cúng được chú 
trọng hơn, nơi đây đã xây mới đình 
bia tưởng niệm và quảng trường 
làm lễ ở phía Tây Bắc của miếu, trên 
bia có khắc tượng Hoàng Đế. 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Mao Lăng 
Địa chỉ: Thành phố Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây 
Trang web: www.maolingcom 


Mao Lăng nằm ở thành phố Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây, là lãng mộ 
của Hán Vũ Đế, bắt đầu xây dựng vào năm 139 trước Công nguyên, là đơn 
vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia. Viện bảo tàng Mao Lăng 
gồm có Мао Lăng và các văn vật liên quan đến хау dựng, chiếm diện tích. 
120.000 mét vuông, diện tích xây dựng gần 16.000 mét vuông. Phong cách 
kiến trúc mô phỏng kiến trúc cổ của nhà Hán. 


Hiện tại Viện bảo tàng Mao Lăng có hai phòng triển lãm, phòng triển 
lãm phía Đông trưng bày các văn vật quí giá được khai quật từ ngôi mộ 
Duong Tín, phòng triển lãm phía Tây trưng bày các văn vật lịch sử Tây Hán. 
Hai phòng trưng bày triển lãm tất cả là 320 văn vật thời Tây Hán, đều là 
những văn vật được khai quật trong phạm vì khu bảo tón Мао Lăng và 





Ngựa đồng mạ vàng Tay Hán được triển lãm tại Viện bảo tàng Mao Lăng, 


Cung điện dưới lòng đất 


được thu thập trong nhiều 
năm, những văn vật quý hiếm 
chiếm khoảng một phần ba 
trên tổng số tác phẩm. Trong 
đó, đồng hồ nước bằng đồng 
Tây Hán, ngựa mạ vàng, lư 
hương dùng để đốt trám 
chân cao hình cây tre bång 
bạc mạ vàng. Tranh trên gạch 
vẽ hình tứ tượng: thanh long, 
bạch hổ, chu tước, huyền vũ, 
lợn ngọc trắng v.v... tất cả là 
những kho báu quí hiếm. 


Bức tượng tuấn mã 
chạm khắc lớn chôn cùng 
tướng quân Hoắc Khứ Bệnh 
là nội dung chủ đạo của Viện 
bảo tàng Мао Lãng, hiện tại 
tất cả được trưng bày trong 
gian trưng bày điêu khắc đá 
để cho khách tham quan 
chiêm ngưỡng. Những tác 
phẩm nghệ thuật điêu khắc đá thời Hán như “Mã Đạp Hung Nó” “Hón Phác 
Thương Kinh” vô cùng nối tiếng, chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử 
mỹ thuật điêu khắc thế giới. 

Viện bảo tàng Mao Lăng hiện tại có hơn 4.100 bộ sưu tập văn vật, 
phần lớn là các di tích vào đầu thời Tây Hán, có rất nhiếu loại, từ những đồ 
chuyên dùng cho tang lễ đến những vật dụng hàng ngày chiếm số lượng 
tương đối lớn, thể hiện khá đầy đủ cuộc sống và phong tục xung quanh thị 
trấn Mao Lăng thời ấy. Các văn vật Mao Lăng mang tính đặc trưng của thời 
kì Tây Hán, có trình độ công nghệ cao và màu sắc nghệ thuật của Hán Viên 
hùng vĩ. 

Trong những di phẩm của Viện bảo tàng Mao Lăng có những di vật 
quí hiếm như là máy chém Tây Hán, nó có tám ngắm đầu ruối và thước 
ngắm, búp bê gốm, con cú có hình dạng độc đáo và đèn gấu chó, còn có 
ống thủy gạch lớn, gạch hoa văn Không Tâm, có rất nhiều hình vẽ có chữ 
như là “Lên Rừng” “Dòn Trạch Lưu Chi” “Trường Lạc Vi Ương; “Trường Sinh 
Vê Cực” v.v... gồm 12 chữ tạo thành đều rất đặc biệt, những bộ sưu tập văn 
vật này lán lượt được trưng bày ở phòng triển làm. 





Tượng đá “Mã Đạp Hung Nò” trước mộ Hoắc Khử Bệnh 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Càn Lăng 
Địa chỉ: Huyện Сап, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. 
Trang web: www.snxinhuanet.com/200706mon/qÌ:htm 


Сап Lăng là lãng mộ chôn chung của nhà vua đời thứ ba của nhà 
Đường là Lý Trị cùng với vợ mình là Võ Tắc Thiên. Đây là lãng mộ được 
bảo tồn tốt nhất và tiêu biếu nhất trong quần thé 18 làng mộ các vua đời 
Đường. Càn Lăng nằm trên núi Lương Sơn, cách huyện Càn 6km về phía 
Bắc, và cách thành phố Tây An của tỉnh Thiểm Tây 80km, ở kế bên lăng tám, 
là Viện bảo tàng Càn Lãng. Quy mô của Càn Lăng rất rộng lớn, tổng diện 
tích khu lăng tám lên đến 2,4 triệu km”. 


Những kiến trúc bế mặt của khu lăng tám Сап Lãng, còn lưu giữ 
đến ngày nay, chủ yếu là lăng mộ khắc bằng đá, những khối đá này được 
chạm trổ, điều khắc rất công phu, cầu kỳ, vẫn đứng sừng sững trên đỉnh 
núi Lương Sơn, đến nay đã hơn 1.200 năm lịch sử. Những khối đá này chủ 
yếu tập trung ở hai bên đường Tư Mã, lấn lượt xếp theo thứ tự, tính tử cặp 
tượng đá đầu tiên ở phía Bắc của cửa thành Chu Tước Môn. 


Cặp tượng đá đầu tiên, đó là “hoa biểu”, tượng trưng cho lăng mộ, 
hình trụ, có tám cạnh, gốc trụ, nóc trụ của hoa biếu, có chạm trổ hoa văn. 
cỏ uốn lượn, làm tôn thêm vẻ hùng vĩ của lăng tám. 


Tiếp theo sau “hoa biểu” là cặp tượng mang hình con ngựa có cánh và 
đôi chim chu tước, đại diện cho loài thú linh thiêng, may mắn, chim thần 
hiển hòa. Chim chu tước tức là đà diéu, tương truyền rằng xưa kia nước 
Afganistan từng dâng tặng cặp chim đà điều làm vật phúng điếu trong tang 
lễ, nên tạc tượng lại lưu làm kỷ niệm. Hơn nữa, đà điểu biết giữ nhà, có thể 
làm cảnh vệ, nên vua cho tac cặp tượng chim đà diéu đặt trước Сап Lãng. 


Tượng người dš ở bên ngoài Can Lăng 





Cung điện dưới lòng đất 


Đi tiếp vào trong nữa là 5 cặp ngựa 
đá, trên thân tượng ngựa đá có tạc đầy 
đủ cả yên ngựa. Trước đây, ở cạnh mỗi 
сар ngựa đá, đều có một tượng người 
nài ngựa, nhưng hiện giờ chỉ còn có ba 
người nài ngựa mà thôi. Phía sau tượng 
ngựa đá là mười cặp tượng trực gác 
quân thị vệ, chuyên trách bảo vệ nhà 
vua. Những tượng thị vệ này đầu đội mũ 
cao, thân mặc áo bào, có thắt lưng, hai 
tay cám gươm, hai mắt chăm chú nhìn về 
phía trước, càng làm cho Càn Lăng toát 
Tượng “ngựa có cánh” đứng sừng sững tro gan cùng tué lên vẻ uy nghiêm. 
nguyệt pha trước Cần Lãng Phía sau dây tượng đội quân thị 

vệ là hai tấm bia. Tấm bia ở phía Đông 
không có chữ, tấm bia này đặt tại đây mà không có chữ là làm theo di chỉ 
của Võ Tắc Thiên. Trong di chỉ của Võ Tắc Thiên có nói rằng, cái công cái tội, 
cái đúng cái sai cả đời bà hãy để người đời sau suy xét, nên tấm bia trước 
lăng mộ của bà để trống, không khắc chữ. Còn tấm bia ở phía Tây là bia ghi 
chép lại công đức, việc làm của vua Lý Trị lúc tại vị, gồm bảy đoạn, nên tấm 
bìa này còn gọi là bia thất tiết. Nội dung của bia đá do Võ Tắc Thiên soạn 
thảo, và do con trai của bà là vua Đường Trung Tông Lý Hiến viết. 


Ở phía tay phải của đường Tư 
Mã, sau lưng các bia đá, có 61 pho 
tượng đá, phản ảnh lên sức mạnh. 
và mối quan hệ của đời Đường với 
các nước xung quanh, với dân tộc 
anh em. Đầu của các pho tượng. 
này đã bị phá hoại từ lâu, hiện gió 
chỉ còn có hai pho tượng ở dãy 
phía Tây là có đầu, mũi cao, mắt 
sâu, cho thấy tượng này tạc theo 
hình ảnh người ở khu vực Tây Vực 
hay Trung Á. 

Ó phía trước bốn cửa thành 
bên trong, ở mỗi cửa đều có một 
cặp sư tử đá, riêng cặp sư tử bằng đá 
trước cửa Chu Tước Môn là tuyệt tác 
ở Càn Lãng này. Cặp sư tử đá ở Chu 
Tước Môn cao to, có bờm, miệng. 
rộng, hàm to, răng nhọn, tượng. 
trưng cho uy quyền của nhà vua 
trong đế chế phong kiến đời Đường. Tám bia không chû ê trước làng mộ Võ Tác Thiên 127 
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“ranh trên vách trong mộ của Vĩnh Thái Công Chúa 


Theo sử sách ghi chép, chu vi khu vực lăng tám rộng đến 40km, quán 
thể lăng tám còn có đến mấy khu tùy táng, trong một số mộ còn có đồ. 
gốm sứ, tượng đất nung Đường Tam Thể (kỹ thuật làm gốm ba màu xanh, 
đỏ, vàng xuất hiện vào đời Đường). Vách tường, trán nhà bên trong lối đi 
trong mộ, hám chứa tượng đất nung, nơi đặt quan tài... đếu có những bức 
tranh vẽ. Trong đó, có nhiều bức tranh phản ảnh rõ nét nếp sống sinh hoạt 
của vua chúa nơi cung đình như “Ti nữ dó” cũng có một số tranh phản ảnh 
kiến trúc của đời Đường, một số tranh khác lại phản ánh mối quan hệ, tình 
thân hữu nghị giữa đời Đường với các nước xung quanh, nhu: “Kich cúc đổ; 
“Khách sứ đố”. 


Những vật tùy táng trong Сап Lãng tuy từng bị trộm, nhưng vẫn kịp khai 
quật ra một lượng lớn những văn vật quý hiếm. Trong mộ của Vĩnh Thái Công 
Chúa khai quật được gần 300 món đồ bằng kim loại như vàng, ngọc, đồng, 
sắt, thiếc... Còn mộ của Y Đức Thái Tử thì khai quật được mảnh vụn quyển sách 
ghi bài điếu văn khắc bằng ngọc khám vàng, ngoài ra, còn phát hiện có đội 
quân ky sĩ bằng tượng đất nung với đầu đội nón giáp, thân mặc áo giáp hình 
đầu ngựa có dát vàng óng ánh. Còn mộ của Chương Hoài Thái Tử khai quật 
được rất nhiều tượng bằng đất nung tạc hình quan văn, tướng võ cao trên 1 
mét, và rất nhiều tượng đất nung màu có hình thú dùng để giữ mộ. Những. 
văn vật được khai quật này đều là tuyệt tác, báu vật của Càn Lăng. 


Cung điện dưới lòng đất 


Viện bảo tàng Định Lăng 
Địa chỉ: khu Thập Tam Lãng, huyện Xương Bình, thành phố Bắc Kinh 
Trang web: www.mingtombs.com/jqyl/dl 


Viện bảo tàng Định Lãng nằm ở dưới 
chân núi Yến Sơn ở huyện Xương Bình, 
thành phố Bắc Kinh. Định Lăng là lăng thứ 
mười trong quần thể 13 lăng mộ các vị vua 

а đời Minh (nên gọi là Minh Thập Tam Lăng). 

- = Chủ nhãn ngôi mộ là vị vua thứ mười ba 

của đời Minh Chu Dật Quân cùng với hai vị 

hoàng hậu Hiếu Đoan, Hiểu Tịnh. Chu Dật 
) Quan, túc Thán Tông, niên hiệu Vạn Lịch, lên 

IF noi lúc 10 tuổi (năm 1572), trị vì 48 пат, là 

vị vua tại vị thời gian dài nhất trong lịch sử 

các vị vua đời Minh. 
Định Lăng được xây dựng từ năm 

Hình vë vua Minh Thần Tông Chủ 1584, đến năm 1590 thì hoàn thành, Định 

Dit Quản,chủ nhân của Định Lãng | Sng chiếm diện tích 18 hecta. Quần thể 

kiến trúc chủ yếu của Định Lãng gồm: cầu 
đá, đình bia, cửa lăng, cửa Long Ân Môn, Điện Long Ап, Minh Lâu, Bảo 

Thành và cung điện lăng tám dưới đất đều nằm trên trục đường chính. 

Nhiều kiến trúc trên mặt đất từng bị lửa thiêu hủy mấy lần, do đó, ngoài 

Minh Lâu (tòa nhà chính, cao nhất của lăng), Bảo Thành, phần dinh của 

lăng, phần cung điện lăng tẩm dưới đất được bảo tồn lại, còn lại những 

kiến trúc khác của quần thể Định Lăng hầu như chỉ còn lại dấu tích, di chỉ. 





Toàn cảnh Định Lãng nhìn từ xa 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Hiện nay, Định Lăng trở thành 
đơn vị di sản văn vật trọng điểm 
của quốc gia сап được bảo vệ, 
năm 2003 Định Lăng được xếp 
vào danh sách Di sản Văn hóa 
thế giới. 


Tháng 5 năm 1956, chuyên 
viên Đội Khảo cổ tìm được cửa 
Kim Cương Môn, là lối vào lăng, 
ở độ sâu 27 mét. Bức tường cửa 
Kim Cương Môn cao 8,8 mét, bức 
tường hình chữ “Nhân” (A), chính. 
giữa là lối vào lăng, cửa lăng được 
đóng kín bằng 23 lớp gạch. Cánh. 
cửa cao 3 mét, mỗi cánh cửa rộng 1,8 mét, nặng khoảng 4 tấn. Trên mỗi 
cánh cửa, có đến 81 cái đính to (ngang 9 cái, dọc 9 cái) và có vòng nắm để 
đóng mở cửa. Trên cửa có một cây chắn cửa bằng đồng xanh, nặng khoảng 
10 tấn, cây chắn được gắn trong một trục hình quạt, giúp cho cửa đá có thể 
đỏng hay mở đều dễ dàng. 

Bước qua cánh cửa đá này là bước vào khu vực lăng mộ, cung điện 
dưới đất. Kiến trúc cung điện dưới đất gồm năm cung điện lớn, cao và rất 
rộng: điện phía trước, phía sau, chính điện, bên trái, bên phải, tổng cộng có 
bảy cánh cửa đá, tổng diện tích 1.195 mét vuông. Điện phía trước và chính 
điện được lát gạch bằng vàng, còn những điện khác chỉ lát bằng đá. Điện 
phía trước và gian phụ ở kế bên đều không có trưng bày hay đặt để vật 
9, chính điện chỉ đặt ba chiếc ngai bằng đá Hán Bạch Ngọc có điêu khắc, 
chạm trổ công phu. Trước mỗi chiếc ngai có một bộ hương án bằng ngói 
lưu ly vàng và một chiếc lu bằng sứ Thanh Hoa rất to, có hương dáu trong. 
đó, để thắp sáng, dân gian gọi là đèn Trường Thọ. Điện phía sau là bộ phận 
chính của lăng tám, là nơi đặt ba quan tài, chủ nhân bên trong chiếc quan 
tài đặt ở giữa là vua Thần Tông Chu Dật Quân, hai bên là hai vị hoàng hậu 
của ông. Xung quanh nơi quàn quan tài, có 26 chiếc rương sơn son thếp 
vàng, dùng để đựng các vật tùy táng, gồm: vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà, 
đồ sứ, tơ lụa, gấm vóc... với hơn 3.000 món đồ tùy táng. 

Vật trưng bày ở Viện Bảo tàng Định Lăng hiện nay hoàn toàn là những 
văn vật được khai quật từ những ngôi mộ ở Định Lãng này và đang được 
trưng bày tại Điện Long Ân làm bằng gỗ nam. Trong các văn vật khai quật 
được, có rất nhiều loại làm bằng tơ lụa, gấm vóc kiêu sa, lộng lẫy, cũng có 
nhiều loại làm bằng vàng bạc sang trọng, ngọc ngà quý giá, có cả những 
vật dụng bằng sứ Thanh Hoa tinh xảo, công phu nữa. Những văn vật này là 
tài liệu quý giá cho những công trình nghiên cứu thủ công mỹ nghệ, cuộc 
sống chốn cung đình triều Minh. 





Long bào được khai quật dưới Định Lắng 





Chiếc mũ vàng của vua Thần Tông khai 
quật được trong Định Lang 





Chiếc mũ phượng hoàng của hoàng hậu 
khai quật được trong Định Lãng. 


Cung điện dưới lòng đất 


Trong số những văn vật được khai quật ở Định 
Lăng, mũ vua và mũ phượng hoàng của hoàng 
hậu là thu hút người xem nhiều nhất. Chiếc mũ 
vàng của nhà vua kết từ những sợi tơ vàng mềm 
mại, phía trên có hai con rồng đang vờn hạt minh 
châu, thân rồng uốn lượn, bốn chân có duỗi có co 
lại, đầy vẻ dũng mãnh, uy nghiêm. Chiếc mũ cao 
24cm, đường kính 20,5cm, nặng 826gram. Còn mũ 
phượng hoàng của hoàng hậu dùng trong các lễ 
tấn phong, yết kiến, cúng bái tổ tiên, hay lên triều, 
Chiếc mũ phượng hoàng dùng cành tre làm khuôn. 
cố định, trên mũ có khảm kim long (tức rồng vàng), 
thúy phượng (phượng xanh), hạt trân châu, đá quy 
làm trang sức, miệng của những con rồng, con 
phượng có ngậm chuỗi hạt ngọc rủ xuống, kim 
long, thúy phượng được sắp xếp xen kẽ với những. 
tấm đá quý xanh tạc hình mây, làm nổi lên vẻ đẹp 
của rồng, phượng như đang uốn lượn trong đám 
mây giữa trời xanh. Những con phượng xanh ngẩng 
cao đầu, xòe đuôi, sải cánh như đang vút bay, phía 
sau chiếc mũ là hình đuôi phượng ba tầng với ngũ 
sắc óng ánh. Cả chiếc mũ phượng hoàng khảm đến 
hơn 150 hạt đá quý, với hơn 5.000 hạt trân châu. 


Trong tất cả các loại trang sức được khai quật 
ở Định Lãng, thì cây trâm cài tóc của Thần Tông. 
được cho là bầu vật hiếm có của thế gian. Đỉnh cây 
trâm có đính hạt đá opan to bằng đầu ngón tay, 
sáng lấp lánh. Thán Tông còn có cây trâm vàng đính 
hạt đá quý màu tím hình con thỏ đang ngồi, hai tai 
dựng lên, quay đầu lại nhìn, mắt thỏ khảm bằng đá 
quý màu xanh, sau lưng thỏ cöng nhánh linh chỉ 
vàng. Còn tram vàng song loan ngậm quả thọ thì 
dùng hai cây tram vàng chạm trổ thành nhánh hoa 
mai ghép lại, có đôi chim loan đứng trên nhánh 


hoa mai, miệng ngậm quả đào mừng thọ, như đang vỗ cánh sắp bay, rất 
sống động. Chim loan dài 1cm, được làm từ vàng kéo sợi, chạm trổ ti mi 
có thể thấy ró hoa vẫn trên thân mình chim loan. Ngoài ra, còn có một đôi 
bông tai bằng vàng tên là Ngọc Thố (tức thỏ) khảm đá quý, dựa theo cốt 
truyện Thỏ Ngọc trên cung trăng. Đôi bông tai gồm chiếc khuyên vòng tròn. 
bằng vàng, bên dưới có treo chú thỏ trắng bằng ngọc, chú thỏ đứng tháng 
trên đám mây, hai tai dựng lên, hai chỉ trước ôm cối chày giã thuốc, mắt thỏ. 
được khảm bằng đá ruby đỏ, sống động như thật. 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Thanh Đông Lăng - Thanh Tây Lăng 
Dia chỉ: 
Thanh Đông Lăng: Mã Lan Du, thành phố Tôn Hóa, tỉnh Hà Bắc. 
Thanh Tây Lãng: núi Vĩnh Ninh, huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc. 
Trang web: 
'www.qingdonglingcom 
'wwwqingxiling.com 


Thanh Đông Lăng nằm ở núi Xương Đoan, phía Tây Bắc của Mã Lan 
Du, thuộc thành phố Tôn Hóa tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh 125km. Thanh 
Đông Lăng là chỉ quán thể lăng mộ của các vị vua, như: Hiếu Lăng của vua 
Thuận Trị đời Thanh (tức là vua Thế Tông, Ái Tân Giác La Phúc Lâm, tại vị 
từ năm 1644 - 1661), Cảnh Lăng của vua Khang Hy, Dụ Lăng của vua Càn 
Long, Định Lăng của vua Hàm Phong (tức vua Văn Tông, Ái Tân Giác La Dịch 
Trụ, tại vị từ năm 1851 - 1861), Huệ Lãng của vua Đồng Trị (tức vua Mục 
Tông, Ái Tân Giác La Đới Thuần, tại vị từ năm 1862 - 1874), cùng với bốn khu 
lăng hoàng hậu (gồm cả lăng của Từ An Thái Hậu, tức Đông Thái Hậu và Từ 
Hy Thái Hậu, tức Tây Thái Hậu), năm khu lãng mộ của phi tán và một khu 
mộ công chúa. Quần thể Thanh Đồng Lăng là quần thể lăng mộ vua chúa, 
cung phi hiện còn bảo tón nguyễn vẹn nhất, quy mô to nhất của lịch sử 
Trung Quốc. Trong đó, Du Lăng của vua Сап Long và Định Đông Lãng của 
Từ Hy Thái Hậu là hoành tráng nhất. Quán thể Thanh Đông Lăng gồm 14 
khu lăng tám và khu tùy táng, bên trong chôn cất 5 vị vua nhà Thanh, 15 vị 
hoàng hậu, 136 cung phi. Quần thể lăng tấm này men theo triển núi phía 
Nam của núi Xương Đoan, trải dài từ Đông sang Tây, núi non triển miên đã 
tạo thành bức bình phong che chắn cho quấn thế lăng mộ của vua chúa, 
đường đi vào lăng thẳng tắp với hàng tượng đá trắng toát, uy nghiêm, 
xung quanh núi non phủ đầy tùng, bách xanh tốt, đã tạo nên cảnh sắc tự 
nhiên của chốn này, 


Hiếu Lăng là lăng mộ của vua Thuận Trị, nằm dưới ngọn núi chính 
của Xương Đoan, ở vị trí trung tâm của khu lăng mộ. Cảnh Lăng của vua 
Khang Hy nằm ở phía Đông của Hiếu Lãng, được xây vào năm Khang Hy 
thứ hai mươi (1681), quy mô chỉ thua Hiếu Lăng chút ít. Bên trong Điện 
Long Ân các cây cột to san sát nhau, toát lên vẻ uy nghiêm. Dụ Lăng của 
vua Сап Long, nằm ở phía Tây của Hiếu Lãng trên đối Thắng Thủy Du, rộng 
hơn 690 hecta. 


Cung điện dưới lòng đất 


Du Lăng là lăng tám của vua Сап Long đời Thanh, bên trong lăng 
gồm một vua hai hoàng hậu và ba quý phi. Hiện nay, Dụ Lăng đã mở cửa 
đón khách tham quan, là lăng tám dưới đất thứ hai có kiến trúc độc đáo 
được khai quật ở Trung Quốc sau Định Lăng (lăng tầm vua đời Minh). Trong 
Du Lăng có ba cánh cửa bằng đá với bốn lối di thông vào lăng, tạo thành 
hình chữ“Chử” (+), lối vào lăng sâu 54 mét, với diện tích 327 mét vuông. 
Điểm đặc sắc, độc đáo của Du Lăng ngoài kiến trúc trên mặt đất, bốn vách 
và phần đỉnh của lăng đều có điêu khắc các tượng Phật, Bồ tát, mang 
đậm màu sắc Phật giáo, như: Tám vị Bồ tát, tứ đại thiên vương, Phật Ngũ 





Quần thể Thanh Đông Lăng (quấn thé lăng tắm phía Đông của vua chúa đời Thanh) 
ở Mã Lan Du thuộc thành phố Tôn Hóa tỉnh Hà Bắc 
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phương, bát bửu, cùng với vô số câu thần chú khắc trên đá bằng chữ Tạng, 
chữ Phạn. Tất cả những kiến trúc, kỹ thuật này đều sống động như thật, 
khắc họa rõ nét, quả là một nét độc đáo của Du Lăng. 


Định Lãng của vua Hàm Phong, nằm ở trên đối Bình An Dụ, phía Tây 
của Du Lãng. Trên đồi Phổ Tường Du của Thanh Đông Lăng chỗn cất hoàng 
hậu họ Niohulu Hala (tức Từ An Thái Hậu), còn trên đồi Phổ Đà của Thanh 
Đông Lăng chôn cất phi tán của vua Hàm Phong họ Yehe Nara (tức Tù Hy 
Thái Hậu). Sau khi vua Hàm Phong mất, con của quý phi Yehe Nara là Đới 
Thuần kế thừa ngôi vua, niên hiệu Đồng Trị, Bà Yehe Nara cũng từ quý phi 
được thăng lên làm thái hậu, hiệu Từ Hy, tức là Từ Hy thái hậu mà chúng ta 
rất quen thuộc. 


Kiến trúc trên mặt đất ở lăng tám của Từ Hy Thái Hậu rất độc đáo, 
công phu. Kỹ thuật, công nghệ xây dựng thuộc loại thượng hạng trong 
quần thể Thanh Đông Lăng. Lan can và các cột, trụ đá xung quanh Điện 
Long Ân đều được chạm trổ hình rồng hình phượng, áng mây, bọt nước. 
Những khối đá làm nền trước Điện Long Ап được chạm trổ nồi lên hình 
rồng phượng vờn minh 
châu, uốn lượn, rồng 
ở trên, phượng ở dưới, 
thoắt ẩn thoắt hiện 
trong đám mây, sống 
động như thật, được 
mệnh danh là kiệt tác 
về chạm trổ điêu khắc 
đá ở Trung Quốc. Bên 
trong vách tường của 
ba điện lớn déu là hình 
hoa văn chữ Thọ dát 
vàng, nối lién nhau, hay 
hình Ngũ Phúc Dâng 
Thọ. Trần nhà, các cột 
trong các điện, đều dát 
vàng và tô màu. Tất cả 
các cột trong điện đều 
có con rồng vàng đắp 
nổi lên và uốn lượn theo 
cột, rất nguy nga lộng 
lẫy, hiếm thấy ở các lăng 
tẩm khác. Hiện nay, lăng 





Cung điện dưới lòng đất 


tám của Từ Hy Thái Hậu đã khai quật và mở cửa đón khách vào tham quan, 
là lăng tám đầu tiên của hoàng hậu được khai quật ở Trung Quốc. 


Huệ Lăng của vua Đồng Trị, nằm ở đối Song Sơn Dụ, cách Cảnh Lăng 
6 km về hướng Đông Nam. 


Cách Bắc Kinh khoảng 120 km về phía Ty, thuộc địa phận huyện Dịch 
tỉnh Hà Bắc có một quần thể lăng tám gồm mộ của bốn vị vua, ba vị hoàng 
hậu, bảy ngôi mộ của công chúa, vương gia, phi tấn đời Thanh, gồm 14 
ngôi mộ, tổng cộng chôn cất 76 người, quần thể làng mộ này gọi là Thanh 
Tây Lăng. Quần thể Thanh Tây Lăng chiếm diện tích hơn 50.000 mét vuông, 
với hơn hàng ngàn cung điện, gian nhà, hàng trăm loại các loại kiến trúc 
đá, điêu khắc đá, đa số đều được bảo tón khá hoàn hảo. 


Cơ cấu, mô hình của Thanh Tây Lăng, cũng giống như Thanh Đông 
Lăng. Thái Lãng của vua Ung Chính ở vị trí chính giữa, chủ đạo, những lăng 
tám khác sẽ xếp hai bên Đông Tây xung quanh Thái Lãng. Đường vào Thái 
Lăng là con đường Thần Đạo trước cổng lăng dài đến 5 dặm (khoảng 2,5 
km), hai bên đường Thần Đạo là hai dãy tượng đá làm cảnh vệ cho ngôi 


Thanh Tây Lãng (Quần thể lắng tám phía Tây của vua chúa đời Thanh) ở huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc 
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mộ, những tượng đá này được chạm trổ công phu, họa tiết tỉnh xảo, sống 
động như thật. 

Điện Long Ân là chính điện, rộng năm gian, sâu ba gian. Các cột trong 
điện được tô màu, có viền nhũ vàng. Hai bức tranh Giang Sơn Nhất Thống 
và Phổ Chiếu Càn Khôn được đặt giữa gian trong chính điện, màu sắc của 
tranh hài hòa, tạo nên không khí uy nghiêm, không gian tĩnh mich. Trong 
điện Long Ân còn có ba gian phụ nữa, một trong ba gian có thờ tượng 
Phật, hai gian kia thờ bài vị của vua, hoàng hậu. Những lễ lớn, nhỏ, cúng tế 
hàng năm đều được tổ chức tại đây. Phía sau Điện Long Ап có ba cánh cửa, 
hai cây chắn cửa, đá đặt hương án, đồ cúng tế, Minh Lâu (tòa nhà chính, 
cao nhất của lăng), trên Minh Lâu có bia đá, chữ được tô bằng màu chu sa. 
Từ Minh Lâu có lối đi ngựa xuống Bảo Thành (thành lầu trong lãng), phía 
trên Bảo Thành chính là phần dinh của lăng, phía dưới là nơi đặt quan tài. 
Cách Thái Lăng 3 lý (khoảng 1,5 km) về phía Đông Bắc, là nơi chòn cất Hiếu 
Thánh Hiến Hoàng Hậu, tức mẹ của vua Сап Long. Phía Nam của Thái Lăng 
còn có Thái Phi Lãng, là nơi chôn cất 21 phi tần của vua Ung Chính, gồm Du 
Phi, Tế Phi... 


Cách Thái Lăng hai dặm (khoảng 1 km) về phía Tây là Xương Lăng, nơi 
chôn cất vua Gia Khánh và hoàng hậu Hiếu Thục Nhuệ của ông. Còn Mộ. 
Lăng nằm ở trên ngọn đồi Long Tuyền Du, phía Tây Nam của Xương Lăng, 
đây là nơi yên nghỉ của vua Đạo Quang (tức Thanh Tuyên Tông Ái Tân Giác 
La Mân Ninh, tại vị từ năm 1821 - 1850), cùng với hai vị hoàng hậu Hiếu 
Mục Thành và Hiếu Toàn Thành. Điện Long Ап của Mộ Lãng cũng có nét 
đặc sắc của riêng mình, không chỉ là trên mỗi б vuông của tấm lót trần đều 
có con rồng, ngoài ra, các cột, kèo trong điện đều làm bằng gỗ nam, chạm. 
trổ hình rồng uốn lượn, hình rồng bay lên, tất cả đều không sơn màu, mà 
giữ nguyên màu của gỗ. 


Phía Đông của Thái Lăng là Sùng Lãng. Trong tất cả các lăng tấm ở 
quần thể Thanh Tây Lăng, thì Sùng Lăng được xây dựng muộn nhất, khởi 
công vào năm Tuyên Thống năm thứ nhất (1909) và xây xong vào Dân quốc 
năm thứ tư (1915), và cũng là lăng tẩm vua chúa cuối cùng của Trung Quốc. 
Bên trong Sùng Lăng là nơi yên nghỉ của vua Quang Tự và hoàng hậu Long 
Du của ông. Sùng Lăng năm xưa từng bị kẻ gian lấy trộm, đến năm 1980, 
cũng còn phát hiện trong làng có một số ngọc ngà châu báu và gấm vóc tơ 
lụa. Gần Sùng Lãng là quần thể lăng mộ phi tán của vua Quang Tự, có cả mô 
của hai chị em Trân Phi, Cán Phi. 

Quần thể Thanh Đông Lăng ở Tôn Hóa và Thanh Tây Lăng ở huyện 
Dịch đều là đơn vị di sản văn vật trọng điểm cán bảo vệ cấp quốc gia, và 
năm 2002 cả hai nơi này đều được xếp vào Di sản văn hóa thế giới. 





NỀN VĂN MINH RỰC RỠ 


Trung Quốc là cái nôi của nhiều phát minh 
vĩ đại, tơ lụa, trà, đồ sứ, thuốc Trung y... 
Những thành tựu của nền văn minh cổ đại 
Hoa Hạ đều có những đóng góp to lớn cho 
lịch sử văn minh nhân loại. 
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Viện bảo tàng Tơ lụa Trung Quốc 


Địa chỉ: 73-1 đường Ngọc Hoàng Sơn, thành phố Hàng Châu, tỉnh 
Chiết Giang. 


Trang web: wwwchinasilkmuseum.com 


Viện bảo tàng Tơ lụa Trung Quốc nằm trên sườn núi Ngọc Hoàng Sơn, 
ven bờ phía Nam của Hồ Tây Tử ở thành phố Hàng Châu, với diện tích xây 
dựng lên đến 8.000 mét vuông. Viện bảo tàng được xây theo kiến trúc hình 
tròn, hình quạt và hình uốn lượn, quảng trường phía trước viện bảo tàng. 
có tượng Loa Tổ, là ông tổ nghề nuôi tằm dệt vải trong dân gian. Diện tích 
phòng trưng bày của Viện bảo tàng Tơ lụa rộng đến 3.000 mét vuông. Năm 
2003, Viện tiến hành sắp xếp lại cách bài trí, bố cục trong Viện bảo tàng, 
gian phòng chính trưng bày những hiện vật về nguồn gốc, sự phát triển 
của nghề nuôi tầm lấy tơ, các chủng loại, phân loại tơ tầm, qua những hiện 
vật trưng bày ở gian phòng chính này, như trực tiếp Кё cho người xem 
những câu chuyện về tơ lụa Trung Quốc, đồng thời cũng giúp cho người 
xem tìm hiểu Con đường Tơ lụa nổi tiếng và quan trọng cũng như vị trí của 
tơ lụa trong xã hội có đại Trung Quốc. Sảnh dệt nhuộm và phòng trưng bày 
thành tựu đương đại giúp người xem hiếu rõ quá trình phát triển ngành 
dệt ở Trung Quốc, từ cỗ quay tơ, xe chỉ rối đến máy móc thô sơ, cho đến 
những thành tựu trong công nghệ sản xuất của ngành dệt đã gặt hái được 
sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập. 


Bước vào Phòng Mở. 
màn, khách tham quan sẽ 
vô cùng ấn tượng khi nhìn 
thấy mô hình chiếc máy 
dệt gấm hoa đời Tống. 
Xung quanh chiếc máy 
dệt này còn có những bức 
tranh dài 5 mét phác họa 
lại cảnh lấy tơ dệt vải thời 
Tống, do họa sĩ cung đình 
thời Nam Tống vẽ, thông. 
qua bức tranh này, đã cho 
chúng ta biết được cả quy. 
trình trồng dâu, nuôi tẫm, 
Toàn cảnh bên ngoài Viện bảo tàng Tơ lụa Trung Quốc. lấy tơ, dệt vải. 


Nén văn minh rực rỡ 


Phòng Tơ lụa trưng bày rất nhiều tranh, ảnh, tài 
liệu, mô hình, hiện vật liên quan đến tơ lụa từ thời 
xưa, như Khu trưng bày Tơ lụa thời kỳ dó đá mới, mở 
ra cho khách tham quan tận mắt thấy được sợi tơ, tấm 
lụa cách nay hơn 4.700 năm, ngoài ra, còn có những 
tấm tơ lụa nhuộm màu cách nay hơn 5.600 năm. Hơn 
nữa, những hiện vật bằng ngọc và đồng xanh khai 
quật vào thời kỳ này cũng có nhiều sản phẩm có tàn 
tích của tơ lụa. Những vật bằng tơ lụa được phát hiện 
trong mộ của người nước Sở ở Giang Lăng - mã Sơn 
thuộc tỉnh Hồ Bắc, chính là những hiện vật tiêu biểu 
cho kỹ thuật kéo tơ dệt vải thời kỳ Chiến Quốc. 


Đến đời Hán, kỹ thuật kéo tơ dệt vải của Trung Quốc phát triển sang 
một đỉnh cao mới. Gấm màu có họa tiết vòng tròn được phát hiện trong 
ngôi mộ số 1 ở Mã Vương Đôi là một điển hình, mặc dù bị chôn vùi dưới 
lớp đất đá suốt hơn 2.000 năm, nhưng khi khai quật lên, màu sắc trên tấm 
vài gấm màu vẫn còn rất sặc sỡ và tươi tán. 


Những phòng trưng bày khác trưng bày hiện vật theo chủ dé, giúp 
khách tham quan hiểu được quy trình sản xuất, quá trình phát triển và 
những thành tựu khoa học kỹ thuật trong công nghệ nuôi tầm, lấy tơ, dệt 
vải, làm lụa. Chẳng hạn như Phòng Trồng dâu và nuôi tằm có trưng bày tiêu. 
bản của nhiều cây dâu được trồng cách nay hàng ngàn năm, cùng với các 
tư liệu quý hiếm liên quan đến phương pháp, кў thuật trồng dâu nuôi tầm 
trên khắp cả nước, từ cổ chí kim. Còn Phòng ươm tơ thì trưng bày các công 
cụ, cách ươm tơ, quay tơ, xe tơ, cùng với các cỗ máy quay tơ được sưu tám 
ở các nơi trong dân gian Trung Quốc, đồng thời cũng giới thiệu cho khách 
tham quan biết được đặc điểm kỹ thuật 
công nghệ làm tơ qua các thời kỳ lịch 
sử. Phòng Dệt thì trưng bày các loại máy. 
móc sản xuất ở các nơi, các địa phương 
qua các thời kỳ. Phòng Nhuộm thì trưng 
bày tiêu bản các loại cỏ cây, khoáng chất 
để làm phẩm màu nhuộm, cùng với công 
cụ in nhuộm. Gần Phòng Nhuộm còn 
có cả một vườn trồng hơn chục loại cây 
cỏ được người xưa dùng làm phẩm màu 
nhuộm nữa. Trong Phòng Nhuộm còn 
có mô hình tái hiện lại cảnh xay hay già 
các phẩm màu, hồ nước nhuộm, thuốc 





Chiếc quần hoa đời Tổng 





Khung dệt vải thời xưa (vải dệt ra có hoa văn, họa tiết) nhuộm, sào phơi, xử lý sau khi nhuộm... 139 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Trà Trung Quốc 


Địa chỉ: Thôn Song Phong, đường Long Tĩnh, thành phố Hàng Châu, 
tỉnh Chiết Giang. 


Trang web: wwwteamuseum.cn 


Viện bảo tàng Trà Trung Quốc nằm ven Tây Hồ ở thành phố Hàng 
Châu, với tường sơn màu trắng, nóc nhà bảo tàng sơn đỏ nổi bật, giúp du 
khách dễ dàng nhận ra. Bảo tàng gồm bốn cụm kiến trúc khác nhau với 
những chức năng khác nhau. 


Phòng trưng bày gồm sáu khu, lán lượt là: Khu trưng bày lịch sử của trà; 
Khu trưng bày những sưu tám về trà; Khu trưng bày những câu chuyện liên 
quan đến trà, Khu trưng bày dụng cụ pha trà, uống trà; Khu trưng bày những 
phong tục về trà và Khu trà duyên. Trong Khu trưng bày lịch sử của trà có 
bức tượng về Trà Thánh (tức ông Lục Vũ, sinh năm 733, mất năm 804, người 
đời Đường, tinh thông trà đạo) đã gây ấn tượng và thu hút được khách tham 
quan. Ngoài ra, trong Khu trưng bày lịch sử của trà còn có niên biểu những sự 
kiện quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển trà, có cả hạt giống 
và mô hình của cây trà cổ thụ ở Vân Nam, đồng thời có phần trình bày về 
tổng thể lịch sử phát triển, phân loại lá trà, giúp khách tham quan hiểu được 
nguồn gốc, quá trình lịch sử cũng như các giống trà, loại trà ở Trung Quốc. 
Hơn nữa, trong khu trưng bày còn sử dụng rất nhiều hình ảnh, hiện vật giới 
thiệu chỉ tiết công dụng của các loại trà, lịch sử của trà từ thời Thần Nông thử 
thuốc, tình cờ phát triển ra lá trà, cho đến thời Dân Quốc. 

Khu trưng bày những sưu tắm về trà trưng bày hơn 300 loại trà 
thượng hạng của trà xanh, hồng trà, trà ӧ long, bạch trà, trà hoa... Ngoài 
ra, còn có hình ảnh nơi trồng trà và cách hái trà, giúp khách tham quan dễ 
hình dung, rất cụ thé và sinh động. 


Khu trưng bày những câu chuyện liên quan đến trà thì giới thiệu và 
làm phong phú kiến thức về trà cho khách tham quan, từ khâu trồng trà, 


Toàn cánh các phòng trưng bày của Viện bảo tàng Trà Trung Quốc 





Nén văn minh rực rö 


hái trà, gia công, sao trà, đến cách 
bảo quản, cách pha trà đều chỉ dẫn. 
tường tận cho khách tham quan 
nắm rõ. Trong khu trưng bày còn 
có rất nhiều hình ảnh về thành tựu, 
công nghệ hiện đại làm trà hiện 
nay ở Trung Quốc, có cả mô hình 
xưởng gia công trà nữa. Điều thú 
vi nhất là trong khu trưng bày còn 
có hiện vật những công cụ, thiết 
bị dùng để sản xuất trà của đời 
Đường, đời Tống được phục chế lại 
phục vụ khách tham quan. 
Tượng gỗ Trà Thánh Lục Vũ trong Khu trưng bày Khu trưng bày dụng cụ pha 
lich si của trà ở Viện bảo tàng Trà Trung Quốc а, uống trà hiện dang trưng bày 
hơn 200 hiện vật như chén, tách, 
chum, ấm, bình... từ thời kỳ xã hội nguyên thủy đến thời kỳ cận đại. Trong 
đó, có không ít những hiện vật quý hiếm, tinh xảo như: chén sứ xanh của 
Việt Diêu, chung rượu men đen đời Tống sản xuất ở Diêu Kiến Châu, bình 
trà đời Minh sản xuất ở Diêu Diệu Châu, chén trà có nắp đậy hình song. 
long của hoàng cung, ấm tử sa của nghệ nhân nổi tiếng Trần Dụng Quân 
đời Thanh, cùng các loại ấm tử sa khảm ngọc, mạ thiếc, sang trọng диў 
phái, đều là những hiện vật có giá trị, đều đang được trưng bày tại đây. 

Khu trưng bày những phong tục về trà thì phân ra thành năm gian 
trưng bày các phong tục uống trà ở mọi miền đất nước khác nhau, thể 
hiện bản sắc dân tộc độc đáo. Gian trưng bày dụng cụ và cách bài trí trong 
phong tục uống trà bơ sữa của dân tộc Tạng, đã giúp cho những du khách 
chưa từng đặt chân lên Tây Tạng cũng có thể hiểu được đời sống văn hóa, 
phong tục tập quán của người dân vùng đất cao nguyên này. Còn giới tài 
tử, văn hào nho sĩ vùng đất Giang Nam thơ mộng lại thích uống trà ở gian 
chính điện trong nhà, do đó, gian trưng bày phong tục uống trà của vùng 
đất Giang Nam chính là tái hiện lại cảnh sinh hoạt, công cụ, cách bài trí 
trong phong tục uống trà của người Hán. Mò hình lầu tre ở Vân Nam đã tái 
hiện lại phong tục uống trà ba tuần (dâng trà tiếp khách phải cho khách 
uống ba lượt trà có hương vị ngọt, mặn, chát khác nhau), trà ống tre (trà 
đựng trong ống tre, trà pha ra có hương thơm của tre, trúc) và trà rang (qua 
nhiều công đoạn chế biến) của dân tộc thiểu số ở vùng đất Xishuangbanna 
(Tây Song Bản Nạp). Ngoài ra, còn có trà kung-fu của Triều Châu, trà đậy. 
nắp của Tứ Xuyên đều được tìm thấy ở đây. 


Khu trà duyên là nơi lưu lại những lời cảm nhận, hình ảnh, quà tặng 
của lãnh đạo quốc gia, danh nhân, nghệ sĩ, các nguyên thủ lãnh đạo các 
nước và bạn bè quốc tế khi đến Һат Viện bảo tàng Trà Trung Quốc. 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Gốm sứ dân gian Cảnh Đức Trấn 


Địa chỉ: Đồi Bàn Long, Núi Cây Phong, Khu Tây Thị, thành phố Cảnh 
Đức Trấn, tỉnh Giang Tây. 


Trang web: wwwjxmuseum.cn/jxww/dsbwg/jdztchtm. 


Ở đồi Bàn Long của tỉnh Giang Tây có một thành phố cổ đó chính là 
Cảnh Đức Trấn. 


Lịch sử làm gốm sứ ở Cảnh Đức Trấn có thể truy ngược dòng thời gian 
về 1.700 năm trước đây. Đến đời Khang Hy, Ung Chính, Càn Long của nhà 
Thanh, là những năm tháng huy hoàng nhất, kỹ thuật và công nghệ phát 
triển lên đỉnh cao nhất trong lịch sử làm gốm sử của Cảnh Đức Trấn. Ngoài 
những kỹ thuật sứ truyền thống nổi tiếng lâu nay, Cảnh Đức Trấn còn có sứ 
màu, sứ hồng, sứ màu lạnh, sứ cứng như ngọc, sứ pháp lang (có mạ vàng hay. 
viền đồng, kim loại), cùng với sứ Thanh Hoa được nhiều người nước ngoài ca 
ngợi là“đồ sứ lung linh như có khàm ngọc” Về màu sắc men thì có màu men 
đỏ nổi tiếng của lò sứ Lang Dièu, màu men Mỹ Nhân Say Rượu, Tam Dương 
Khai Thái, làm phong phú thêm cho lịch sử làm sú trên thế giới. Kiến trúc của 
Viện bảo tàng Gốm sứ dân gian Cảnh Đức 
Trán (tên cũ là Viện bảo tàng Lịch sử gốm. 
sứ Cảnh Đức Trấn) mô phỏng theo nhà 
cửa thời Minh, Thanh, có đấy đủ khu nhà ở, 
phủ làm việc, phòng đọc sách, từ đường, 
ngoài ra, còn có cửa hàng buôn bán, khu. 
chất củi, xưởng chế tác... 

'Vườn Thanh Viên là quấn thể kiến. 
trúc quan trọng trong Viện bảo tàng, xung. 
quanh có nhiều cây cối, khung cảnh vô 
cùng nên thơ, yên tĩnh. Từ đường được đặt 
tên là Ngọc Hoa Đường, với gian nhà rộng, 
to, họa tiết trong từ đường được cham 
trổ công phu, tỉ mi. Bố cục quần thể kiến. 
trúc trong viện bảo tàng mộc mạc, đơn 
sơ, nhưng rất hài hòa với nhau, mang đậm 
hơi thở của kiến trúc thời Minh, Thanh. 

Hấp dẫn khách tham quan nhất 
trong Viện bảo tàng Gốm sứ dân gian 
Cảnh Đức Trấn đó là những hiện vật bằng 
gốm sứ thời xưa rất quý hiếm và có giá 
trị sưu tầm, đồng thời có khu biểu diễn. 
làm gốm sứ ngay tại chỗ cho khách tham. 





Nén văn minh rực rỡ 





Sữtạo hình. 


quan cùng tham gia tìm hiểu quy trình sản xuất, và bắt tay làm ra một sản. 
phẩm gốm sứ của riêng mình. 

Trong từ đường Ngọc Hoa Đường, hiện đang trưng bày một lượng. 
lớn những văn vật bằng đồ gốm sứ sản xuất vào thời Vinh Lạc, Tuyên Đức, 
chuyên cung cấp cho hoàng cung ngự dụng mà đội khảo cổ khai quật 
được gần đây nhất. Những sản phẩm gốm sứ này thuộc loại tinh xảo, dep 
nhất so với các sản phẩm cùng thời ở khắp Trung Quốc lẫn trên thế giới. 

Trong xưởng chế tác đơn sơ đó, các thợ lành nghề sử dụng những 
thiết bị, công cụ sản xuất thời xưa, cùng với công nghệ truyền thống, сїт 
cui cho ra lò những sản phẩm mô phỏng lại gốm sứ cung đình xưa kia, 
qua đó đã cho khách tham quan tận mắt chứng kiến và hiểu được cả một 
quy trình sản xuất gốm sứ bằng phương pháp trực quan, sinh động nhất. 
Hơn 150 thợ lành nghề lâu năm, đang truyền nghề lại cho con cái trong 
gia đình, dòng tộc những kỹ thuật làm gốm sứ gia truyền, họ thoãn thoát 
hòa nước vào đất sét, rồi tạo hình, nặn phôi, rồi phủ men, sơn phết... Quá 
trình sản xuất theo công nghệ truyến thống này cũng được ghi chép trong. 
sử sách xưa, vẫn còn được lưu giữ đến nay. Trong viện bảo tàng còn có dãy 
nhà làm phôi và lò nung, đều là những kiến trúc xưa trong xưởng sản xuất. 
gốm sứ, và cũng là quần thể kiến trúc quan trọng trong ngành nghề thủ 
công sản xuất gốm sứ được lưu giữ lại từ thời Minh, Thanh ở Trung Quốc. 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Thuốc Trung y Hồ Khánh Dư Đường 
Địa chỉ: số 95 hẻm Đại Tĩnh, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. 
Trang web: wwwhqytcom 


Ó số 95 trong hẻm Đại Tinh của thành phố Hàng Châu còn bảo tồn 
được khá hoàn chỉnh tòa nhà thương mại mang kiến trúc xưa từ đời Thanh. 
Tòa nhà thương mại này mang tên Hồ Khánh Dư Đường, được mệnh danh 
là vua thuốc Trung y vùng Giang Nam. Tiệm kinh doanh thuốc Trung y bé 
thế nhất của vùng Giang Nam năm xưa giờ đây đã trở thành Viện bảo tàng 
Thuốc Trung y dân gian đầu tiên của Trung Quốc. 


Tương truyền Hồ Khánh Dư Đường trước đây là Cục 
làm thuốc của Nam Tống. Đến Đồng Trị năm thứ mười 
ba của nhà Thanh (1874), doanh nhân Hồ Tuyết 
Nham (1823 - 1885, nguyên quán ở Tích Khê, 
tỉnh An Huy), trên cơ sở Cục làm thuốc năm. 
xưa, sáng lập nên tiệm thuốc Trung y 
Hồ Khánh Dư Đường, đồng thời 
nhanh chóng phát triển thành 
hiệu thuốc Trung y bề thế 
nhất, női tiếng nhất của 
Trung Quốc. 


Bước vào cửa chính 
của Hồ Khánh Dư Đường, 
khách tham quan sẽ bắt 
gặp ngay khu bán thuốc д 
gian chính của tòa nhà, hai 
gian ở hai bên có những 
quấy thuốc cao to làm 
bằng gỗ sơn nhũ vàng, 
toát lên vẻ uy nghiêm, 
trang trọng, phía sau quấy 
thuốc cao to bằng gỗ đó là 
chiếc tủ có hàng trăm hộc 
nhỏ để đựng thuốc, với 
hàng trăm chiếc lọ, chiếc 
bình bằng sứ, bằng thiếc 
đủ hình đủ kiểu cũng dùng 
để đựng thuốc. Hồ Khánh Dư Đường. 


















Trong Viện bảo tàng giờ còn lưu giữ công cụ 
làm thuốc truyền thống của tiệm, đó là cái 
xêng vàng và chiếc chảo bạc 
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Qua khỏi khu bán thuốc ở gian chính, 
khách tham quan sẽ đến khu nhà sau, trước 
đây khu nhà này là phòng tài vụ, quản lý số 
sách của tiệm, nay được dùng làm khu trưng 
bày của Viện bảo tàng Thuốc Trung y Hồ Khánh 
Dư Đường. Trong khu trưng bày có trưng bày 
các hiện vật dùng để làm thuốc xưa kia. Đi hết 
khu trưng bày là Xưởng bào chế thuốc, trước 
đây, trong xưởng từng nuôi cả đàn hươu hoa 
mai, dùng để chiết xuất dược chất để bào chế 
thuốc. Trước khi giết hươu để dùng những bộ 
phận của hươu làm thuốc, tiệm Hồ Khánh Dư 
Đường sẽ treo bảng thông báo, hoan nghênh. 
dân chúng đến tiệm tham quan, theo dõi quy 
trình giết hươu và bào chế thuốc, để cho mọi 
người thấy thuốc Toàn Lộc Hoàn của tiệm là sử 
dụng nguyên liệu thật, là hàng tốt, quý khách 
hoàn toàn an tâm sử dụng. 
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Bảo tàng Trung Quốc 





Tấm biến “Cai Ша Dao" do đích thân chủ nhân của Hồ Khánh Dư Đường 
Viết treo trang trọng trong tiệm 
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Cổng vào khu bán thuốc của tiệm Hồ Khánh Dư Đường, 


Kiến trúc có xưa của Hồ Khánh Dư Đường không chỉ có giá trị lịch 
sử và giá trị nghệ thuật, mà còn có giá trị khoa học trong việc nghiên cứu 
quản lý kinh doanh tư nhân của dân tộc. Nghe nói, Hồ Tuyết Nham từng 
làm một bài toán, xây tòa nhà thương mại Hồ Khánh Dư Đường này dùng 
đến 200.000 lượng bạc, nhưng chỉ phí hằng năm để hoạt động chỉ tốn có 
2.000 lượng bạc, sẽ tạo được hiệu quả quảng cáo và danh tiếng của tòa 
nhà sẽ vang dội, di rất xa, lúc đó thu lợi không chỉ là 2.000 lượng bạc. Do 
đó, Hồ Tuyết Nham không tiếc tién đầu tư xây dựng tòa nhà thương mại 
Hồ Khánh Dư Đường thật bé thế, lộng lẫy. Những khách từng đặt chân đến 
mua thuốc tại Hồ Khánh Dư Đường đều truyền miệng ca ngợi tiệm, Hồ 
Tuyết Nham đã đạt được mục đích quảng cáo như ông mong muốn. 


Nền văn minh rực rö 


Viện bảo tàng Lịch sử Giao thông 
trên biển Tuyển Châu 


Địa chỉ: Số 425 đường Đông Hồ, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. 
Trang web: www.qzhjg.com 


Trụ sở mới của Viện bảo tàng Lịch sử Giao thông trên biển Tuyền Châu 
được đặt trên đường Đông Hồ, thành phố Tuyển Châu, tỉnh Phúc Kiến, trụ 
sở này được xây vào năm 1990. Trong Viện bão tàng chia làm bốn khu lớn, 
gồm: Khu trưng bày lịch sử giao thông trên biển thời xưa giữa Tuyền Châu 
với hải ngoại; Khu bia đá tôn giáo Tuyền Châu; Khu triển lãm thế giới tàu 
thuyền Trung Quốc; Khu trưng bày văn hóa, phong tục giao thông trên biển 
Tuyển Châu. Năm 2003, ở phía Đông tòa nhà chính lại xây thêm Khu trưng 
bày văn hóa Islam Tuyền Châu. Ngoài ra, còn có Phòng trưng bày tàu thuyền 
cổ Tuyển Châu đặt trong Chùa Khai Nguyên, cũng thuộc sự quản lý của Viện 
bảo tàng Lịch sử Giao thông trên biển Tuyền Châu. Nếu tính cả Viện bảo 
tàng và Phòng trưng bày tàu thuyền, thì diện tích lên đến 35.000 mét vuông, 
trong đó diện tích dành cho trưng bày cũng lên đến 9.000 mét vuông. 


Phòng trưng bày tàu thuyền cổ Tuyền Châu (thuộc Viện bảo tàng Lịch sir 
Giao thông trên biển Tuyền Châu) nằm ở phía Đông trong khuôn viên chùa 
Khai Nguyên, với tổng diện tích 1.307 mét vuông, chia làm Cửa chính, Sành 
trưng bày tàu thuyền và Sảnh trưng bày văn vật khảo cổ khai quật liên quan 
đến tàu thuyền. Chiếc thuyền cổ có chiều dài 24,2 mét, rộng 9,15 mét là hiện 
vật quan trọng nhất và thu hút khách tham quan nhất trong phòng trưng bày. 





Toàn cảnh nhìn từ bën ngoài trụ sở mới Viện bảo tàng Lịch sử Giao thông trên bién Tuyển Châu 
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Nên văn minh rực rö 





Những chiếc thuyền có đời Tống khai quật được ở cảng Thích Đồng Hậu đang được trưng bày ở Viện bảo tàng 


Phía tay phải của phòng trưng bày tàu thuyền cổ Tuyền Châu là sảnh 
trưng bày văn vật khảo cổ khai quật liên quan đến tàu thuyền. Nơi đây 
trưng bày thuyến cổ từng sử dụng trong giao thông vận tải ở cảng Tuyến 
Châu. Vào năm 1982, tàn tích chiếc thuyến cổ Pháp Thạch đời Tống được 
phát hiện, khai quật, hiện nay đang trưng bày ở sảnh là mô hình chiếc 
thuyền cổ đó được phục hồi, dàn dựng lại theo tỉ lệ 1: 10. 





Phòng trưng bày bia đá đang trưng bày các hiện vật là bia mò 
của người dân А Rập đến Trung Quốc từ đời Tống, Nguyên 


Phòng trưng bày thuyền 
cổ Tuyến Châu chủ yếu trưng 
bày những tàu thuyền cổ khai 
quật được, cùng với những tư 
liệu liên quan đến đóng tàu, 
đóng thuyền và các văn vật, tư 
liệu thuộc lĩnh vực hàng hải. 


Hơn nữa, Khu trưng bày 
lịch sử giao thông trên biển 
thời xưa giữa Tuyến Châu với 
hải ngoại còn phân chia rất chỉ 
tiết tư liệu, hiện vật theo từng 
từ thời nguyên thủy, 
Tam Quốc, Tấn, Tùy Đường Ngũ 
Đại, đến Tống, Nguyên, Minh, 
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Vật dụng bằng sứ có tên “Quân Tri” được xuất khẩu ra hải ngoại tù cảng Tuyến Châu vào đời Tống 


Thanh, tổng cộng trưng bày hơn 200 tấm ảnh, 300 hiện vật cho khách 
tham quan hiểu rõ tường tận tình hình giao thông trên biển và giao lưu 
giữa Tuyển Châu với nước ngoài. 

Khu bia đá tôn giáo Tuyền Châu trưng bày hơn 300 tấm bia mộ, nắp 
đậy quan tài bằng đá, tượng đá điêu khắc, cùng với những vật dụng trong. 
kiến trúc chùa chiền, miéu tự do những doanh nhân nước ngoài, người 
truyền đạo cùng với hậu duệ, con cháu của họ để lại, qua đó, cho thấy kiến 
trúc thời đó gồm có các tôn giáo như: Đạo Islam (Hồi giáo), Cảnh giáo (tức 
Cơ Đốc giáo), đạo Hindu và Mani giáo. 


Khu triển lãm thế giới tàu thuyền Trung Quốc trưng bày hơn 140 
mô hình tàu thuyến các loại dùng để đi lại trên sông Trường Giang, sông 
Hoàng Hà, các loại chiến thuyền của các thời kỳ, các loại thuyền để đi sứ 
nước ngoài và các loại du thuyền lộng lẫy. Trong khu triển lãm còn có đội 
thuyền của Trịnh Hòa đi thám hiểm Tây Dương và cả đội tàu chiến hạm do. 
Trịnh Thành Công chỉ huy chống lại hải quân của thực dân xâm lược. Ngoài 
ra, còn có bộ sưu tám các tàu thuyền thật của người dân các nước, khu vực 
từng sử dụng như: thuyền gỗ ghép Yami của Đài Loan, thuyền làm bằng da 
trâu của Tây Tạng, bè kết bằng da dê của khu vực sông Hoàng Hà, thuyền 
độc mộc của người Mosuo, thuyền có mui che của thành phố Thiệu Hung... 

Viện bảo tàng Lịch sử Giao thông trên biển Tuyến Châu tổng cộng 
trưng bày hơn 10.000 hiện vật, trong đó có 102 hiện vật thuộc văn vật quốc 
gia bảo tồn cấp I. Trong những hiện vật trưng bày đó, những văn vật mà 
khảo cổ khai quật được và các bia đá mang đậm kiến trúc tôn giáo là quý. 
giá và quan trọng nhất. Ngoài ra, trong bảo tàng còn lưu giữ một số hiện 
vật về lịch sử Hoa kiều, tiền kim loại Tây Ban Nha, đã phản ánh lên thời kỳ 
đó tình hình giao thương với nước ngoài đã rất phát triển. 





HỘI TỤ NHÂN VĂN 


Trung Quốc không chỉ có những cống 
hiến, đóng góp xuất sắc cho nền văn minh 
vật chất của thế giới, mà còn có những 
sáng tạo huy hoàng về mặt văn minh tinh 
thần, có thể nói, Trung Quốc là một nước 
phương Đông hội tụ rất nhiều thành tựu 
nhân văn rực rỡ. 
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Viện Mỹ thuật Trung Quốc 
Địa chỉ: Số 1 đường Ngũ Tứ, khu Đồng Thành, thành phố Bắc Kinh. 
Trang web: www.namocorg 


Viện Mỹ thuật Trung Quốc nằm trên đường Ngũ Tứ ở Bắc Kinh, là viện 
bảo tàng mỹ thuật trọng điểm cấp quốc gia, có chức năng trưng bày, triển 
lãm, nghiên cứu, suu tấm những tác phẩm mỹ thuật của các nghệ nhân cận 
hiện đại. Viện Mỹ thuật Trung Quốc có мод diện tích là 30.000 mét vuông, 


trong đó diện tích xây dựng 
chiếm 18.000 mét vuông, từ 
tầng trệt đến tầng năm сб 
tổng cộng 17 phòng trưng 
bày, tổng diện tích khu vực 
dành cho trưng bày, triển lãm 
lên đến 8.300 mét vuông, 
với tổng chiều dài các phòng 
trưng bày là 2.110 mét. Qua 
sửa chữa, trùng tu, Viện Mỹ 
thuật Trung Quốc càng trở nên. 
lộng lẫy và sang trọng hơn. 


Viện Mỹ thuật Trung 
Quốc sưu tấm, lưu trữ, trưng. 
bày, nghiên cứu những tác 
phẩm mỹ thuật dân gian và 
các tác phẩm nghệ thuật 
nổi tiếng của các nghệ nhân 
trong giai đoạn cận hiện đại, 
đồng thời còn có chức năng 
tổ chức các buổi triển lãm mỹ. 
thuật trong và ngoài nước, 
giao lưu học thuật với các 
hội mỹ thuật trong và ngoài 
nước, xây dựng các phòng tư 
iệu về mỹ thuật cận hiện đại, 
lập các hó sơ theo dõi, phân 
tích, nghiên cứu tác phẩm 
mỹ thuật nổi tiếng, biên tập, 
xuất bản các album, tập san 








Hành lang Viện Mỹ thuật Trung Quốc 





Khu trưng bày, tiển lãm trong Viện Mỹ thuật Trung Quốc 





Mặt tiền Viện Mỹ thuật Trung Quốc 


mỹ thuật, tuyển tập lý luận phê bình nghệ thuật. Hiện nay, Viện Mỹ thuật 
Trung Quốc đang lưu trữ hơn 100.000 tác phẩm dân gian và tác phẩm my 
thuật trong giai đoạn cận hiện đại, kể cả một số tác phẩm tranh vẽ thời 
cổ đại, và cả tác phẩm mỹ thuật nước ngoài. Trong đó, chủ yếu là sưu tám, 
lưu trữ những tác phẩm mỹ thuật thuộc nhiều thời kỳ với những đặc điểm, 
phong cách khác nhau ở các thể loại tranh thủy mặc, tranh sơn dầu, tượng, 
điêu khắc, tranh dán tết, tranh gỗ, tranh biếm họa, tờ bướm tuyên truyền, 
truyện tranh nhiều kỳ, tranh chân dung, tranh màu nước, tranh sơn mài... 
Ngoài ra, còn có bộ sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật dân gian khác như 
tranh thêu, tò he nặn bằng đất, diều, con rối, cắt giấy, kịch bóng... 


Viện Mỹ thuật là cơ quan văn hóa luôn mở rộng cửa chào đón khách 
tham quan trong và ngoài nước, và cũng là nơi thường hay tổ chức các 
buổi triển lãm mỹ thuật. Hằng năm, Viện Mỹ thuật ngoài việc phối hợp 
với các viện khác tổ chức những buổi triển lãm các chủ đề mỹ thuật khác 
nhau, còn tổ chức những buổi triển lãm ngắn hạn các thể loại tranh ảnh 
mỹ thuật (kể cả triển lãm mỹ thuật cổ đại, mỹ thuật dân gian). Đồng thời, 
để tăng cường mối quan hệ hợp tác giao lưu quốc tế, Viện cũng hay phối 
hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức các buổi triển lãm mỹ thuật nước 
ngoài. Những hiện vật, những bộ sưu tám giá tri của Viện cũng nhiều lần 
được mang đi triển lãm ở nước ngoài. Mỗi năm, Viện Mỹ thuật Trung Quốc 
tổ chức hàng trăm buổi triển làm lớn nhỏ, tiếp đón hàng triệu lượt khách 
tham quan trong và ngoài nước. Năm 2008, Viện từng tổ chức buổi triển 
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lãm mang chủ dé “Nghệ J# 
thuật Đôn Hoàng - Ánh 
sáng rực rỡ của thời huy 
hoàng" đã phá kỷ lục và lập 
được ba kỷ lục mới của Viện, 
đó là kỷ lục về số lượng 
khách tham quan trong 
ngày, số lượt khách tham 
quan trong tháng và số 
lượng hiện vật triển lãm, chỉ 
trong vòng hai tháng diễn 
ra triển lãm, Viện Mỹ thuật 
đã tiếp đón 660.000 lượt 
khách đến tham quan. 


Trong hơn 40 năm 
thành lập, Viện Mỹ thuật 
Trung Quốc đã tổ chức 
hàng ngàn buổi triển lãm 
các loại hình mỹ thuật, triển 
lãm các tác phẩm nổi tiếng 
của các nghệ nhân trong 
và ngoài nước, đã tạo được 
sức ảnh hưởng và gây được 
tiếng vang tốt cho khách 
trong nước lẫn bạn bè thế 
giới. Hơn nữa, ngoài những 
buổi triển lãm có sức ảnh hưởng trong nước, Viện còn tổ chức những. 
buổi triển lãm tác phẩm nước ngoài, như: Triển lãm tranh phong cảnh, 
cuộc sống nông thôn thế kỷ XIX của Pháp; Triển lãm tranh nguyên tác của 
Picasso; Triển lãm những bộ sưu tám tranh nổi tiếng của Viện Bảo tàng 
Boston Mỹ; Triển lãm tác phẩm nghệ thuật của Rodin; Triển lãm tác phẩm 
nghệ thuật của Dali; Triển lãm tranh quý giá trường phái nghệ thuật Ấn 
tượng của Pháp; Triển lãm tranh nghệ thuật nổi tiếng phương Tây; cùng với 
những buổi triển lãm mỹ thuật các tác phẩm női tiếng của các nước: Áo, 
Nhật, Nga, Đức, Hàn Quốc, Malaysia, Na Uy, Israel... 





Tranh sơn dầu Chân dung Tế Bạch Thạch của tác giả Ngô Tác Nhân 


Những hiện vật, bộ sưu tám nghệ thuật của Viện Mỹ thuật Trung Quốc 
cũng từng được đưa di trưng bày, tham gia triển lãm tại các nước Pháp, Mỹ, 
Nhật, Nga, Czechoslovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Hàn Quốc... và cũng nhiều 
lần được đưa đi triển lãm tại Hồng Kông, Macao và Đài Loan. 





Hội tu nhân văn 





Viện Văn học hiện đại Trung Quốc 
Dia chỉ: Số 45 đường Viện Văn Học, khu Triều Dương, thành phố Bắc Kinh. 
Trang web: www.wxg.org.cn 


Viện Văn học hiện đại Trung Quốc nằm ở Thược Dược Cư thuộc khu. 
Triều Dương của thành phố Bắc Kinh, là trung tâm lưu trữ dữ liệu về văn 
học hiện đại của Trung Quốc, đồng thời cũng là viện văn học chuyên 
nghiệp có diện tích xây dựng vào loại rộng lớn nhất trên thế giới. Trong 
Viện Văn học bao gồm các phòng ban, đơn vị chức năng như: Bảo tàng Văn 
học, Thư viện Văn học, Phòng hó sơ dữ liệu Văn học, Trung tâm Nghiên cửu 
tư liệu Văn học, Trung tâm Giao lưu. Nhiệm vụ của Viện Văn học hiện đại 
Trung Quốc là nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ, chỉnh lí các tác phẩm văn học, 
bàn thảo viết tay, bản dịch, thư tín, nhật ký, ghi âm, ghi hình, hình ảnh, văn 
vật lẫn các bài báo, tạp chí, lý luận phê bình văn học của các tác gia đương 
đại Trung Quốc. 


Viện Văn học hiện đại Trung Quốc xây dựng vào tháng 3 năm 1985, 
nguyên tắc của Viện khi sưu tầm và nghiên cứu các tác phẩm đều không 








Mặt tién Viện Văn học hiện đại Trung Quốc 155 








Bảo tàng Trung Quốc 


phân biệt quan điểm chính trị, trường phái học thuật, phong cách nghệ 
thuật, hë những tác phẩm văn học từ thế kỷ XX trở lại đây đều nằm trong 
phạm vi sưu tầm của Viện, kể cả những tác phẩm văn học bằng tiếng Hoa 
ở Hồng Kông, Đài Loan, Macao và hải ngoại. Hiện nay, Viện Văn học đang 
cất trữ hơn 380.000 tác phẩm, trong đó, có 230.000 quyền sách văn học, tạp. 
chí văn học hơn 2.100 loại, bản thảo của 13.824 tác phẩm, 16.173 tấm ảnh, 
11.600 bức thư tín, 360 hộp băng cat-set, 442 hộp băng video, 4.380 văn vật. 


Đối với những bộ tác phẩm do các tác gia hiến tặng, Viện có hẳn một 
tủ sách hay một khu trưng bày, dùng tên của tác gia đó để thành lập hẳn 
một kho để lưu trữ. Hiện nay, Viện Văn học hiện đại Trung Quốc đã xây dựng 
và thành lập được 81 kho trưng bày tác phẩm của các nhà văn có tiếng như: 
Kho tác phẩm của Ba Kim (1904 - 2005), Kho tác phẩm của Băng Tâm (1900 - 
1999), Hạ Diễn (1900 - 1995)... Các tác gia ở Hồng Kông, Macao, Đài Loan và 
hải ngoại thì có Lam Hải Âm (1918 - 2001), Bốc Thiếu Phu (1909 - 2000)... đã 
thành lập được kho trưng bày tác phẩm riêng. 


Viện Văn học hiện đại Trung Quốc tích cực triển khai các hoạt động 
giao lưu học thuật, Viện từng chủ trì biên tập Từ điển Các tác gia hiện đại 





Pho tượng nhà vân Bảng Tâm trong khuôn viên Viện __ Búc chân dung nhà văn Ba Kim lưu trữ trong Viện Văn 
Văn học hiện đại Trung Quốc học hiện đại Trung Quốc 
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Sàn vưỡn trong Viện Văn học hiện dai Trung Quốc 


của Trung Quốc; Hệ, chi phái các tác gia lớn ở Đài Loan; cuốn sách Bách gia 
văn học hiện đại Trung Quốc; Tuyển tập các thư tín của các nhà văn... Viện 
Văn học hiện đại Trung Quốc phối hợp với Hội Nghiên cứu vẫn học hiện 
đại Trung Quốc tổ chức biên soạn và định kỳ mỗi quý xuất bản Tập san 
Nghiên cứu văn học hiện đại Trung Quốc, mỗi năm xuất bản 4 số, tính đến 
nay tập san trên đã ra đời được 30 năm. Trong Viện còn lập ra Khu triển 
lãm văn học thế kỷ XX, Khu triển lãm các kho trưng bày tác phẩm của các 
tác gia, Khu triển lãm phong thái các tác gia nồi tiếng, Khu trưng bày sưu 
tầm các loại tem sách của tác phẩm văn học hiện đại Trung Quốc để phục 
vụ bạn đọc. 


Viện Văn học cũng hợp tác với các cơ quan, đơn vị hữu quan trong và 
ngoài nước, đã lần lượt liên kết lẫn độc lập tổ chức Triển lãm ảnh về nhà 
văn Ba Kim, Triển lãm 70 năm cuộc đời sáng tác văn học của nhà văn Băng 
Tam, Triển lãm cuộc đời sáng tác văn học của nhà văn Lão Xá (1899 - 1966), 
Triển lắm cuộc sống đời thường của nhà văn Diệp Thánh Đào (1894 - 1988), 


Triển lãm kỷ niệm 100 năm nhà văn Маи Thuẫn (1896 - 1981)... 





Bảo tàng Trung Quốc 





Địa chỉ: Số 3 đường Hó Phường, khu Tuyên Võ, thành phố Bắc Kinh. 


Trong số hàng trăm các hội quán xây dựng từ đời Minh, Thanh ở Bắc 
Kinh, thì Hội quán Hồ Quảng được bảo tốn gần như hoàn hảo nhất. Hội 
quán này được xây dựng từ Gia Khánh năm thứ mười hai đời Thanh (năm 
1807), nằm ở ngã tư đường Hồ Phường, khu Tuyên Võ, thành phố Bắc Kinh. 
Đến năm 1997, sau khi trùng tu, sửa chữa đã mở cửa chào đón khách tham 
quan, đồng thời đổi tên hội quán thành Bảo tàng Hy kịch Bắc Kinh. 


Trong Hội quán Hồ Quảng, Đại Hý Lâu (Lầu xem hát lớn) được xây vào 
Đạo Quang năm thứ mười đời Thanh (1830), được xem là một trong những 
rạp hát cổ trong nhà bảo tồn hoàn chỉnh nhất hiện nay. Tầng trệt của 
Đại Hy Lâu này có diện tích 568 mét vuông, trên lầu có diện tích 328 mét 
vuông, tổng cộng có diện tích 896 mét vuông, diện tích sân khấu chiếm 54 
mét vuông, được chống đỡ bằng hai trụ và chín cột to đặt giữa gian nhà 
chính, hai trụ này cách nhau 11,36 mét, thuộc loại hiếm thấy trong các kiến 
trúc dân gian thời đó. 

Ngày nay, tại tầng trệt của Hội quán đặt những chiếc bàn vuông để 
tiếp khách, còn trên lầu thì ngăn thành từng phòng nhỏ, riêng biệt. Cả hội 
quán cùng lúc có thể tiếp đón 250 vị khách đến nghe hát Hồ Quảng. Hội 
quán Hồ Quảng tuy là rạp hát thời cổ xưa, nhưng đến thời nay cũng không 


Cổng chinh trụ sở Bảo tàng Hy kịch Bắc Kinh đặt ở Hội quán Hồ Qušng năm xưa 





Hội tu nhân văn 





Hoa vân kiến trúc mang đậm nét cổ kinh trên tường của Hội quán Hồ Quảng, 


mất di vë tao nhã vốn có của nó, trong hội quán có sử dụng nhiều hoa văn 
kiến trúc cổ, như “Bác Сб” nay đã rất hiếm khi gặp trong các kiến trúc cổ 
xưa khác còn sót lại ở Bắc Kinh. 


Hương Hiển Từ xưa kia trong Hội quán, giờ đây trở thành phòng trung 
bày hiện vật của Bảo tàng Hy kịch Bắc Kinh, trưng bày lịch sử phát triển 
các loại hình са cổ, hý kịch, qua đó cho thấy những hội quán cổ xưa ở Bắc 
Kinh có tác dụng to lớn trong việc hình thành và phát triển nghệ thuật hy 
kịch, ca cổ. Vào thời nhà Thanh, các đoàn ca kịch của các địa phương đến 
Bắc Kinh biểu diễn đều chọn các hội quán làm nơi diễn xuất, như Hội quán 
An Huy hát ca kịch An Huy, Hội quán Hồ Quán hát ca cổ đất Sở, Hội quán 
Giang Tây diễn tuồng Giang Tây... Các loại hình ca kịch của các nơi đều tụ 
về kinh đô, qua đó, các loại hình nghệ thuật này có thể giao lưu, học hỏi 
lán nhau, có sự giao thoa về mặt nghệ thuật, cùng nhau phát triển, đã tạo 
điều kiện cho Kinh kịch xuất hiện, tiếp thu những phần tỉnh túy nhất, đặc 
sắc nhất của các đoàn ca kịch khắp Trung Quốc rồi phát triển thành một 
trường phái nghệ thuật nổi tiếng. 

Мап Xương Các trên lầu của Hương Hiển Từ hiện đang lưu trữ rất 
nhiều văn vật quý báu của ngành hý kịch Trung Quốc, có những chiếc áo 
mà Dương Tiểu Lầu từng mặc khi diễn xuất, có những chiếc đĩa hát năm 
xưa do công ty Bách Đại thu ат, có những chiếc đàn mà nhạc sĩ của đoàn 
ca kịch gày cho “Tứ đại danh dán” (bón diễn viên hát Kinh kịch, tuồng cổ có 
tiếng nhất của Trung Quốc là Mai Lan Phương, Trịnh Nghiên Thu, Thường 
Tiểu Vân, Câu Tuệ Sinh) khi biểu diễn... 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Thể thao Trung Quốc 
Dia chỉ: Só 3 đường An Định, An Định Môn, Bắc Kinh 
Webside: www.bjkp.gov.cn/kpcg/kpcg/bowugaun/newpage225.htm. 


Viện bảo tàng Thể thao Trung Quốc nằm ở phía Đông Nam của Trung 
tâm Thể thao Olympic. Toàn bộ hình thể khối kiến trúc đặc biệt này gồm 
tám góc hình quạt, bên trong hình xoắn ốc. 


Bảo tàng Thể thao Trung Quốc là một bảo tàng có tính chuyên nghiệp 
cao nhất về lưu trữ, triển lãm, nghiên cứu văn hóa di tích, tư liệu thé dục 
thể thao. Bảo tàng có diện tích 7.200 mét vuông, hội trường có diện tích 
2.510 mét vuông, có một sảnh lớn và bốn phòng triển lãm. 


Bước vào bên trong sẽ nhìn thấy ở trung tâm có một tảng đá lớn hình 
chiếc thuyền rồng được điêu khắc và chạm trổ tỉnh tế, đó là mô hình thé 
thao truyền thống của Trung Quốc. 

Lịch sử thể thao cố đại Trung Quốc được phản ánh qua những tư liệu. 
về hội họa, di tích, hiện vật, hình ảnh thể thao Trung Quốc cổ đại, những. 
ghi chép lịch sử và tư liệu khảo cổ như “đá cầu bằng ngựa đời Đường; “đá 
cầu đời Tống; v.v... 





Mặt tién Viện bảo tầng Thể thao Trung Quốc 





"Tác phẩm Bách hí đồ vẽ trên đá đời nhà Hán. 


Những hiện vật và những hình ảnh xác thực về sự phát triển của 
ngành thể thao Trung Quốc cận đại đã giới thiệu rõ về tình hình chuyển 
biến của thể thao Trung Quốc cận đại từ năm 1840 đến năm 1949. Ví dụ 
như tấm hình chụp đội bóng Trung Quốc năm 1902, được lưu trữ sớm 
nhất, và cuốn sách Thể dục dó thuyết (thể thao qua những hình ảnh) xuất 
bản năm 1904, tấm hình năm 1913 chụp đoàn thể thao Trung Quốc tham 
gia Đại hội Thể thao Viễn Đông lần thứ nhất, tấm hình năm 1936 chụp Lý 
Thâm - nữ vận động viên điền kinh đầu tiên của Trung Quốc tham gia Thế 
vận hội Berlin, v.v... 

Các thành tích thể dục thể thao của nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa, thể hiện qua những hiện vật và những hình ảnh thực tế, đã phản 
ánh thời kì huy hoàng của sự nghiệp thể thao Trung Quốc trong 60 năm 
trở lại đây. 


Trong một phòng triển lãm, có hơn 300 tấm hình, gần 500 hiện vật đã 
nói lên sự đa dạng của dân tộc Trung Hoa, và nét đặc sắc trong những hoạt 
động thể thao của họ, nó đã phản ánh sự khác biệt của từng khu vực và 
phong cách của 56 dân tộc trong hoạt động thể thao. Sau khi tham quan 
Viện bảo tàng Thể thao Trung Quốc, ông Juan Antonio Samaranch - Chủ 
tịch Hội Olympic quốc tế đã nói rằng:“Viện Bảo tàng Thể thao Trung Quốc là 
viện bảo tàng thể thao tốt nhất trên thế giới mà tôi đã có địp viếng thăm” 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Bảo tàng Lịch sử Hồng Kông 


Địa chỉ: số 100 khu Tsim Sha Tsui, Kow Loon, đặc khu Hong Kong 
Webside: wwwicsd.gov.hk/CE/Museum/History 


Bảo tàng Lịch sử Hồng Kông nguyên là Bảo tàng Hồng Kông, tọa lạc 
tại khu Tsim Sha Tsui, Kow Loon, hoàn thành và mở cửa vào пат 1998. Nơi 
đây triển lãm các tác phẩm nói về “câu chuyện Hồng Kông” thể hiện những. 
nét sinh thái tự nhiên, phong tục dân gian, lịch sử phát triển và di sản văn. 
hóa của Hồng Kông. 


Bảo tàng hiện lưu trữ 90 ngàn hiện vật, chia làm bốn phấn lớn đó là 
khảo cổ học, lịch sử bản địa, lịch sử dân gian, lịch sử tự nhiên. Bộ sưu tập 
của khảo cổ học thì có bộ sưu tập nổi tiếng của linh mục Mak Siu Han (người 
¥) và linh mục Daniel Finn, gồm có cổ vật được phát hiện tại bờ biển Đông 
Nam Trung Quốc, và những di vật phát hiện vào những năm 30 của thế kỷ 
XX tại đảo Nam Á. 


Những tấm ảnh lịch sử là một trong những phán quan trọng nhất của. 
lịch sử bản địa, nội dung và số lượng của chúng rất phong phú, những tấm 
ảnh sớm nhất có thé tìm lại những ngày tháng của năm 60 thế kỷ XIX. Ngoài 


Bảo tầng Lich sử Hồng Kông 








Hình ảnh về chiếc máy hát đầu tiên, hiện. 
đang lưu trữ tal Bảo tàng Lich sử Hồng Kông, 





Hội tự nhân văn 


ra có những tấm ảnh nói về mô hình 
kiến trúc của thôn quë, hình ảnh về 
sự ra đời của ngành báo chí ngữ văn. 
Tại đây còn có một bộ sưu tập các 
loại tién của Hồng Kông (cả tiền giấy 
và tiến xu), và những cuốn gia phả từ 
xưa tới nay của các thôn làng, v.v... 


Còn về mảng lịch sử dân gian 
thì có những mô hình thuyền đánh 
cá, trang thiết bị dụng cụ đánh bắt 
cá, nông cụ truyền thống, vật dụng. 
gia đình, và những vật dụng phục vụ 
cuộc sống hàng ngày, những trang 
phục khác nhau của dân tộc thiểu 
số. Ngoài ra còn có những tư liệu về 
phong tục, tín ngưỡng, ca hát, nghệ 
thuật múa rối, hoạt động giải trí dân 
gian vv... 


Một góc phòng triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Hồng Kông, trưng bày mô hình con tàu Phúc Kiến. 
và bûc tranh vë các thuyền buôn 








Bảo tàng Trung Quốc 


Vé lịch sử tự nhiên thì có tiêu 
bản của các loại sò, bươm bướm, 
các loại đá trên thế giới và những 
mẫu khoáng sản. 


Từ khi thành lập tới nay, bảo 
tàng này đã tổ chức hơn 60 buổi triển 
lãm, ví dụ như “50 năm ngành khảo 
cổ học Hồng Kông; “Bảo tồn tòa nhà 
lịch sử Hồng Kông? “Tiền tệ Hồng 
Kông - Масао “Tư liệu lịch sử Hồng 
Kông? “150 năm ngành bưu chính 
Hồng Kông? Những triển lãm này với 
các chủ đề khác nhau, từ nhiều khía 
cạnh nhưng thâm nhập sâu vào lịch 
sử Hồng Kông, ngoài ra cũng thúc 
đẩy việc giao lưu văn hóa giữa Hồng. 
Kông và các khu vực lân cận. 





Hồng Kông về đêm 


Ngoài Bảo tàng Lịch sử Hồng Kông ở Tsim Sha Tsui ra, còn có Bảo tàng 
Phòng vệ ngoài biển ở Shau Kei Wan, Bảo tàng Luật Anh Quốc ở Chai Wan, 
Bảo tàng Lei Cheng UK Han Tomb ở Sham Shui Po. 


Hình ảnh phố cổ Hồng Kông, 








Hội tu nhân văn 


Bảo tàng Hàng hải Ma Cao 


Địa chỉ: Số 1, phía trước miču Ma Kok, đường Ма Kok, Đặc khu hành. 
chính Ma Cao. 


'Webside: www. museumaritimo. gov. mo. 


Bảo tàng Hàng hải Ma Cao nằm trên đường Ma Kok gần miếu Ma Кок. 
Bảo tàng này là một trong những nơi có chuyên môn về ngành cảng biển 
của Ma Cao. Nó được hoàn thành và mở cửa vào năm 1990. 

Bảo tàng Hàng hải Ma Cao lưu giữ trên 2.000 mẫu vật, chủ yếu là giới 
thiệu mô hình những chiếc thuyền vào thời người Bồ Đào Nha chiếm giữ 
Ma Cao trong thời kỳ đầu, những công cụ đánh bắt cá và những chiếc 
thuyền truyền thống của Trung Quốc, và các loại phương tiện giao thông 
trên biển mà người Ma Cao đang sử dụng, v.v... Nội dung của các mẫu vật ở. 
đây chủ yếu nói về nghề đánh cá, những phát minh, sáng chế, giao thông 
vận tải biển của người Bồ Đào Nha và người Trung Quốc. 

Vé phần nghề đánh cá, chủ yếu giới thiệu về những công cụ đánh bắt 
cá, kiến thức chăn nuôi. Triển lãm sử dụng khá nhiều thuyến, lưới, phương. 
pháp đánh bắt cá, ngoài ra còn cho thấy tình hình kiếm sống bằng nghề 
đánh cá của ngư dân. 





Khu triển lãm dưới đất - Cuóc sống của ngư dän 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Mặt tiến của Bảo tàng Hàng hải Ma Cao 


Dụng cụ hướng dẫn đường 
đi trên biển đã giúp đội thuyền của 
Vasco de батта cuối thế КЇ ХУ 
phát hiện ra đường hàng hải Ấn 
Độ, sau đó những nhà thám hiểm 
Bồ Đào Nha đã tiến vào bán đảo 
Mã Lai, Trung Quốc và Nhật Bản. 


Viện bảo tàng còn cho thấy 
Trung Quốc đã sớm biết sử dụng 
thuyền; những hình ảnh lịch sử 
về sự kiện đầu thế kỷ XV Trịnh 
Hòa tiến về Tây Dương (vùng 
biển phía Tây); công nghệ và giao 
thông trên biển phụ thuộc vào. 
la bàn; cách sử dụng thước một 
phần tư trong hàng hải, dụng cụ 
đo lường, bánh lái, ống nhòm, tín 
hiệu hải đăng, dây thừng. Ngoài 
ra còn cho thấy sự phát triển của 
công nghệ giao thông trên biển, 
và các loại vũ khí quản sự như 











Khu triển lâm kỹ nghệ tàu biển ở lầu ba 


súng, pháo, kính viễn vong... và còn thể hiện sự quan trọng của biển trong 
việc giao thương màu dịch, quốc phòng. 


Những tài liệu phong phú đa dạng của Bảo tàng Hàng hải Trung 
Quốc, những mô hình tàu thuyến bằng thủ công đặc sắc đã góp phần thu 
hút đông đảo người tham quan bảo tàng này. 





CỘI NGUỒN 
CỦA VIÊN LÂM 


Trung Quốc được ca ngợi là “cội nguồn 
của lâm viên”. Kiến trúc khu vườn cổ đại 
phương Đông là một tác phẩm kết hợp 
tuyệt vời giữa con người và thiên nhiên, 
cũng là sản phẩm của sự kết hợp giữa 
nghệ thuật và công nghệ. 








Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Viên lâm Tô Châu 


Địa chỉ: số 202 phố Đông Bắc, khu Bình Giang, thành phố Tô Châu, 
tỉnh Giang Tô. 


Webside: wwwszgardeb.szjscn 


Người đời gọi Tô Châu là “thành phố của những khu vườn” “Viên lâm 
Giang Nam đẹp nhất thiên hạ, viên lâm Tô Châu đứng đầu Giang Nam” Nét 
đẹp tinh xảo độc đáo của khu vườn Tô Châu là tinh túy của nghệ thuật kiến 
trúc cổ điển miền Nam Trung Quốc, nó cũng là nơi tập trung thể hiện lịch 
sử văn hóa của thành phố nổi tiếng này. 


Nét đẹp của khu vườn Tô Châu thể hiện ở bố cục khéo léo độc đáo 
trên từng tấc đất, uốn khúc lượn quanh, một bước một cảnh, khiến cho. 
người ta có cảm giác trong vườn có vườn, trong cảnh có cảnh. Ai đi vào 
khu vườn cũng giống như lạc 
vào một bức tranh. Những 
khu vườn như Thương Lãng 
Đình đời Tống, Sư Tử Lâm đời 
Nguyên, Chuyết Chính Viên 
đời Minh, Lưu Viên đời Thanh, 
được gọi là bốn khu vườn lớn 
nhất của Tô Châu, nó thể hiện 
phong cách nghệ thuật khác 
nhau của bốn triều đại Tống, 
Nguyên, Minh, Thanh. 


Nhân kỉ niệm 2.500 năm 
thành phố Tô Châu, năm 
1992 tại Chuyết Chính Viên 
đã thành lập Bảo tàng viên 
lâm Tô Châu. Năm 2007, bảo 
tàng mới ra đời ở phố Đông 
Bắc, diện tích đất 4.000 mét 
vuông, diện tích xây dựng 
3.390 mét vuông, tiếp giáp. 
với Chuyết Chính Viên và Thái 
Bình Thiên Quốc Trung Vương 
Phủ. Trước mắt thì cả hai bảo. 
tàng mới và cũ đếu vẫn hoạt 
động song song. Rừng Sư từ 
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Viện bảo tàng cũ chủ yếu nói về lịch 
sử vườn tược cổ đại ở Tô Châu, hiện trạng, 
và nghệ thuật tạo nên khu vườn, ngoài ra 
còn thiết lập nên bốn khu vực gọi là “Viên 
nguyên”, “Viên sử; “Viên thú” “Viên dã". 
“Viên nguyên” giới thiệu những điều kiện, 
nguyên nhân, cơ sở khách quan cho sự 
phát triển của những khu vườn Tô Châu, 
“Viên sử” phản ánh toàn diện quá trình 
phát triển của những khu vườn Tô Châu cố. 
điển. “Viên thú” giới thiệu về sắc thái ngày 
nay của những khu vườn Tô Châu và Giang 
Nam cổ điển, gây ảnh hưởng đến trong 
và ngoài nước. "Viên dã” phản ánh ý nghĩa 





Chuyết Chính Viên sâu xa của những khu vườn Tô Châu cổ 


điển, bao gồm việc đắp núi, dẫn nước, xây 
dựng, sắp xếp cây và hoa, phải thỏa mãn các yếu tố như ý nghĩa, bố cục, 
thủ pháp, ý nghĩa của cảnh trong nghệ thuật tạo vườn truyền thống, do đó 
mới tạo được hiệu quả thể hiện ý nghĩa đặc biệt của những khu vườn. 

Bảo tàng mới cũng tương tự như bảo tàng cũ, chia ra năm khu vực là 
đại sảnh, phòng lịch sử, phòng nghệ thuật, phòng văn hóa và phòng kết 
thúc. Bảo tàng mới có sử dựng máy vi tính, bàng điện tử, bản đồ điện tử, và 
những kỹ thuật hiện đại khác; ngoài ra, bảo tàng cũng sử dụng những cách 
thức mới phù hợp với cuộc sống hiện đại mà thể hiện những nét tinh tế 
sắc sảo của những khu vườn cổ điển. Những тё hình vườn tược cổ đại, ví 
dụ như mó hình tháp Hó Khâu 150 năm trước, đều có những nét riêng làm 
cho người xem bị thu hút. 


Chuyết Chính Viên vẫn là một minh chứng tốt cho sự phát triển của 
Bảo tầng Viên lâm Tô Châu. Chuyết Chính Viên chia làm hai khu vực, đó là 
khu trung tâm và khu phía Tây. Tại Bổ Viên nằm ở khu vực phía Tây, hoa ẩn 
hiện trên tường, dừng tại núi Đăng Giả trong đình Nghỉ Lưỡng mà nhìn, 
cảnh vật đẹp như tranh vẽ, ta được mở rộng tầm mắt, vừa có thé tür trên 
cao nhìn xuống, vừa làm tăng thêm hứng thú ngắm nhìn khu trung tâm. 


Chuyết Chính Viên lấy nước làm chủ đề, sắp xếp rất khéo léo, trên cao 
là núi, phía dưới là nước, lợi dụng dòng nước hẹp dài, quanh со uốn lượn, 
chảy từ vùng sâu ra đảo, nước bị chặn bởi những hòn đá làm cho mặt nước 
lúc nào cũng tràn đầy. Dẫn vào trong đình là một chiếc cầu, cảnh sắc hư 
hư thực thực, cùng với dòng nước cao thấp nhiều tầng, tạo thành một bức 
tranh phong cảnh vẽ nước tuyệt đẹp. 


169 





eb 





СЫ nguồn của viên lâm 


Di Hòa Viên 
Địa chỉ: số 19 Tân Kiến Cung Môn, khu Hải Điện, thành phố Bắc Kinh 
Webside: www.yiheyuan.com 


Di Hòa Viên nằm ở 
phía Tây Bắc Kinh, là một 
khu vườn hoàng gia do triều 
đình Mãn Thanh, vương 
triều phong kiến cuối cùng 
của Trung Quốc xây dựng 
nên, vốn có tên là “Thanh Y 
Viên Năm 1860 bị liên quản 
Anh - Pháp phá hủy, sau đó 
được Từ Hy Thái Hậu dùng 
ngân sách của hải quân để 
trùng tu, và đối tên thành. 
Di Hòa Viên. Năm 1999, khu 
vườn hoàng gia nổi tiếng 
thế giới này được Liên hiệp. ngọc Lan đường ở Di Hòa viên nơi Quang Tự Hoàng đế 
quốc đưa vào danh sách Di doc sách vàtiếp kiến quản thần 
sản Văn hóa thế giới. 


Từ phía cửa Đông cung Di Hòa Viên tiến vào là cửa Nhân Thọ, qua 
bảy gian điện Nhân Thọ là chính điện, nơi mà hoàng đế nhà Thanh tiếp 
kiến quần thần. Bên trong điện là nơi Từ Hy Thái Hậu và vua Quang Tự 
(Ái Tân Giác La Đới Điềm - tại vị từ 1875 - 1908) lên triều, ngai vua làm 
bằng ngọc, có rèm che mặt, giá đặt nến v.v... Phía trước điện ở trên bục 
có một cặp long phụng bằng đồng, ở giữa phần thân của long phụng 
khoét rỗng có thể dùng để đốt lá cây tùng. Kế bën có một cái đỉnh đồng 
và một cái chum đồng. Ở phía trước lại có một cặp lân bằng đồng tư thế 
hùng dũng. 

Phía Tây Nam điện Nhãn Thọ là Ngọc Lan Đường được xây ven hồ. Nơi 
đây đã từng là nơi dừng chân nghĩ ngơi khi dạo vườn của vua Càn Long. 
Sau khi vua Quang Tự xây dựng lại (1982), nó được dùng làm nơi nghỉ ngơi 
của Quang Tự. Năm 1898, sau khi Từ Hy phát động phong trào cải cách, 
Ngọc Lan Đường biến thành nơi giam giữ vua Quang Tự, lối đi ba hướng 
Đông, Tây, Bắc bị tường gạch chặn lại, phía Nam có thể đi được nhưng 
cũng bị Từ Hy sai thái giám thân cận ngày đêm canh giữ. 
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Chính điện của Lạc Thọ Đường là nơi Từ Hy nghỉ 
ngơi. Hai bên trái phải đặt sáu món đồ vật như nai đồng, 
hac đồng, bình đồng v.v... biểu thị ý nghĩa “lục hợp thái 
bình Phòng nhỏ ở phía Tây là nơi Từ Hy ngủ, phòng nhỏ 
ở phía dòng là nơi Từ Hy thay y phục, hai bên gian điện 
phụ ở Đông Tây là phòng trực ban của cung nữ, tì nữ. 

Hành lang dài được xây ven theo bờ phía Bắc hó 
Côn Minh, có tên là Thiên Bộ Lang (tức hành lang đi cả 
ngàn bước). Hành lang này là nơi được ca ngợi nhất bởi 
kiến trúc tinh tế, hình dạng phong phú, uốn lượn quanh 
co, và nó cũng là hành lang dài nhất trong khu vườn lẫn 
trong kiến trúc cổ đại của Trung Quốc. Hành lang dài 728 





Tượng sáp mô phỏng hình ảnh. 
thái giám chải tóc cho Từ Hy 
mét, tổng cộng có 23 gian, thông qua bốn cái đình có ởDiHòaViên 


tám cạnh Lưu Giai Đình, Ký Lan Đình, Thu Thủy Đình, Tiêu. 


Dao Đình, bốn đình này tượng trưng 
cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Ở 
giữa hành lang dài có khoảng 8.000 
bức tranh, ngoài phong cảnh Tây Hồ 
ra, còn vẽ hình ảnh về câu chuyện của 
người, vật, các loài hoa, cá, v.v... 


Bài Vân Điện được xây dựng 
giữa chân núi Vạn Thọ, tọa Bắc hướng 
Nam. Trục chính của khu vườn là từ 
Bài Vân Điện đến Phật Hương Các. Bài 
Vn Điện cũng giống như kiến trúc ở 
Sơn Trúc Thất, từng bước từng bước 
lên cao, được lát ngói vàng và bậc 
thém bằng ngọc, là kiến trúc xa hoa 
nhất trong khu vườn. Phía trước cửa 
Bài Vân Điện là cổng tam quan huy 
hoàng lộng lẫy. 

Trước cửa vào cung điện chính, 
có hai điện Đông Tây nhỏ, ở giữa là 
sông Kim Thủy, có cây cầu đá bắc 
ngang qua sông, dùng để đi qua cổng 
và cửa chính điện của Bài Vân Điện, 
trên mái lót ngói lưu ly, nhìn xa xa 
lấp lánh lộng lẫy dưới ánh nắng, dưới 
Hành lang dài ven bò hồ Cân Minh mái hiên là cột trụ được vẽ hình, và xà 











Phật Hương Các 





Thuyền đá 


Cảnh sắc đường Tó Châu về đêm 
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đỡ trông rất trang nghiêm diễm 
lệ. Phía Bắc Bài Vân Điện, hướng 
Nam chân núi Vạn Thọ, chính là 
Phật Hương Các, đây là quần thể 
kiến trúc chủ thể của Di Hòa Viên. 
Phật Hương Các cao 41 mét, do 
tám trụ gỗ cứng như đá chống 
đỡ, nhìn như cột chống trời, bên 
trong thờ phụng Tam Bảo Phật. 


Thuyền Thanh Yến ở phía 
Tây hồ nước là nơi duy nhất mang 
kiến trúc phương Tây tại Di Hòa 
Viên. Thuyến đá này dài 36 mét, 
sàn thuyền lầm bằng gỗ, bên 
trong trát ngói hoa, dát đá ngũ 
sắc lưu ly, bàn ghế theo kiểu Tây 
phương. Hài Thú Viên được gọi 
là “vườn trong vườn”, nằm phía 
Đông chân núi Vạn Thọ, phong 
cách độc đáo. Trong những biệt 
thự vườn nổi tiếng ở Giang Nam, 
Huệ Sơn ở Vô Tích là cổ nhất, sau 
khi Càn Long du tuần Giang Nam 
về đã vẽ nên bức họa đồ, sau này 
Di Hòa Viễn cũng phỏng theo mà 
tạo nên “Huệ Sơn Bát Cảnh”. 











Bảo tàng Trung Quốc 





Lầu xem kịch cao ba táng bên trong Đức Hòa Viên 


Di Hòa Viên là một trong những bảo tàng nổi bật của hoàng gia Trung 
Quốc, không những có lối kiến trúc tuyệt thế khiến người đời ngưỡng mộ, 
mà còn là một nơi lưu giữ nhiều di tích phong phú. Cuối thế ki XX, Văn 
Xương Viện được xây dựng, diện tích 7.000 mét vuông, lưu giữ hơn 40.000 
hiện vật, trong đó có 93 hiện vật được xem là di sản văn hóa quốc gia. 
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Viện bảo tàng Trường Thành Trung Quốc 
Địa chỉ: khu Bát Đạt Lĩnh, huyện Diên Khánh, thành phố Bắc Kinh 


Webside: www.cnwh.org/cnsites/nwlee/wlcc.htm 


Đến Trung Quốc mà không di du ngoạn Trường Thành cũng giống nhu 
đến Ai Cập mà không đến Kim Tự Tháp vậy, có nghĩa là như chưa nhìn thấy. 
được nén văn minh cổ đại. Trường Thành là một kỷ tích của nền kiến trúc thế 
giới, sau khi thống nhất Trung Quốc, nhà Tắn đã tiếp tục xây dựng dựa trên 
những thành quách từ trước, phía Tây kéo tới Lâm Thao, phía Đông tới Liêu 
Đông, tổng chiều dài hơn một vạn dặm. Đến đời Hán, Ngụy, Minh v.v... tiếp 
tục được tu bổ. Trường Thành có lịch sử hơn 2.000 năm, tựa vào những vùng 
đất cao của Trung Hoa. Phần trường thành còn tồn tại cho đến bây giờ bát 
đầu từ phía Tây - Gia Dục Quan ở Cam Túc, di qua Cư Dung Quan ở Bắc Kinh, 
phía Đông tiếp Sơn Hải Quan ở 
Hà Bác. Nhà Minh đã dùng những 
tảng đá, đất và gạch để tu bổ, toàn 
bộ chiều dài hơn 6.350 km, mất 
hơn 200 năm mới hoàn thành 
công trình vĩ đại cuối cùng. 


Trường Thành ở Bát Đạt 
Lĩnh là phần trường thành kiên 
cố nhất do nhà Minh tu bổ lại. 
Trường Thành ở đây dùng phiến 
đá dài, sỏi và đất vàng tạo phần 
cốt lõi, gạch đá phủ bên ngoài, 
chiều cao trung bình 7,8 m, chiều 
rộng bình quân 6,5 m, cỏ thể 
chứa năm đến sáu con ngựa đi 
song song với nhau. Tường thành 
rát kiên cố, phía trên có pháo đài, 
trên thém có các lỗ hổng, dùng 
để quan sát và bán. Không gian 
rộng dùng để đốt lửa hiệu, nhằm 
báo tình hình quân sự. Doc theo 
Trường Thành có khá nhiều cửa 
ải, cửa ải Cư Dung địa thế hiểm 
trở, phòng thủ dễ dàng và khó 
Hình ảnh hùng vî của Trường Thành ở Bát Đạt Lĩnh tấn công, nên đó là một cửa lớn 
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phía Tây Bắc của Bắc Kinh. Ở trung 
tâm của Cư Dung Quan có xây một đài 
đá ngọc trắng, gọi là “Vân Đài” Trên 
hai bức tường trong Vân Đài có khắc 
hình tứ đại thiên vương, hình dáng 
khác nhau, hình thái sống động như 
thật, bên trong còn khắc kinh Đà La Ni 
bằng sáu loại chữ Phạn, Tạng, Mông 
Cổ, Tây Hạ, Duy Ngô Nhĩ (Uyghur), là 
một tác phẩm quý hiếm. 

Cửa Bắc Cư Dung Quan ở Bát Đạt 
Lĩnh thiết kế làm hai cửa, phía trên 
cửa Đông dé là “Cư Dung Ngoại Trán7 CảnhsicmùathuớBátĐạtLinh-BắcKinh 
cửa Tây dé là “Bắc Môn Tỏa Thược” Từ 
hai bên cửa thành phóng nhìn ra đều là cảnh núi non hùng vĩ, ngoài cửa 
thành lại có Xá Đạo Thành làm thành bức bình phong, trên vách đá cheo 
leo khắc hai chữ “thiên hiểm": Leo lên Trường Thành Bát Đạt Lĩnh nhìn ra xa, 
thấy cảnh núi rừng trùng trùng điệp điệp, Trường Thành như một con rồng 
đang trèo lên đỉnh núi, không nhìn thấy đầu đuôi, du khách không thể 
không hét to lên khi đứng trước công trình cổ đại Trung Quốc độc đáo này. 





Gia Dục Quan ở Cam Túc 
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Năm 1994, phía Tây cửa Bát 
Đạt Lĩnh đã xây dựng nën “Bảo 
tàng Trường Thành Trung Quốc”, 
khu triễn lãm có diện tích 3.200 
mét vuông, chia làm 9 khu vực 
triển lãm, trưng bày các hiện vật 
lịch sử Trường Thành, do 8 phần 
tạo thành, như: lịch sử Trường 
Thành, Trường Thành đời Minh, 
xây dựng phòng vệ, Trường Thành 
chinh chiến, giao lưu kinh tế văn 
hóa, kho báu nghệ thuật của dân 
tộc, tôi yêu Trung Hoa - tôi trùng 
tu Trường Thành, con đường danh 
lam thắng cảnh - tình hữu nghị 
Trường Hồng. Ở những ngôi mộ 

Ва đá tại Hoàng Nha Quan gn Bát Đạt Lĩnh đã phát hiện 

ула ra các binh khí bằng đồng được 

chôn cùng như dao, mác, kiếm, 
mũi tên v.v... Du khách còn có 
thể nhìn thấy binh sĩ cầm binh 
khí như súng và cung tên bảo vệ 
cửa ải Trường Thành ở Bát Đạt 

Lĩnh, cùng với “Con đường Tơ lụa; 

“Chiêu Quân xuất giá", “Văn Cơ 

quy Hán” và câu chuyện tình hữu 

nghị hòa hợp giữa các dân tộc 
trong ngoài Trường Thành trong 
thời hòa bình. 


Bờ Tây Vạn Lý Trường Thành 
có “Thiên Hạ Hùng Quan” - Gia 
Dục Quan, bờ Đông có “Thiên Hạ 
Đệ Nhất Quan" - Sơn Hải Quan, 
đều thu hút du khách đến tham 
quan, mục đích là để cho du 
khách thấy lịch sử của các cửa ài 
này, để thỏa lòng người xem với 
ў muốn làm một cuộc hành trình 


Hình ảnh Mộ Điền Dục - Trường Thành xuyên suốt Trường Thành. 
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Thiên Đàn 


Địa chỉ: Đường Thiên Đàn, khu Sùng Văn, thành phố Bắc Kinh 


Webside: wwwtiantanparkcom 


Thiên Đàn nằm ở phía Đông Nam của thành cổ Bắc Kinh, thuộc 
phía đông Vĩnh Định Môn, đó là một quần thể kiến trúc có quy mô to 
lớn duy nhất mà mấy ngàn năm trở lại đây vô số hoàng đế đã tế trời, 
vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh, cũng là một bảo tàng độc đáo đặc sắc, và 
được Quốc hội đưa vào danh mục những di sản quan trọng cán được 
bảo vệ, năm 1998 được Liên hiệp quốc đưa vào danh sách Di sản Văn 
hoá thế giới. 


Thiên Đàn Bắc Kinh, bắt đầu xây dựng vào năm thứ 18 Vinh Lạc nhà 
Minh (tức 1420), do các bộ phận quan trọng như tường thành, cung điện, 
đàn miếu tạo thành; sau hai lần bổ sung và mở rộng vào đời vua Gia Tinh 
nhà Minh và đời vua Càn Long nhà Thanh, mới có được hình dáng, bố cục, 
kiểu dáng nghệ thuật như hiện tại. 


Tổng thể bố cục của Thiên Đàn là Bắc tròn Nam vuông, với ý nghĩa là 
“tời tròn đất vuông; có tường bao hai lớp, chu vi tường ngoài là 6.553 mét, 
tổng diện tích là 273.000 mét vuông, gần bằng bốn lần Cố Cung Bắc Kinh, 
chiếm tỷ lệ diện tích rất lớn trong các thành cổ ở Bắc Kinh. 


Biểu diễn tế trời cầu một mùa bội thu lương thực tổ chức tại Thiên Đàn Kỳ Niên Điện 
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Kỳ Dục Đàn và Kỳ Niên Điện 

Kỳ Dục Đàn và Kỳ Niên Điện 
nằm ở phía Bắc của Thiên Đàn, là 
kiến trúc cao lớn nhất ở Thiên Đàn, 
thể hiện được tất cả kiến trúc của 
Thiên Đàn. Мб do Thạch Đàn và Kỳ 
Niên Điện tạo thành, phía dưới là 
ba đài hình tròn có lan can bằng. 
đá bao bọc xung quanh, phía trên. 
là đại điện ba tầng, mái hình tròn 
đình nhọn, lợp ngói lưu ly màu 





Hoàn Khâu Đàn - Thiên Đàn - Bắc Kinh xanh da trời. Phía trên bục của đại 


điện có đặt một bảo đỉnh hình 
tròn bằng vàng, phản chiếu màu xanh của trời màu trắng của mây, cực kỳ 
lộng lẫy. Dưới mái Kỳ Niên Điện là 28 cây cột làm bằng gỗ nan bao bọc xung 
quanh, ở giữa điện có bốn cây cột hình rồng đường kính 1,2 mét, cao tới 
19,2 mét, đặc biệt là táng tầng lớp lớp những bức vẽ hình vuông trên mái 
vòm, khiến cho không gian bën trong điện trở nên cao và xa hơn. Bên trong 
điện, phía Bắc là nơi đặt ngai vàng và đặt bài vị của Thượng Đế, các vị thần, 
bài vị tổ tiên của hoàng đế. Mỗi năm, hoàng đế cùng vương công đại thần 
đều đến đây cúng bái cầu thọ, cầu mưa, cầu mọi việc được thuận lợi. 


Phía Bắc của Kỳ Niên Điện là Hoàng Cn Điện, phía Nam điện này có 
hai điện Đông Tây, phía trước là Kỳ Niên Môn, toàn bộ kết hợp thành một 
quần thể kiến trúc hoàn chỉnh. 


Hoàn Khâu Đàn và Hoàng Khung Vũ 


Hoàn Khâu Đàn tuy không phải là thạch đàn cao lớn như Kỳ Niên 
Điện, nhưng cũng là một bộ phận quan trọng của Thiên Đàn, là nơi hoàng 
đế dùng dé tế trời. Hoàn Khâu Đàn còn gọi là đài tế trời, xây dựng vào thời 
vua Gia Tính nhà Minh năm 1530, vốn được lợp ngói lưu ly màu xanh da 
trời. Đến đời vua Càn Long nhà Thanh năm thứ 14 (tức năm 1749) đã được 
tu sửa và bổ sung, được xây lại bằng đá ngọc trắng, và có hình dáng như 
hiện tại. Đàn có hình tròn, chia thành ba tầng, mỗi đài bốn mặt đều có cầu 
thang chín bậc. Ở giữa tầng trên cùng của đàn có một viên đá hình tròn, 
ngoài đặt chín vòng đá tròn. Vòng trong cùng có 9 viên, từ trong ra ngoài 
mỗi vòng tăng thêm 9 viên, cho đến vòng ngoài cùng có 81 viên. Tầng 
một tầng hai đều được sắp xếp cần thận, số lượng lan can ở mỗi táng đều 
là 9 hoặc bội số của 9. Thiết kế hao tốn nhiều tâm lực của con người là để 
phù hợp với hàm y của học thuyết số lẻ có từ lâu đời. Số 9 là số dương 
lớn nhất, thể hiện sự tôn kính. Bốn vòng quanh Hoàn Khâu Đàn là tường 





eb 


180 





Bảo tàng Trung Quốc 


thấp màu đỏ, cửa Linh Tâm gồm 
bón mặt có tam gian bốn trụ làm. 
bằng đá ngọc trắng, toát lên khí 
thé của dàn. 

Phía sau Hoàn Khàu Đàn 
có một kiến trúc hình tròn, đó là 
Hoàng Khung Vũ, được xây dựng 
Gia Tĩnh năm thứ chín, đến Сап 
Long năm thứ tám (1743) thì 
được tu sửa. Hoàng Khung Vũ là 
một điện hình tròn có một mái 
dinh nhọn, bên trong là trấn nhà 
với từng lớp hình vuông chạm trổ. 
hinh hoa, trông như mái vòm. Bên 
trong chính điện đặt một bục đá 
khắc hoa, là nơi thờ phụng các vị 
“hoàng thiên thượng đế". Một điều rất hay mà Hoàng Khung Vũ thu hút sự 
chú ý của mọi người đó là “hối âm bích” do những bức tường tròn được tạo 
hiệu ứng hồi âm từ những chất liệu đặc biệt và hiệu ứng tiếng vỗ tay vong 
lại từ đá trên đỉnh trung tâm Hoàn Khâu Đàn và từ Tam Âm Thạch trước cửa 
điện... đó đều là kỳ tích của sự kết hợp kỳ diệu giữa nguyên lý âm thanh và 
tài năng xây dựng tỉnh tế. 


Tại Thiên Đàn, ngoài hai tổ hợp kiến trúc Hoàn Khâu Đàn và Kỳ Cốc 
Đàn ra, còn có những quần thể kiến trúc phối hợp khác như Trai Cung, 
Thần Lạc Thự, Thần Khố, Thần Trù, Dà Sinh Đình, Phần Sài Lư, Vọng Đăng 
Bài, ум. 


Trai Cung là nơi Hoàng Đế trai giới trước khi làm lễ tế trời cầu thực, 
trong điện có ngai vàng, trước điện có tượng người trai giới bằng đồng, 
và Thời Thìn Đình ух... Kiến trúc của trai cung giống như một tòa thành trì, 
bốn mặt có dòng sông bao bọc xung quanh để bảo vệ, mục đích là bảo vệ 
cho sự an toàn của hoàng đế trong lúc trai giới. 


Thần Lạc Thự là một tổ hợp quần thể kiến trúc không nhỏ, là một kiến 
trúc hình thành sớm nhất trong Thiên Đàn, xây vào Vĩnh Lạc năm thứ mười 
tám (1420). Quần thể kiến trúc này là nơi biểu diễn âm nhạc trong lúc tế 
trời cầu thực, và là nơi đào tạo các thấy giáo âm nhạc, hoặc là nơi cất giữ 
nhạc cụ, có thể xem dày là một nơi quan trọng trong các buổi cúng tế vào 
thời cổ. 





Hồi Âm Bích và Hoàng Khung Vũ ở Thiên Đàn Bắc Kinh. 
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Khổng Miếu, Khổng Phủ, Khổng Lâm 


Bia chỉ: thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông 
Webside:www.cnwh.org/cnsites/kmklkfhtm 


Khúc Phụ, Sơn Đông 3.000 năm trước là cố đô của nước Lỗ, là thành 
cổ có bể dày lịch sử văn hóa nổi tiếng ở Trung Quốc, và cũng là quê 
hương của nhà tư tưởng, nhà giáo dục cuối thời Xuân Thu - Khổng Tử (năm 
551 - 479, trước Công nguyên). Với bé dày lịch sử và nén văn hóa lâu đời 
đã giúp nơi đây lưu giữ lại nhiều di tích có nổi tiếng, trong đó có Khổng 
Miếu, Khổng Phủ, Khổng Làm thu hút nhiều người tham quan, tìm hiểu 
còn được gọi là “Tam Khổng”, 


Khổng Miếu 


Xuyên qua con đường hẹp với những cây tùng lâu năm, là tiến vào 
cửa Chính Nam của thành có, sẽ nhìn thấy một cây cổ thụ cao ngất trời, tòa 
nhà bằng đá, quần thể kiến trúc tường hồng ngói vàng, là khí thế hùng vĩ 
của Khổng Miếu, gần như chiếm hết gần phân nửa khí thế của thành Khúc 
Phụ. Khổng Miếu là nơi dùng để thờ phụng Khổng Tử, năm 478 trước Công 
nguyên, năm thứ hai sau khi Khống Tử mất, Lỗ Ai Công đã biến nhà ở cũ 
của Khống Tử thành miếu thờ. Từ đời Tây Hán trở đi, các đời vua chúa không 
ngừng tiến hành trùng tu và xây dựng Khổng Miếu. Khổng Miếu là một kiến 
trúc có hệ thống phòng vệ như hoàng cung, trước sau phải đi qua 9 cái sân, 
xuyên qua một trục đường Nam Bắc, cả điện, các, đình, đường có 446 gian, 
cửa phòng vệ có 55 cửa, có hơn 2.000 tấm bia, từ Nam ra Bắc dài hơn 1 km. 





Lễ tế tại gian nhà lớn miéu Khổng Tü ở Khúc Phu 





Những trụ hình rồng trước gian nhà lớn tại Khổng Miếu 
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Dai Thành Điện là kiến trúc chính bên trong Khổng Miếu, vốn có tên là 
Tuyên Vương Điện, là nơi thờ phụng Khổng Tử và cũng là nơi đặt các tượng 
đệ tù của ông, ngoài ra nơi ấy còn lưu giữ những nhạc cụ, lễ cụ. 

Phía sau Đại Thành Điện, Tám Điện là Thánh Tích Điện. Bên trong có 
120 bức tranh khắc trên đá về “thánh tích đố” ghi lại những hoạt động 
quan trọng hằng ngày của Khổng Tử, đó cũng là một trong những câu 
chuyện bằng tranh khắc đá hoàn chỉnh sớm nhất của Trung Quốc. 

Ở lối đi phía trước Đại Thành Điện có hàng cây tùng, nơi đây có 
một cái đình hình vuông, được gọi là “Hạnh Đàn”, xây dựng vào đời 
Tống Nhân Tông, nhân dịp kỉ niệm buổi thuyết giảng thu nạp đồ đệ của 
Khổng Tử. Trước đình có một cây tùng, tương truyền cây này do chính 
tay Khổng Tử trồng. 

Bên ngoài Đại Thành, có thể nhìn thấy 13 Ngự Bi Đình, trong đình có 
53 tấm bia của hoàng đế các thời Đường, Tống, Kim, Nguyên, Minh, Thanh. 

Û giữa 13 Ngự Bi Đình và cửa Đồng Văn, là Khuê Văn Các cao chót vót, 
có 3 táng mái hiên, tráng lệ đường hoàng. Các này là gác lầu gỗ női tiếng 
vào thời Trung Quốc cổ đại, trong đó có lưu giữ bút tích và sách của các 
triều đại đế vương. 

Khổng Phủ 

Khổng Phủ nằm ở phía Đông của Khổng Miếu, khi xưa gọi là Diễn 
Thánh Công Phủ, là nơi làm việc và là dinh thự của Diễn Thánh Công. Diễn 
Thánh Công là phong hiệu tôn kính dành cho các hậu duệ chính thống của 
Khổng Từ Tổng cộng có 463 gian lầu, các, đình, đường, 9 cái sân, bố cục chia 
làm ba phần: đường 
phía Đông dùng để ở; 
Bão Bản Đường, Thiêu 
Miếu, Tân Từ Đường, 
Lan Đường, Cửu Như 
Đường, Ngự Thư 
'Đường và phòng rượu, 
уу. đường phía Tây 
có Hồng Ngạc Hiên, 
Trung Thứ Đường, An 
Hoài Đường, và những 
nơi ngày xưa Diễn 
Thánh Công đọc sách, = 
học lễ và ngâm thơ. Linh Hoàng Môn - Của lớn ở Khống Phù 
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Phần chủ thể 
trong Khổng Phủ 
là ở phấn đường ở 
giữa, phía trước có 
ba phòng sáu sảnh 
dùng để làm việc, 
phía sau là dùng để ở, 
sau cùng là vườn hoa 
của Khổng Phủ, được 
gọi là “Thiết Sơn 
Viên" Trong vườn có 
sảnh, phòng, hoa, ao 
được thiết kế khéo 
léo, ngoài ra còn có 
chậu cây cảnh, núi và 
đá đan xen vào nhau. 
Bên trong Khổng 
Phủ chứa đựng rất 
nhiều cổ vật lịch sử, 
nổi tiếng nhất là 
"Thuong Châu Thập 
Cung” (một loại dụng 
cụ dùng để cúng 
tế), hình dạng kỳ lạ, 
trang trí tinh tế, nét 
chạm khắc rõ ràng, 
là một loại hiện vật 
hiếm gặp trong 
nước. Bên trong Hậu 
Ngũ Gian có treo bức 
họa “Tam Thánh Dé" Bên trong Khống Phụ, nơi thờ phụng Khổng Lệnh Di - cháu đời 

` thứ76 của Khổng Tü 

của nhà thư pháp nổi 

tiếng đời Nguyên,Triệu Mạnh Phủ. Bức vẽ phần thân của ba người là Khổng 
Tử, Nhan Hồi và Tăng Såm, ngoài ra còn có bộ sách Luận ngữ, người đọc 
phải nghiên cứu kĩ mới có thể hiểu được. Một điều càng có giá trị hơn là tác 
phẩm triển lãm có gần một vạn quyển sách trong triều đại Minh và Thanh, 
phản ánh từ những góc độ khác nhau các phương diện về chính trị, kinh 
tế, tư tưởng, văn hóa của Trung Quốc cổ đại. 
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Khổng Lâm 


Khổng Làm là nơi сп cất Khổng Tử và con cháu của ông, có quy 
mô lớn nhất và thời gian bảo quản lâu năm nhất, cũng là nơi bảo tồn 
được nhiều nhất mộ phần của dòng họ một cách hoàn chỉnh. Khi bước 
vào sẽ nhìn thấy vô số cây tùng lâu năm, thân cao chót vót, lá сау um 
tüm. Trong Khổng Lam có rất nhiều các loại cây, nhiều nhất là cây tùng. 
Tương truyền trong sự nghiệp giáo dục của mình, Khổng Tử có gần 3.000 
đệ tử, cho nên sau khi ông qua đời, có rất nhiều đệ tử ở khắp nơi từ quê 
hương của họ đem đến đây trồng nhiều loại сау khác nhau, cho tới hiện 
tại, cổ thụ có hơn ba vạn сду, lá cây nhiều như sóng biển, bốn mùa không 
Iyi tan. 

Phía sau Hưởng Điện là lăng mộ ba đời nhà Khổng Tử. Phía trước läng 
mộ của Khổng Tử có một bia đá được lập vào Chính Thống năm thứ tám 
đời nhà Minh (1443), trên viét “Dai Thành Chí Thánh Văn Tuyên Vương mộ”: 





Lăng mộ Khổng Tû trong Khổng Lâm 
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Viện bảo tàng Tấn Từ 


Địa chỉ: trấn Tấn Từ, khu Nam Giao, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Đông 


Webside: www.chinajinci.com 


Tấn Từ, nằm cách chân núi Huyền Ung 25km về phía Tây Nam, ở tỉnh 
Thái Nguyên, huyện Sơn Đông, là nơi hiện còn bảo tón các di chỉ di tích. 
Đây là viện bảo tàng có kiến trúc cổ, là sự kết hợp của cảnh quan nhàn văn 
với những vườn cây cổ điển lâu đời nhất trong lịch sử. 


Tấn Từ là nơi khơi nguồn của Tấn Thủy, người đời sau nhớ công ơn 
Chu Thành Vương “tiễn đồng phong đệ” ( một giai thoại cổ vào thứ kỷ 11 
trước Công nguyên) mà xây dựng nên. Tuy Tấn Từ vẫn thường xuyên được 
tu bổ, nhưng kiến trúc chủ đạo vẫn không thay đổi. Điển hình là Thiên 





“Kim Nhân” đời Tống của Tổng Từ 


Thánh Bắc Tống (năm 1023 - 
1032) truy phong vua nước Tấn 
là Đường Thúc Ngu làm Phần 
Đông Vương, và cho sửa chữa 
điện Thánh Mẫu, và đại trùng tu 
Tấn Từ, sau đó thêm vào một bức 
pho tượng thái úy “Kim Nhân” 
thân làm bằng sắt; thời Kim năm 
Đại Định thứ tám xây thêm Hiến 
Điện; v.v... từng bước hình thành 
nên quy mô Tấn Từ như ngày nay. 


Bảo tàng Tấn Từ là nơi triễn 
lãm kiến trúc cổ, con suối, vườn. 
cây, tượng điêu khắc, tấm bia của 
Tán Từ. 

Thánh Mẫu Điện là tòa kiến 
trúc bằng gỗ có lịch sử lâu đời 
nhất ở Tấn Từ. Bố cục mặt phẳng, 
kết cấu bên trong, nghệ thuật 
tạo hình của Chinh Tọa Đại Điện 
không chỉ ở Sơn Đông mà ở 
những nơi khác trên toàn quốc 
đều thể hiện nét kiến trúc cổ rất 
quý hiếm. Bên trong Đại Điện có 
43 bức tượng đất sét, đó là những 





СЫ nguồn của viên lâm 





Đình Nan Lão Tuyến ở Tấn Từ 


tinh hoa của nghệ thuật tac tượng trong kiến trúc chùa chiến cổ đại trong 
nước, cùng với kiến trúc Đại Điện để hình thành nên những di tích thời Bắc 
Tống. Bức tượng chính trong Đại Điện là tượng Thánh Mẫu được đặt ngay 
ngắn tại chính điện trên một bệ gỗ, còn 42 bức tượng kia được đặt hai bên 
và bốn bé của Đại Điện. 


Trước Thánh Mẫu Điện là Ngư Trì Phi Lương, đó là một cây cầu hình 
vuông bắc qua ao cá, được xây cùng lúc với Đại Điện vào thời kì Thiên 
Thánh Bắc Tống. Mặt cầu hình chữ thập, được nâng đỡ bởi 34 cây trụ tám 
góc đặt trong nước, trên trụ có trang trí đài hoa sen. Phía trên trụ đá là bệ 
đỡ, xà ngang, khóa nối làm bằng gỗ, mặt cầu lát gạch, hai bên cầu có lan 
can bằng đá. Phía Đông của cấu là Nguyệt Đài, trên đài có một cặp sư tử 
bằng sắt, thần thái sinh động, tạo hình tinh mĩ, xây vào năm Chính Hóa thứ 
8 đời Bắc Tống (1118), đó là một tuyệt phẩm hiếm thấy. 











Bảo tàng Trung Quốc 


Bia đá Minh Tịnh Tự ở Tấn Từ là 
một di vật quý giá ở bảo tàng Tấn Từ, 
được đặt bên trong đình Trinh Quan 
Bảo Hàn. Bia đá cao 195 cm, rộng 120 
cm, dày 27 cm, đặt trên đầu thuồng 
luồng. Chữ trên bia do Đường Thái 
Tông Lý Thế Dân soạn ra, toàn bộ có 
203 chữ. 


Tấn Từ được xây dựng bởi vì đó 
là nơi khởi nguồn của dòng nước, 
dòng suối lớn nhất đó là Nan Lão. 
Tuyến, lưu lượng nước 1,8 mét khối 
một giây. Đầu nguồn có xây dựng 
một Thủy Mẫu Lấu, bên trong сб 
tượng Thủy Mẫu ngồi với thị nữ. Sau 
khi nước suối từ trong Nan Lão Đình 
chảy ra chia vào mười cái lỗ, qua hai 
khe Nam Bắc, nước suối trong xanh, 
quanh năm không ngừng, nhiệt độ. 
khoảng 17°С, dòng chảy quanh со 
uốn lượn, cây cối xanh tươi, có rất 
nhiều cây cổ thụ quý hiếm, kế bên 
Thánh Mẫu Điện là một cây châu 
tùng, có lịch sử 3.000 năm. 

Những cổ vật tại Tấn Từ cực 
kì phong phú, ngoài Cử Lầu Hạng 
ra, bên trên còn có đến thờ Đường 
Thúc Ngu, Thủy Kính Đài, Kim Nhân 
Đài, Đối Việt Phường, Hiến Điện, 
Chung Cổ Lầu, Thánh Thọ Tự, Xá Lợi 
Tháp, Tấn Dương Thư Viện, 








Ngư Tri Phi Lương ó Tấn Tù 





Hình điêu khắc các tì nữ thời Tổng 
trong điện Thánh Mẫu ở Tấn Tü 





NHÀ CỦA NGƯỜI XƯA 


Vùng đất Hoa Hạ là một trong những cái 
nôi của nhân loại. Từ thời đồ đá cũ cho tới 
thời đồ đá mới, phương Đông đã lưu lại 
những dấu chân tiến bộ qua nhiều thời kỳ 
khó khăn của tổ tiên. 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Di chỉ Châu Khẩu Điếm 


Địa chỉ: Làng Châu Khẩu Điếm, khu Phòng Sơn, thành phố Bắc Kinh 
Webside:wwwzkd.cn 


Di chỉ Châu Khẩu Điếm là di chỉ của người Bắc Kinh nằm ở quả núi 
tháp trên Long Cốt Sơn, bởi vì từng là ngôi nhà của “người Bắc Kinh” một 
trong những nơi bắt nguồn của loài người, năm 1961 chính thức được 
Quốc hội công nhận là cơ quan bảo vệ văn vật trọng điểm tốp đầu trên 
toàn quốc, năm 1987 được Liên hiệp quốc liệt vào danh sách Di sản Văn 
hóa thế giới. 


Mùa thu ở Bắc Kinh là mùa dễ chịu nhất, mùa thu ở Long Cốt Sơn 
là mùa thu đẹp nhất. Bên trong viện bảo tàng bố trí những bức tượng 
mô phỏng cuộc sống sinh hoạt của người Bắc Kinh vào 450.000 năm 
trước, đó cũng là vào mùa thu. “Người Bắc Kinh” tận dụng mùa di cư 
sang miền Bắc của loài nai Thũng Cốt (tên khoa học là Megaloceros 
pachyosteus), để tiến hành vây bắt loại thú này. Phụ nữ và trẻ em thì 
nhân lúc các loại hạt và trái cây chín, tranh thủ hái lượm để tích trữ 
lương thực cho mùa đông. 





Mặt tiến Viện bảo tàng Di chỉ Châu Khẩu Điểm. 





Tượng mô phỏng theo “người Bắc Kinh” 





Hộp sọ của “người Bắc Kinh” được phát hiện. 
tai di chi người Bắc Kinh ở Châu Khẩu Điểm 


Nhà của người xưa 


Châu Khẩu Điếm nằm ở vùng 
sông núi, có những hang động 
thiên nhiên, khí hậu lúc đó ón hòa 
hơn so với bây giờ, môi trường tự 
nhiên rất tốt, đó là nơi “người Bắc 
Kinh” lưu trú khoảng 300.000 nám, 
trong hang động còn lưu lại không 
ít những bộ xương, rất nhiều công 
cụ bằng đá, và còn có những dấu 
tích dùng lửa. Hang Đông từ Tây 
sang Đông dài 140 mét, từ Nam 
sang Bắc rộng khoảng 42 mét. 


Năm 1929 vào một chiều 
hoàng hôn đầu đông giá lạnh, 
nhóm khảo cổ học dưới ánh nến đã 
phát hiện ra trong hang động có 
một hoá thạch hình đầu lâu hoàn 
chỉnh của một người sống cách đây 
500.000 năm, việc này đã gây chấn 
động cả thế giới, gọi là “loài vượn 
người Bắc Kinh ở Trung Quốc? gọi 
tát là “người Bắc Kinh” 


“Người Bắc Kinh” sống trong 
những hang động, đã lưu lại máy 
mươi ngàn công cụ đồ đá cũ, được 
chế tạo từ các loại đá khác nhau, 
và có những tác dụng khác nhau. 
Những vật dụng này có thể nhìn 


thấy trong các tủ trưng bày tại bảo. 


tàng. “Người Bắc Kinh” vào mấy trăm ngàn năm trước, trải qua lao động 
trong thời gian dài, đã hình thành những nhận thức ban đầu vé những 
tính năng khác nhau của công cụ dó đá và thành thạo kỹ thuật chế tác 
công cụ từ đá sỏi. Điều đặc biệt phải nói đến là việc “người Bắc Kinh” biết 
dùng lửa, phát minh ra việc lửa dùng để nấu ăn, sưởi ấm, chiếu sáng, và 
xua đuổi thú dữ v.v... đó là một cột mốc quan trọng cho quá trình tiến hóa 


của loài người. 
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Bảo tàng Trung Quốc 





Bức họa "người Bắc Kinh” di sàn bắn 


Tiếp nối sau “người Bắc Kinh” là giai đoạn của “người có nhận thức thời 
kỳ đầu; vào khoảng thời gian 200.000 năm cho tới 100.000 năm trước, họ 
cũng cư trú tại khu Châu Khẩu Điếm, được phát hiện năm 1973 và gọi là 
“người Tân Động” Tính đến nay là vào khoảng 20.000 năm, cư dân sinh sóng 
tại Châu Khẩu Điếm có tên là“Người Sơn Đỉnh Động” Vào năm 1933 tại dinh 
núi Long Cốt phát hiện ra bên trong động có những vết tích của “người Bắc 
Kinh*“Người Sơn Đỉnh Động” sống vào cuối thời kì đồ đá cũ, hình thái xã hội 
theo chế độ mẫu hệ. Ó “Son Đỉnh Động” còn lưu giữ một сау kim làm bằng. 
xương dài 82 mm, bë mặt trơn láng, hơi cong, một đấu sắc nhọn, một đầu 
có một công cụ sắc nhọn móc vào lỗ kim. Từ khi kim làm bằng xương xuất 
hiện, cũng biểu thị thời kì “người Sơn Đỉnh Động” biết dùng da thú để may 
áo mặc Tại di chỉ “người Sơn Đỉnh Động” phát hiện dưới đất có một số vật 
trang trí, như những trang sức bằng răng thú, xương cá, vòng đeo cổ, thạch 
châu, xương có khắc dấu, v.v... điều này thể hiện việc người thời đó đã biết 
cách dùng những vật đẹp mắt để làm trang sức. 





Nhà của người xưa 


Viện bảo tàng Di chỉ Tân Lạc Thẩm Dương 


Dia chỉ: số 1 đường Long Sơn, khu Hoàng Cò, thành phố Thám Dương, 
tỉnh Liêu Ninh 


Webside: www. Lnwh.gov.cn/bwgl/xIhtm 


Bảo tàng di chỉ Tân Lạc Thẩm Dương nằm ở Bắc bộ khu Hoàng Cố, 
thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, hiện tại chia ra Nam Bắc hai khu. 
Khu phía Nam là nơi triển lãm các hiện vật tại bảo tàng, khu phía Bắc là nơi 
triển lãm các di chỉ, cũng là khu bảo vệ trọng điểm di chỉ Tân Lạc, tổng diện. 
tích là 52.500 mét vuông. 

Lịch sử nhân loại sớm được phát hiện tại công trường Tân Lạc Thẩm 
Dương nên gọi là di chỉ Tân Lạc. Di chỉ này chia làm hai tầng văn hóa, 
văn hóa thượng táng vào khoảng 3.000 năm, thuộc về thời kì đồng thau, 
những di vật tìm thấy dưới lòng đất là những loại cố vật hình ống bằng 
gốm màu đỏ màn pha cát’, những loại công cụ như cái đỉnh, công cụ có 





Mặt tiền Viện bảo tàng di chi Tân Lạc Thẩm Duong 


1 Gốm pha cát là loại gốm mà trong quá trình chế tác, người ta pha cát vào để nung 
không bị nứt vỡ. 
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Bảo tàng Trung Quốc 





Chim Thái Dương bằng gû, là vật biểu trưng của thành phố Thẩm Dương 


ba chân. Dụng cụ bằng đá thì có rất nhiều loại dùng trong nông nghiệp 
như dao đá, mác đá, xẻng đá, v.v... Văn hóa hạ tầng vào khoảng 7.200 năm 
trước, thuộc về thời kì đồ đá mới, như di tích phát hiện được là những kiểu 
kiến trúc nhà bán địa huyệt (dạng cửa hám trên mặt đất). Di vật chủ yếu là 
dụng cụ nhỏ bằng đá, dụng cụ sắc bén bằng đá, dụng cụ chiến đấu bằng. 
đá, những dụng cụ tỉnh xảo bằng đá, vật tạo lửa và những sản phẩm nghệ 
thuật từ gỗ, v.v... Tắng văn hóa này có những phong cách đặc biệt, nằm ở 
khu Đông Bắc, và có những giá trị nghiên cứu quan trọng, nên mới có tên 
là văn hóa Tân Lạc. 


Bảo tàng di chỉ Tân Lạc hiện có 1.200 cổ vật, tập trung chủ yếu là 
những công cụ đặc sắc của văn hóa hạ táng. Khu triển lãm phía Nam là hai 
bó phận “Tân Lạc hạ táng văn hóa” và “Tân Lạc thượng tầng văn hóa”. 

Phía Bắc của khu di chỉ, hiện còn bảo tốn một tòa nhà có kiến trúc 
nhà bán địa huyệt. Ngôi nhà này được phát hiện năm 1978, được xây theo 
kiểu nhà bán địa huyệt, diện tích 95,46 mét vuông, ở giữa căn nhà có một 
cái lò lửa hình tròn, tứ phía đều có cột lỗ, trong nhà cũng khai quật được 
một lượng lớn các di vật. Những hình thái sự vật sớm nhất được phát 
và bảo tồn đã giúp cho mọi người có những hiếu biết về việc cư trú sinh 
sống của loài người nguyên thủy và những kết cấu nhà cửa thời cổ đại. 





Nhà của người xưa 


"үп 
Bảo tàng Di chỉ Hà Mỗ Độ 
Dia chỉ: thôn Hà Mó Độ thành phố Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang 
Webside: www.hemudusite.com. 


Bảo tàng Di chỉ Hà Mó Độ nằm ở thón 
Hà Më Độ, thành phố Dư Diêu, tỉnh Chiết 
Giang, là một di chỉ thời kì đồ đá mới ở 
mién Nam Trung Quốc, độ sâu khoảng 3,7 
mét, tổng cộng có bốn tầng văn hóa, căn 
cứ vào phương pháp định lượng C14, niên 
đại ước vào khoảng từ 7.000 năm đến 3.500 
năm trước Công nguyên. Năm 1982, được 
công bố là đơn vị bảo tồn văn vật trọng 
điểm của cả nước. 


Bảo tàng Di chỉ Hà Mỗ Độ mở cửa 
tháng 5 năm 1993, là nơi phát hiện và khai 
quật các hiện vật, tổng diện tích là 40.000 
Lưỡi cày bằng xương khai quát mét vuông, kiến trúc chính chiếm diện tích 
Hà Mô Độ 4.000 mét vuông. 








Mặt tiến Bảo tầng Di chỉ Hà Mỗ Độ 195 





Bảo tàng Trung Quốc 


Bảo tàng triển lãm 320 hiện vật, 
chia làm bốn chủ đề "Biển rộng ruộng. 
dâu? “Sáng sớm di làm việc; “Người ở 
bên hố; và “Tiếng gọi tâm linh" Gồm 
có di tích của những người trồng. 
lúa nước, mảnh gốm bình đựng hạt 
giống, mảnh linh kiện ghép nối, ngà 
voi hình con chim tròn, ngà voi hình 
bướm khắc mặt trời, và những hiện 
vật như viên ngọc để đeo, cây sáo, 
cây tram, ngoài ra còn có những tinh 
phẩm vào thời đại văn hóa đồ đá mới. Hin trang nal cu trů cûa cu dán Hà Mê DÓ 





Những tác phẩm nghệ thuật trang trí làm từ ngọc và sỏi đá của người 
Hà Mỗ Độ gồm có trâm cài, ống sáo, viên châu v.v„ hay lu đựng đồ, công cụ 
sinh hoạt sản suất, và những dụng cụ xây dựng... và còn có một tác phẩm 
điêu khắc hình con cá bằng gỗ, đầu người bằng gốm, heo gốm, dê gốm, cá 
gốm v.v.. ngoài ra, còn có một con chim khắc trên ngà voi và một ngà voi 
hình bướm khắc mặt trời. 





196 Mặt tién hình ảnh phục hổi ngôi nhà của người Hà Mỗ Độ 





Nhà của người xưa 


Viện bảo tàng Bán Pha Tây An 


Bia chỉ: số 155 đường Bán Pha, ngoại ó phía Đông thành phố Tây An, 
tỉnh Thiểm Tây 


Webside: www.bpmuseum.com 


Cách thành phố Tây An tỉnh Thiém Tây khoảng 10 km về phía Đông, di 
qua con sông Sản Hà, một trong tám con sông nổi tiếng ở Trường An, gần 
cây cầu bắc ngang con sông đó là một toà kiến trúc hiện đại hình tròn mái 
vòm, là viện bảo tàng nổi tiếng: Viện bảo tàng Bán Pha Tây An. 


Viện bảo Tàng Bán Pha Tây An xây dựng năm 1958, là một trong 
những bảo tàng di chỉ tiến sử đầu tiên của Trung Quốc. Bởi nó nằm ở phía 
Bắc của thôn Bán Pha, nên có tên gọi là “di chỉ Bán Pha”. Nó là một di chỉ 
thời kì công xã nguyên thủy đồ đá mới theo chế độ thị tộc mẫu hệ, ở dưới 
đất còn chôn vùi 6.000 di våt. 


Từ khi phát hiện ra di chỉ này, 
bố cục của thôn Bán Pha đã thay 
đổi. Ở giữa thôn là một tòa nhà to 
diện tích 160 mét vuông, chung 
quanh bốn bề có rất nhiều nhà 
nhỏ, tất cả đều chiếu theo tòa nhà 
lớn mà xây, phản ánh được tinh 
thần dân tộc đoàn kết. Phía ngoài 
thôn có một cái hào nước dài hon 
300 mét, dùng để phòng bị khi 
bị tấn công. Phía Đông của thôn 
là một khu chế tác đồ gốm, phía 
Bắc là khu mai táng. Tất cả thiết 
kế đều có trật tự. Trong thôn tổng 
cộng có 46 căn phòng, có hình 
vuông, hình tròn, hình dạng bán 
hang động. Xét từ góc độ nghệ 
thuật kiến trúc, thì nơi này cũng có 
kết cấu “tường đất trụ gỗ” truyền 
thống của Trung Quốc. 

Phía Bắc của thôn Bán Pha 
là khu mai táng người chết, bao. 
gồm 174 ngôi mộ, được xây chỉnh Mät tién Viện bảo tàng Bán Pha Tây An. 











Bảo tàng Trung Quốc 


té, có rất nhiều hình dáng. Phụ nữ được 
mai táng kĩ càng, đây là một hiện tượng 
thường thấy của xã hội thị tộc mẫu 
hệ. Căn cứ theo những tài liệu khoa 
học kiểm định, tuổi thọ trung bình của 
người Bán Pha thường vào khoảng 30 
tuổi. Phía Đông của thôn là một lò nung 
gốm công cộng, tổng cộng có 6 cái lò 
nung. Cổ nhân có truyến thuyết “Thần. 
nông canh nhỉ tác đào”, phản ánh nông 
nghiệp và ngành gốm có quan hệ mật 
thiết. Nghế gốm sớm nhất là được tiến. 
hành ngoài trời, tới thời của Bán Pha, thì 
phát minh ra hai loại lò là lò ngang và lò 
dọc. Những tác phẩm gốm của người 
Bán Pha gồm có ba loại gốm đất sét 
mịn, gốm cát thô, gốm cát mịn dùng để 
làm đố đựng thức ăn, đựng nước, nấu 
nướng và đựng đồ vật khác, v.v... Những 
họa tiết trên gốm của người Bán Pha 
đa số dùng tay để vẽ, nét bút đơn giản, 
khái quát, sinh động nắm bắt được 
những đặc điểm của động vật. 

Tại di chỉ Bán Pha còn phát hiện 
những mảnh gốm và những công cụ 
bằng gốm hoàn chỉnh, phía trên có 
khắc những ký hiệu khác nhau, mười 
hai loại hình dạng khác nhau như dọc, 
ngang, xiên, dấu chéo v.v... Vào thời đó 
thì chưa có chữ viết, nên những ký hiệu 
này bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác 
nhau. Bảo tàng còn có rất nhiều công 
cụ sinh hoạt sản xuất mà cư dân đầu 
tiên của Bán Pha đã sử dụng, có cây búa 
thô bằng đá, lưỡi câu bằng xương са, 
cái nĩa bằng xương cá tinh xảo, và mũi 
kim bằng xương sắc nhọn và những sản 
phẩm trang trí bằng đá, xương, răng. 








Chiếc chậu có hoa văn hình cá mặt người, 
được khai quật ở Bán Pha 





Bình đáy nhọn được khai quật ở Bán Pha 





Di chỉ nhà ở ở Bán Pha 





TRỜI CAO ĐẤT RỘNG 


Con người muốn nhận thức về mình, thì 
cần phải nhận biết vị trí của mình trong 
thế giới tự nhiên. Những viện bảo tàng 
thuộc loại lịch sử tự nhiên chính là giảng 
đường dành cho phương diện này. 





Bảo tàng Trung Quốc 


Đài Quan Tượng cổ Bắc Kinh 
Địa chỉ: số 2 hẻm Biểu Bội, khu Đông Thành, thành phố Bắc Kinh 
Webside: www.bjp.org.cn 


Ó góc Đông Nam của đường Kiến Quốc Môn, Bắc Kinh, có một cái đài 
cao màu xám dạng thành lũy cổ, đây chính là Đài Quan Tượng cổ của Bắc 
Kinh. Nhà thiên văn học, thủy lợi học, toán học Quách Thủ Kính đời Nguyên 
(1231 - 1316) khi xây dựng đài này, óng gọi nó là “Tư Thiên Đài; đời Minh 
đổi thành “Quan Tinh Đài đời Thanh gọi là “Quan Tượng Đài” Từ đời Minh. 
đến năm 1929, Chính phủ Bắc Dương, sau hai vương triều Minh Thanh và 
cách mạng Tân Hợi, liên tục dùng nơi này quan sát thiên tượng gắn 500 
năm. Đây là nơi ghi chép lịch sử lâu nhất của các đài quan tượng hiện vẫn. 
được bảo tồn của thế giới. Trên Đài Quan Tượng cao ngút ấy, trưng bày. 
tám cỗ máy quan thiên bằng đồng lớn đời Thanh, dưới đài là các kiến trúc 
cổ năm 1442 đến trước sau пат 1446, như: Tử Vĩ Điện, Chái Đông Tây, Quy 
Ảnh Đường ух... 


Đài Quan Tượng cao 17 mét với kết cấu rỗng, từ cổng lớn dạng tường 
thành có khắc ba chữ “Quan Tượng Đài” đi vào bên trong đài, là phòng triển 
lãm lớn ba tầng, trưng bày chủ đề triển läm “Những thành tựu về thiên văn 
học cổ đại Trung Quốc” Bản đồ các vì sao khắc trên đá ở Tó Châu và bản đồ 
Thiên Văn trên trần của miếu Giáng Long được trưng bày trong triển lãm, 
là hai bảo vật vô cùng quý giá. Bản đồ các vì sao khắc trên đá ở Tô Châu 
được khắc vào thời Tống Thuần Hựu năm thứ bảy (1247), trên đó vẽ 1434 vì 


Một tiền Đài Quan Tượng Bắc Kinh 








Máy đo Kinh Tuyến Vĩ Tuyến Hoàng Đạo 
(ecliptic armlllary sphere) trưng bày ở Đài 
Quan Tượng, Bắc Kính 


Trời cao đất rộng 


sao, được thế giới công nhận là một trong những 
bản đồ các vì sao hoàn thiện nhất; bản đồ Thiên 
Vän trên trán của miéu Giáng Long hoàn thành vào. 
đời Minh năm Cảnh Tán, tuy nhiên xét về mặt văn 
tự trên đó thì bản dó này có thể đã tồn tại từ đời 
Đường. Tử Vị Điện nằm trong khu vườn được bao 
bọc bởi các cây cổ thụ và phòng hông phía Đông 
triển lãm “Linh Đài Nghỉ Tượng; tại đây giới thiệu 
di tích của Linh Đài Trung Quốc (thời xưa gọi Đài 
Quan Tượng là Linh Đài), Đài Quan Tượng mà hiện 
nay còn bảo tón và cải cách chế tạo máy quan sát 
thiên văn v.v... Phòng hông phía Tây triển lãm lịch 
pháp phong phú của Trung Quốc, tổng cộng hơn 
150 loại. Quý Ảnh Đường thì trưng bày Lậu Hồ (công 
cụ tính giờ của thời cổ đại, giống đồng hồ cát) và 
các loại đồng hồ thiên văn hiện đại. Trên đỉnh của 
Đài Quan Tượng, theo bố cục sắp xếp vào năm Сап 
Long, tại дау đặt tám có máy Quan Thiên bằng 
đồng, do đời Thanh chế tạo, như: máy đo Xích Đạo. 
Kinh Tuyến Vĩ Tuyến (equatorial armillary sphere), 


máy đo Kinh Tuyến Vĩ Tuyến Hoàng Đạo (ecliptic armillary sphere), máy 
Thiên Cầu (máy báo giờ thiên văn, được chế tạo dựa trên thiên tượng), máy 
Kỹ Hạn (sextant), máy Kinh Tuyến Địa Bằng (horizon cirde), máy Tượng Hạn 
(chủ yếu dùng để định lượng thiên thế trên mặt đất hoặc khoảng cách với 
trời), máy Kinh Tuyến Vĩ Tuyến Địa Bằng (altazimuth), máy Cơ Hoành Phủ 
Chấn (elaborate equatorial armillary sphere). 





Một góc trưng bày các cỗ máy thiên văn cổ dai tại Đài Quan Tượng, Bắc Kinh 








Bảo tàng Trung Quốc 


Bảo tàng Địa chất Trung Quốc 
Địa chỉ: Số 15 hẻm Dương Nhục Tây Tứ, khu Tây Thành, thành phố Bắc Kinh 
Webside: www.gmc.org.cn 


Bảo tàng Địa chất Trung Quốc nằm trên đường Tây Tứ, Bắc Kinh, phía 
Đông Tổng cục Quản lí Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường, diện tích xây 
dựng hơn 110.000 mét vuông, bên trong bảo tồn hơn 200.000 cổ vật bao. 
gồm tiêu bản, hiện vật sinh vật cổ, khoáng sản, nham thạch, do số lượng. 
hiện vật nhiều, nhiều hiện vật quý hiếm nên được xem là bảo tàng đứng đầu 
ở châu Á. Đây còn là một bảo tàng địa chất học nổi tiếng nhất trên thế giới. 


Bảo tàng Địa chất Trung Quốc bắt đầu được xây vào năm 1916, là một 
trong những bảo tàng lịch sử lâu đời nhất của Trung Quốc, qua một lần sửa 
chữa thì được mở cửa vào năm 2004. Bảo tàng mới có diện tích 4.500 mét 
vuông, gồm có Sảnh Địa cầu, Sảnh Khoáng vật nham thạch, Sảnh Ngọc 
thạch, Sanh Sinh våt tién sử và Sảnh Tài nguyên đất đai. Sảnh Sinh vật tiền 
sử có tám loại đơn nguyên như sinh vật của thời kì ban sơ, sinh vật thời kì 
đại bùng phát, sinh vật bò sát, sinh vật đã tuyệt chủng, động vật cho con 
bú, con người, v.v... 





Bảo tang Địa chất Trung Quốc 


Trời cao đất rộng 





Loại đá Thư Hoàng Trụ Trạng Tỉnh Thốc Hóa thạch của trùng Tam Diệp. 


Bảo tàng Địa chất Trung Quốc bảo tồn rất nhiều mẫu quỷ hiếm và rất 
đa dạng phong phú, như: hóa thạch khủng long cao lớn nhất được bảo 
quản hoàn hảo nhất, tên là “Cự Hình Sơn Đông Long” và một loại női tiếng 
như “Trung Hoa Long Điều” là loại hóa thạch của loài chim nguyên thủy; và 
loại thủy tinh lớn nhất thế giới (3,5 tấn), tên là “Thủy Tinh Vương”; loại Chấn 
Sa lớn nhất Trung Quốc - “Chấn Sa Vương”; hiện tại thì hóa thạch về giống 
người được phát hiện sớm nhất là hóa thạch răng cổ của một giống người 
ở Vân Nam; ngoài ra còn có những công cụ bằng đá, ngọc đá, kim châm, 
hay trang sức v.v... phát hiện trong di chỉ Châu Khẩu Điếm ở Bắc Kinh, tất cả 
đều là những có vật quý hiếm của quốc gia. 

Bảo tàng mới này sử dụng những kỹ thuật tiên tiến hiện đại, những 
vật được triển lãm rất sinh động, giúp khách tham quan dễ hiểu hơn. Sảnh 
Khoáng vật nham thạch được xây dựng trên một tảng đá rất lớn, độc nhất 
vô nhị trên thế giới. Sảnh Tài nguyên đất đai trưng bày bản đồ chữ số cực 
lớn về đất nước Trung Hoa gấm vóc. Để khuyến khích người xem nhiệt 
tình tham quan, bảo tàng đã nhập vào những mô hình biển cả rộng mênh 
mông, những chế tác về bản dó, mô hình đại lục, những vật phẩm bằng đá, 
phê bình về bảo thạch. 


Bảo tàng Địa chất Trung Quốc hiện tại đã trở thành “bảo tàng đẹp 
nhất trên thế giới” 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Khủng long Tự Cống 
Bia chỉ: số 238 Đại Sơn Phố, thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên 
Webside: www.zdm.cn 


Viện bảo tàng Khủng long Tự Cống nằm ở Đại Sơn Phố, thành phố Tự 
Cống, tỉnh Tứ Xuyên nơi mà dòng sông Đà chảy qua, đây là bảo tàng đầu 
tiên của Trung Quốc bảo tồn các loại hóa thạch khủng long, cũng là một 
trong ba bảo tàng lớn bảo tồn di tích về khủng long trên thế giới, diện tích 
660.000 mét vuông. 

“Tứ Xuyên có nhiều khủng long, Tự Cống là nơi ở của khủng long”. 
Tự Cống không những là một trong những nơi nổi tiếng về nghề muối ở 
Trung Quốc, mà còn là nơi quan trọng nhất còn bảo tón những hóa thạch 
của khủng long. Nơi đây có gần 200 địa điểm bảo tồn hóa thạch khủng 
long, đến nay đã khai quật được một lượng tương đối nhiều các hóa thạch 
khủng long và những hóa thạch động vật có xương sống khác có liên quan 
tới khủng long. 





Mặt tién Bảo tàng Khủng long Tự Cổng 


Trời cao đất rộng 


Ở Tự Cống, những điểm có hóa 
thạch khủng long, thì hóa thạch 
tập trung nhiều nhất ở Đại Sơn Phố, 
không những số lượng lớn, chủng 
loại nhiều, mà còn bảo tón rất tốt, 
tất cả đều rất quý báu. Điểm hóa 
thạch ở Đại Sơn Phố nằm ở phía 
Đông thành phố Tự Cống 11km, 
được phát hiện vào năm 1972. Hỏa 
thạch ở đây rất nhiều, chủ yếu là ở kỷ 
Jurassic (khoảng 1,6 tỷ năm trước). 
Trong phạm vi 3.000 mét vuông, 
cũng đã phát hiện ra hơn 200 bản 
hóa thạch khủng long, và hơn 40 bộ 
xương khủng long hoàn chỉnh hoặc 
khá hoàn chỉnh, bộ hóa thạch quý 
nhất là hóa thạch xương đầu khủng 
long. Ngoài ra còn có hóa thạch của 
Duc Long (loài khủng long biết bay), 
Xà Đầu Long. Hiện tại thì những bộ 
hóa thạch khủng long mà thế giới 
phát hiện được chỉ có 20% là thuộc 
khoảng kỷ Jurassic, còn đa số thuộc 
Phòng trưng bày nguyên trạng hiện trường khai quật hóa thói kì sau kỷ Jurassic, dòng thời còn 
thạch khủng long Đại Sơn Phố, Tự Cống thiếu giai đoạn diễn biến then chốt 

từ lúc bắt đầu cho tới khi tiến hóa, 
như: thời kỳ đầu và giữa của giai đoạn kỷ Jurassic. Mà ở Tự Cống, hóa thạch 
khủng long chủ yếu tập trung ở Đại Sơn Phố, thuộc vé trung kỳ kỷ Jurassic, 
tại đây đã hình thành những sự liên kết mong manh trong cuộc nghiên 
cứu các tư liệu phong phú về khủng long. 

Bảo tàng Khủng long Tự Cống mới xây chủ yếu là hiện trường đặt các 
hóa thạch khủng long Đại Sơn Phố và là nơi khai quật các hóa thạch. Có ba 
khu triển lãm: “Mối liên hệ giữa các loại hóa thạch” Sinh vật tiến hóa, Niên 
đại của địa chất, Những kiến thức bình thường về phân loại và biến hóa 
của khủng long; Quần thể động vật khủng long ở Đại Sơn Phố; Di chỉ chôn 
cất các loại khủng long - ở khu vực rộng khoảng hơn 1.000 mét vuông, 
xương khủng long rải rác khắp nơi, phân bổ tại vùng mở rộng tầng sỏi đá, 
người tham quan có thể dựa vào lan can mà nhìn xuống, cũng có thể đi 
xuống tầng dưới, tận tay sờ vào những sinh vật cổ đại, quan sát hóa thạch, 





các lớp đất và bản đó, kỳ tích sáng tạo tuyệt vời của tự nhiên. 205 
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Bảo tàng Trung Quốc 


Viện bảo tàng Di chỉ khoáng sản đồng cổ 
Đồng Lục Sơn 


Địa chỉ: Trấn Đồng Lục Sơn, huyện Đại Dã, thành phố Hoàng Thạch, 
Tĩnh Hồ Bắc 


Đồng Lục Sơn nằm дёп ven hồ Đại Dã khu vực Trường Giang, cách 
thành phố Hoàng Thạch tỉnh Hồ Bắc 28 km. Những người làm công tác 
khảo cổ đã phát hiện ra cổ nhân đương thời khai thác khoáng đồng từ 
hàng trăm khoáng giếng và một lô lò luyện đồng tü thời kỳ đầu Tây Chu 
(khoảng 3.000 năm về trước) đến thời Hán. Đồng Lục Sơn là cái nôi của nền 
văn hóa đồng thau cổ đại Trung Quốc. 


Viện bảo tàng Di chỉ khoáng sản đồng cổ Đồng Lục Sơn, tọa lạc tại 
bộ phận phía trên hiện trường khai thác khoáng đồng thời kỳ Xuân Thu. 
Khi khai thác tài nguyên khoáng sản quy mô lớn tại Đồng Lục Sơn, người 
dân phát hiện dày là nơi có khoáng sản phong phú, di sản với quy mô 
hùng vĩ. Thông qua khai quật khảo cổ, đã phát hiện ra từ Tây Chu đến 
Tây Hán, với các thời đại khác nhau, kết cấu khác nhau, đã sử dụng hàng 
trăm giếng thẳng, giếng nghiêng, giếng mù với phương pháp hỗ trợ khác 
nhau, hàng ngàn dụng cụ sản xuất và dụng cụ sinh hoạt của công nhàn 
hầm mỏ. Ngoài ra, còn phát hiện 17 lò luyện đồng thời Tống. Bước vào cửa 
chính của viện bảo tàng, di qua đá khổng tước khổng 16, một sảnh di chỉ 
có diện tích 1.100 mét vuông xuất hiện trước mắt. Nhìn từ trên xuống, hơn 
100 giếng thẳng, giếng mù, giếng nghiêng, lối vào giếng, những cây gỗ 
dựng đứng hỗ trợ xung quanh, lối thoát nước và rãnh chứa nước, những 





Những công cụ bằng đồng dùng để khai thác khoáng sản thời Xuân Thu 





Khai quật khoáng đồng trong giếng 


Trời cao đất rộng 


công cụ dùng cho việc khai quật để 
trong lối đi như riù đồng, dây thừng, 
giỏ tre, móc gỗ v.v.. Những vật trên đã 
khiến chúng ta cảm giác rằng những 
công nhân hầm mỏ dường như vừa 
mới rời khỏi chúng ta. 


Bốn chân tường xung quanh 
đại sảnh, dựa theo thiết diện địa chất 
nguyên sơ, sử dụng khoáng vật và 
bột đá, dùng kỹ thuật kiến trúc truyền 
thống Trung Quốc phục nguyên, đã 
hòa quyện vào di chỉ tại hiện trường. 
Phía Đông của đại sảnh, đã áp dụng 
phương pháp hỗ trợ ngõ giếng và quy 
cách dụng cụ thời kỳ Xuân Thu, dùng. 
nguyên liệu kiến trúc hiện đại khôi 
phục một đoạn của giếng thẳng và ngõ 
giếng, khách có thể vào trong tham 
quan, cảm nhận cuộc sống của công 
nhân hấm mỏ 2000 пат trở về trước. 





Mặt tién Viện bảo tàng Di chỉ khoáng sån đồng cổ Đồng Lục Son 








Bảo tàng Trung Quốc 


Bảo tàng Lịch sử ngành khai thác muối 
thành phố Tự Cống 


Địa chỉ: số 107 đường Giải Phóng, khu Tinh Tự Lưu, thành phố Tự 
Cống, tỉnh Tứ Xuyên 


Bảo tàng Lịch sử ngành khai thác muối thành phố Tự Cống nằm ở 
thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, được xây dựng từ Hội quán Tây Tán của 
các nhà khai thác muối Thiểm Tây. 

Khi người dân tham quan phòng trưng bày lịch sử nghề muối, bắt 
đầu đã bị thu hút bởi bức tranh bằng gạch Tứ Xuyên miêu tả rất sinh 
động hoàn cảnh thời kỳ đầu khai thác muối trong giếng mỏ lớn vào đời 
Hán. Trên gạch chạm khắc cột hai táng, hai bên cột có bốn người lao 
động, nắm chặt dây, qua bánh răng ở đỉnh cột, dùng thùng treo để hút 
muối, nước muối thông qua cột, chảy qua lò phía dưới, cuối cùng sẽ cô 
thành muối. 


Trong “Đông Ba Chí Lâm” được trưng bày trong bảo tàng có ghi chép 
rằng, người dân thời Tống đã sáng tạo ra “lưỡi dao” làm công cụ để đào. 
giếng, đồng thời phát minh ra“phép khoan giếng theo cách xung kích” lợi 
dụng tác dụng của trọng lực, kĩ thuật khoan giếng từ đó bước vào thời kỳ 
khoan giếng trụ, không những miệng giếng như cái chén, mà còn khoan 
được rất thẳng. 





Hình khai thác muối thời cổ đại Trung Quốc. 


Trời cao đất rộng 





Giá gỗ dùng để khoan muối 
truyền thống của Tự Cổng 


Viện bảo tàng lịch sử khai thác muối Tự Cổng 
(nguyên là Tây Tán Hội Quán) nhìn vọng xuống 





Công cụ khoan giếng muối thời cổ đại 


Gần đến thời nhà Minh - 
Thanh, khoan giếng trụ đã khoan 
được gắn 300 trượng (đơn vị đo 
chiều dài, một trượng bằng mười 
thước), gần 1.000 mét. Trong 
viện bảo tàng còn lưu lại dụng 
cụ khoan giếng cổ đại tương đối 
hoàn chỉnh, vừa có thể khoan sâu 
xuống mà còn đảm bảo khoan rất 
thẳng, đồng thời còn có thể chữa 
được giếng nghiêng, giếng chảy 
và vớt những vật rơi xuống giếng. 
Hiện nay, công cụ và kỹ thuật 
khoan giếng tiên tiến, phần lớn đã 
kế thừa và phát triển kinh nghiệm 
lịch sử này. 

Lý Ước Cám (1900 - 1995, nhà 
lịch sử khoa học kỹ thuật nổi tiếng 
thế giới) đại học Cambridge của 
Anh, trong cuốn sách Lịch sử khoa 
học kỹ thuật Trung Quốc, mục thứ 
15 “Kỹ thuật khoan sâu" được liệt 
vào một trong 20 phát minh của 
Trung Quốc du nhập vào châu Âu. 
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LỜI CẢM ƠN 


Trong quá trình biên soạn sách Bảo tàng Trung Quốc, ngoài sự hợp tác 
của biên tập viên và các nhiếp ảnh gia, chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ 
nhiệt tình từ các lãnh đạo và đồng nghiệp của các viện bảo tàng. 

Ngoài những thông tin cung cấp bằng chữ, những thông tin liên quan 
đến bảo tàng, còn được cung cấp thêm những hình ảnh kiến trúc, phòng. 
trưng bày và những văn vật quý báu, sự kết hợp giữa chữ viết và hình ảnh 
sống động, đã nâng cao giá trị nhận thức và giá trị chiêm ngưỡng đối với 
Viện bảo tàng. 

Những nhiếp ảnh gia dà cung cấp hình ảnh liên quan đến bảo tàng, 
gồm: Tôn Kiến Minh, Vương Chấn Bản, Khổng Quần, Hồ Tương Lợi, Tích Liệt 
Khúc Trạc, Đảng Xuân Ninh, Đồng Hoành Chứng, Triệu Lập Nghiệp, Tế Cát 
Tường, Tích Khán Kiến, Dương Dị Đồng, Trán Mỹ Như, Phan Anh Phong, Du 
Thiện Phố, Diệp Kiến Hoa, Hồ Liên Đức, Hà Binh Phú, Lưu Anh Kiệt, Trương 
Тат Quân, Du Sùng Nguyên, Trịnh Tịch Minh, Trương Học Đức, Lý Hoa Lâm, 
Du Cang, Trương Tịnh v.v... 


Sách Bảo tàng Trung Quốc, có thể nói là sản phẩm tạo nên nhờ sự hợp. 
tác của các biên tập viên, nhiếp ảnh gia và những đồng nghiệp làm việc 
trong viện bảo tàng hay có liên quan đến viện bảo tàng. Và dĩ nhiên, nếu 
không có sự phối hợp và ủng hộ nhiệt tình của Nhà xuất bản Truyền bá 
Ngũ Châu thì quyển sách này cũng không thể nào xuất bản được. Chúng 
tôi xin chân thành cảm ơn tất cả. 

Trong quá trình hoàn thiện cuốn sách, tác giả Lê Tiên Diệu không may. 
qua đời, hưởng thọ 84 tuổi. Chúng tôi lấy sách này để tưởng niệm ông, 
đồng thời cảm ơn ông đã cống hiến hết lòng cho sự phát triển sự nghiệp. 
Bảo tàng Trung Quốc. 


Biên giả 





Thời đại đồ đá cũ. 


Khoảng 170 vạn năm - 1 vạn năm trước. 



































Thời đại đồ đá mêl Khoảng 1 vạn năm - 4000 năm trước 
Гу, W | Mam20o-naml6@ofA | 

Thương. Мат 1600 - năm 1046TCN 

Tây Chu Мат 1046 - năm 771 TCN 

Xuân Thu Мат 770 - năm 476 TCN 

Chiến Quốc Мат 475 - năm 221 TCN 

Tấn Năm 221 -nām 206 TCN. 

Tây Hán. Мат 206TCN - nằm 25 

ĐôngHán Мат 25 - năm 220 

Tam Quốc Мат 220 - nằm 280 

Tây Tấn. Năm 265 - năm 317 

Đông Tấn Năm 317 - năm 420 

Nam Bắc triểu Nam 420 - năm 589 

w [msaa | 

Đường, Năm 618 -nām 907 

Ngũ đại Мат 907 - năm 960 

Bắc Tống Мат 960 - nằm 1127 

Nam Tống. Năm 1127 - пат 1279 

Nguyên. Năm 1206 - năm 1368 

Minh Năm 1368 - năm 1644 

Thanh. Мат 1616 - nằm 1911 

Trung Hoa Dân Quốc Năm 1912- năm 1949 


Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 








Thành lập năm 1949 
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ЫШ юй 
ВАО TANG 
ap (tt 


Muốn hiểu về Trung Quốc mà chỉ dựa vào các tư liệu lịch sử là chua 
đủ. Vùng đất Trung Hoa rộng lớn này lưu giữ rất nhiều di tích và vô số 
мап vật lịch sử quý giá, đại bộ phận được sưu tám và trưng bày trong 
các viện bảo tàng. Ở một góc độ nào đó, cỏ thể nói những hiện vật tư 
liệu gốc này có giá trị tri thức và ý nghĩa lịch sử nhiều hơn những tu 
liệu trên sách vở. Trung Quốc có 2.500 viện bảo tàng. Những viện bảo. 
tàng được tuyển chọn kỹ lưỡng và giới thiệu trong cuốn sách này 
phần lớn là những đơn vị bảo tón văn vật trọng điểm của quốc gia. 
Trong đó, có những viện được tổ chức Liên hợp quốc liệt kê vào danh. 
sách Di sản Văn hóa thế giới. Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ trở. 
'thành một kim chỉ nam hướng dẫn cho các bạn. 
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